Ngày dạy: 

                                     TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
A MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Nêu được những qui định chung của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

- Giải thích được một số qui định cơ bản về trật tự an toàn giao thông đường bộ 

2. Kĩ năng: 

- Biết được một số dấu hiệu giao thông và biết xử lý đúng đắn các tình huống đi đường liên quan nội dung bài học

- Biết đánh giá hành vi bản thân và của người khác

3.Thái độ: 

- Tôn trọng các qui định về trật tự an toàn giao thông

- Ủng hộ những việc làm tôn trọng luật lệ và phản đối những việc làm thiếu tôn trọng luật  lệ giao thong.

3, Năng lực, phẩm chất:
*  - Năng lực:  tự nhận thức.

  - Năng lực phát triển hành vi.

Năng lực hình thành ý thức.
 * Phẩm chất: Nghiêm túc chấp hành luật giao thông
B. CHUẨN BỊ: 
- Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông

- Luật giao thông đường bộ

C. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

 Hoạt đông1:  Mở đầu

a).Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS 
b) Nội dung: HS xem vi deo hình ảnh GV trình chiếu về tình tình tai nạn GT những năm gần đây

 Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới

a).Mục tiêu: HS hiểu đc nguyên nhân gây TNGT và biện pháp giảm TNGT
b) Nội dung: HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ra nháp . Trình bày nội dung

 bài học

	        HOAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	            SẢN PHẨM

	. Tình hình tai nạn giao thông hiện nay:
HS nhận xét về tình hình giao thông hiện nay

Vì sao ngày càng nhiều tai nạn giao thông?
Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được những qui định chung về 

 giao thông đường bộ.

Cách tiến hành: Cho học sinh thảo luận nhóm.

Nhóm 1 + 2: Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ gồm những gì ?

Ý nghĩa của từng loại tín hiệu trong hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ ?
Gv: Hãy nêu những hiệu lệnh và ý nghĩa của từng loại hiệu lệnh khi người cảnh sát giao thông đưa ra?.( Gv có thể giới thiệu cho hs).

Gv: Hãy kể tên các loại đèn tín hiệu và ý nghĩa của các loại đèn đó?.

Gv: Hãy kể tên một số loại biển báo mà em biết và nêu ý nghĩa của nó?.

Gv: Giới thiệu hệ thống vạch kẻ đường và tường bảo vệ.

: Khi đi bộ phải tuân theo những quy định nào?.

Gv: Cho hs quan sát tranh và nêu các vi phạm trong bức tranh ( gv chuẩn bị ở bảng phụ).

HS: Làm một số bài tập ở sách BT tình huống.

Gv: Người đi xe đạp phải tuân theo những quy định nào?.

Gv: Muốn lái xe máy, xe mô tô phải có đủ những điều kiện nào?.

Gv: Để thực hiện TTATGT đường sắt mọi người phải tuân theo những quy định gì?.

Nhóm 3 + 4: Ngày chủ nhật Hùng (15tuổi) lấy xe máy đèo em đến nhà bà chơi. Thấy trời nắng. Hùng mang theo chiếc ô. Trên đường đi Hùng bảo em ngồi đằng sau mở ô ra che nắng cho hai anh em. đi được một đoạn thì hai bạn bị cảnh sát yêu cầu dừng lại. Em cho biết Hùng vi phạm những qui định nào về an toàn giao thông

Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét 

Giáo viên kết luận chung.

:Học sinh biết một số qui định cụ thể đối với người trên xe môtô, người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ.

Học sinh thảo luận tình huống

Đường vào trường sau đợt mưa kéo dài bị lầy lội, nhà trường vận động học sinh thu gạch vụn, đá, sỏi, cát…để rải đường. Tuấn rũ Hoàng  ra đường tàu ở gần trường để lấy đá, Hoàng can ngăn Tuấn không nên làm như vậy., nhưng Tuấn nói mình lấy đá để rải đường của trường, chứ có phải lấy cho mìn đâu mà lo!

- Theo em điều Tuấn nói có đúng không ? vì sao?

- Việc lấy đá ở đường tàu sẽ gây nguy hiểm như thế nào ?

Học sinh liên hệ bản thân

Liên hệ bản thân xem đã thực hiện đúng chưa, đề xuất thắc mắc và những điều các em có thể chưa hiểu

Nhóm 6 Lên trình bày trò chơi đóng vai của nhóm mình 

Học sinh đóng vai hoạt cảnh mô tả tình huống đi đường Các nhóm khác nhận xét đánh giá hành vi của người tham gia giao thông từ đó rút ra qui tắc giao thông.

 
	1. Tình hình tai nạn giao thông hiện nay:

- Ở trong nước và tại địa phương số vụ tai nạn giao thông có người chết và bị thương ngày càng tăng.

* Nguyên nhân:

- Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt.

- Phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều.

- Dân số tăng nhanh.

- Sự quản lí của nhà nước về giao thông còn hạn chế.

2. Một số quy định về đi đường: 

a. Các loại tín hiệu giao thông:   

- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

- Tín hiệu đèn.

- Hệ thống biển báo.

+ Biển báo cấm: Hình tròn, viền đỏ- thể hiện điều cấm.

+ Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác, viền đỏ- Thể hiện điều nguy hiểm, cần đề phòng.

+ Biển hiệu lệnh: Hình tròn, nền xanh lam- Báo điều phải thi hành.

+ Biển chỉ dẫn: Hình chữ nhật ( vuông) nền xanh lam- Báo những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác.

+ Biển báo phụ: Hình chữ nhật ( vuông)- thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ hơ các biển báo khác.

- Vạch kẻ đường.

- Hàng rào chắn
b. Quy định về đi đường:

- Người đi bộ:

+ Đi trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường.

+ Đi đứng phần đường và đi theo tín hiệu giao thông.

Trẻ em dưới 7 tuổi khi qua đường phải có người lớn dẫn dắt; Không mang vấc đồ cồng kềnh đi ngang trên đường.

- Người đi xe đạp:

+ Cấm lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay hoặc đi xe bằng 1 bánh.

+ Không được dang hàng ngang quá 2 xe.

+ Không được sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác.

+ Không mang vác, chở vật cồng kềnh.

+ Chỉ được chở 1 người và một trẻ em dưới 7 tuổi.

+ Trẻ em dưới 7 tuổi không được đi xe đạp người lớn.

 ( Đường kính bánh xe quá 0,65 m).

- Người đi xe máy, xe mô tô:

- Quy định về an toàn đường sắt:

HS trả lời

HS trả lời

3. Trách nhiệm của HS:  

- Phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu và cá quy điọnh về an toàn giao thông.

- Đi về bên phải theo chiều đi của mình.

- Tuân thủ nguyên tắc về nhường đường, tránh và vượt nhau.
HS trả lời


 Hoạt động 3:  Luyện tập:

a) Mục tiêu:  giúp hs củng cố lại kiến thức đã học 

b.Nội dung:  hoạt động cá nhân làm bT4 trang 9 sách trật tự an toàn giao thông, gọi 1 đến 3 học sinh phát biểu, nhận xét  
 Cho học sinh làm bài tập 4 trang 9 sách trật tự an toàn giao thông, gọi 1 đến 3 học sinh phát biểu, nhận xét  
a) Đồng ý với ý kiến cho rằng người lái xe ô tô không dừng lại là sai vì đó là việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Theo qui định của điều 36 luật giao thông đường bộ . Khi xảy ra tai nạn, người lái xe phải dừng ngay xe lại giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn

b) Người lái xe ôm vi phạm hai qui định 

    - Chở hai người lớn

    - Lấn sang bên trái đường    
 Gv hệ thống nội dung bài học.

Hoạt động 4:  Vận dụng

a) Mục tiêu:  giúp hs vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống  trong thực tiễn 

b) Nội dung:  hoạt động cá nhân, nhóm, Cho học sinh liên hệ bản thân đã thực hiện ATGT như thế nào?
+ Học bài thật kĩ
                       + Đọc trước bài: Tôn trọng lẽ phải

                                              **********************
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	Những việc làm ấy của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là người như thế nào?
	Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào?
	Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì?

	Nhận xét:

		
			
			
			

	2. Chuẩn bị của HS.
- Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về phẩm chất này.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục  tiêu:  Tạo  hứng  thú  cho  HS  trong  học  tập,  tạo  sự  tò  mò  cần  thiết  của  tiết  học. 

b) Nội dung:  Hoạt động chung . Đọc câu tục ngữ nội dung lẽ phải
- GV viết lên bảng phụ câu tục ngữ: Nói phải củ cải cũng nghe 
 ? Em hiểu câu tục ngữ trên như thế nào? 
 ? Theo em câu tục ngữ trên khuyên nhủ chúng ta điều gì ? 
Học sinh suy nghĩ, báo cáo kết quả 
Gv nhận xét chốt : nói lẽ phải, những điều đúng đắn luôn được mọi người công  nhận ửng hộ. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, mọi người ai cũng biết cư sử đúng  đắn, tôn trọng lẽ phải, thức hiện tốt những quy định chung của cộng đồng thì xã hội  sẽ trở lên tốt đẹp và lành mạnh biết bao...
Hoạt động 2: Hình thành KT mới

a) Mục  tiêu:  Hs  hiểu  thế  nào  là  lẽ  phải,  tôn  trọng  lẽ  phải  và  ý  nghĩa  của  việc  tôn  trọng lẽ phải 

b) Nội dung:  Hoạt động nhóm . Trả lời câu hỏi của GV. 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	- Học sinh tự đọc phần đặt vấn đề. 

- Chia học sinh thành 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 trường hợp trong thời gian 3'.
- HS thảo luận và trình bày kết quả theo hướng dẫn.
+ NHÓM 1: Những việc làm ấy của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là người như thế nào?
+ NHÓM 2: Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào?

+ NHÓM 3: Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì?
- Gv động viên, khích lệ và chốt kiến thức cho HS.
	 I. Đặt vấn đề.
Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp



	DỰ KIẾN SẢN PHẨM  HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HỌC SINH

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

- Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là một người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lí, lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.
- Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, hợp lý.

- Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó. 
-Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy. 


	- GV tổ chức cho HS liên hệ thực tế:

? Tìm những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải ?

? Như vậy, tôn trọng lẽ phải biểu hiện ở những khía cạnh nào?

? Theo em lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì ?

? Trái với tôn trọng lẽ phải là gì? Nêu một số biểu hiện cụ thể trong thực tế?

? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào?

- GV chốt lại toàn bộ nội dung bài học, cho HS đọc nội dung bài học (SGK).

? Liên hệ bản thân về việc tôn trọng lẽ phải của em? Thái độ của em như thế nào đối với những hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải?
	- Biểu hiện tôn trọng lẽ phải:

+ Chấp hành tốt mọi quy định, nội quy nơi mình sống, học tập và làm việc.

+ Không nói sai sự thật.

+ Thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

+ Thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

+ Không vi phạm đạo đức và làm đúng những quy định của pháp luật. 

=> Tôn trọng lẽ phải biểu hiện ở nhiều khía cạnh: thái độ, cử chỉ, lời nói, hành động của con người.

II. Nội dung bài học

1.  Lẽ phải và tôn trọng lẽ phải
- Lẽ phải được coi là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội .
- Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh hành vi suy nghĩ cuả mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những điều sai trái.
- Trái với tôn trọng lẽ phải là không tôn trọng lẽ phải:

 + Xuyên tạc, bóp méo sự thật.

+ Vu khống, bao che, làm theo cái sai, cái xấu.

+ Không dám bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng

+ Không dám đấu tranh chống lại cái sai.

+ Vi phạm pháp luật.

2. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải

- Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

- HS liên hệ bản thân.

- HS liên hệ.



	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu:  giúp hs củng cố lại kiến thức đã học 

b) Nội dung:  hoạt động cá nhân làm bT 1,2,3,6

HĐ của GV và HS                       Sản phẩm

	- Tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi để hoàn thiện các bài tập.

- HS đọc các trường hợp trong bài tập 1.

? Em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào trong các cách giải quyết trên? Giải thích tại sao?

- HS đọc các trường hợp trong bài tập 2.

? Nếu người bạn thân mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn những phương án nào ở trên?

-HS đọc các hành vi trong bài tập 3.
? Theo em, hành vi nào ở trên thẻ hiện sự tôn trọng lẽ phải?

HS đọc các hành vi trong bài tập 6.
? Theo em, học sinh cần làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải?

-HS các nhóm trinh bày, nhận xét.

- Gv nhận xét, chốt kiến thức theo yêu cầu các bài tập.
	III. Luyện tập

1.Bài tập 1

Lựa chọn ý kiến c: Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo.
2.Bài tập 2

Lựa chọn cách ứng xử c: Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa.
3.Bài tập 3

- Hành vi thể hiện sự tôn trọng  lẽ phải:

a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.

c. Phê phán nhữnh việc làm sai trái.

e. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.

4.Bài tập 6

- Chấp hành nội quy trường lớp, quy định chung của cộng đồng nơi ở.

- Đồng tình, ủng hộ những việc làm đúng đắn.

- Đấu tranh phê phán những hành vi sai trái.

	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu:  giúp hs vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống  trong thực tiễn 

b) Nội dung:  hoạt động cá nhân, nhóm, Cho học sinh đọc bài 2 trong tập bài học về đạo đức lối sống của Bác
1. Cho học sinh đọc bài 2 trong tập bài học về đạo đức lối sống của Bác dành cho học sinh? Khi tàu vào cảng Bác yêu cầu viên Hạm trưởng Ô Nây điều gì.

? Vì sao Bác yêu cầu điều đó.

? Điều gì đã khiến viên Hạm trưởng đồng ý kéo lá cờ.

(- Yêu cầu kéo cờ Việt Nam

- Để các nước khác biết được sự hiện diện của Việt Nam...

- Vì yêu cầu của Bác là chính đáng thể hiện sự tôn trọng lẽ phải.)

2.Vận động, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng sống tôn trong lẽ phải 
3. Chuẩn bị bài cho tiết sau: Liêm khiết

+ Tự đọc mục đặt vấn đề - Trả lời phần gợi ý.

+ Sưu tầm tấm gương, câu chuyện ...  về người sống liêm khiết.



*******************************
	Ngày dạy:  


	Tiết 2. Bài 2: LIÊM KHIẾT



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết. Nêu một số biểu hiện liêm khiết. 

- Vì sao cần phải sống liêm khiết.

2. Kĩ năng: 

- Phân biệt  được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.

- Biết sống liêm khiết, không tham lam.

3. Thái độ: Kính trọng những người liêm khiết, đồng thời phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.

4. Năng lực hình thành– phẩm chất: 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi, sáng tạo.

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên: - Phương tiện: SGK, SGV, GA, TLTK, phiếu học tập, một số câu chuyện, ca dao... nói về việc tôn trọng lẽ phải. Phiếu học tập.

2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, học bài cũ chuẩn bị bài mới; tự đọc phần ĐVĐ của bài học.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU 
a) Mục  tiêu:  HS  biết  được  các  nội  dung  cơ  bản  của  bài  học  cần  đạt  được,  tạo  tâm  thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Nội  dung:  HS nghe cảm nhận, suy nghĩ trả lời
Đọc truyện dưới đây và trả lời các câu hỏi:
1/ Em suy nghĩ như thế nào về cách sống của Mạc Đĩnh Chi ?

2/ Cách sống đó thể hiện phẩm chất gì của ông ?

MẠC ĐĨNH CHI
Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346) quê ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thi đỗ Trạng nguyên năm 1304. Mạc Đĩnh Chi làm quan trải qua ba triều nhà.Trần. Ông thông minh, giỏi thơ văn và có tài đối đáp rất sắc bén. Hai lần đi sứ Trung Quốc, ông đã tỏ rõ là người học rộng, tài cao, làm rạng danh đất nước. Khâm phục tài năng, cốt cách của Mạc Đĩnh Chi, vua Nguyên đã phong tặng ông danh hiệu “Lưỡng quốc Trạng Nguyên”.

Mạc Đĩnh Chi làm quan rất thanh liêm nên gia đình thường nghèo túng. Sau khi lo cho đám tang của mẹ, cuộc sống của ông vốn thanh bạch giờ càng thanh bạch hơn. Vua Trần Minh Tông biết chuyện, liền hỏi một viên quan tin cẩn :

-Ta muốn trích ít tiền trong kho cho ngươi đem đến biếu Mạc Đĩnh Chi. Làm thế có được không ?

Viên quan tâu với vua :

-Thần biết rõ Mạc Đĩnh Chi. Nếu cho người đem tiền đến, ông ấy sẽ không nhận đâu.

-Vậy khanh có cách nào khác không ?

-Muôn tâu Bệ hạ ! Thần nghĩ chỉ có cách lén bỏ tiền vào nhà, ông ấy không biết phải trả cho ai thì mới nhận.

Nhà vua ưng thuận, sai người đang đêm bỏ một gói tiền vào nhà Mạc Đĩnh Chi. Sáng hôm sau thức dậy, Mạc Đĩnh Chi thấy gói tiền trong nhà, liền đem vào triều, trình lên vua Minh Tông :

-Tâu Hoàng thượng, đêm qua ai đã bỏ vào nhà thần gói tiền này. Thần ngờ rằng đó là tiền của một người muốn đút lót thần để nhờ vả việc gì đó. Vậy thần đem tới, xin Hoàng thượng cho nộp tiền này vào công quỹ.

Vua Minh Tông đáp :

-Khanh có khó nhọc giúp người ta mới cho. Cứ coi đó là tiền của mình cũng được chứ sao ?

-Phàm của cải không do tay minh làm ra thì không được tơ hào đến. - Mạc Đĩnh Chi khảng khái tâu.

Vua Trần Minh Tông rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân
cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi. Vua đành giữ lại tiền rồi cho Mạc Đĩnh Chi lui.

(Theo Nguyễn Thị Anh, http//hoc24.vn/ hoi-dap/question/91712.html)

- HS trình bày – nhận xét, bổ sung.

Gv kết nối bài học: Mạc Định Chi là người liên khiết.Vậy liên khiết là gì? Liên khiết  có ý nghĩa gì? Chúng ta cần rèn luyện cho mình tính liêm khiết như thế nào? Bài học hôm nay cô trò mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi đó. 
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục  tiêu:  Hs  biết  phân  biệt,  nhận  biết  tính  liêm  khiết  trong  truyện  và  trong  tình  huống. 

b) Nội dung:  Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải quyết vấn đề, trả lời câu hỏi SGK


	- HS tự đọc phần "Đặt vấn đề".

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm.
1/ Chỉ rõ cách ứng xử của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên? 

2/ Em có suy nghĩ gì về những cách cư xử đó?

- Đại diện HS trình bày, nhận xét.

- GV chốt kiến thức
	I. Đặt vấn đề
Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp



	DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỎA LUẬN NHÓM CỦA HS

CÁC CÁCH CƯ XỬ

Ma-ri Quy-ri
Dương Chấn
Bác Hồ
- Dù sống túng thiếu nhưng sẵn sàng biếu tài sản lớn nhất của mình là 1 gam ra-đi cho Viện nghiên cứu,..
- Làm quan khôn nhận của hối lộ.

- Là vị Chủ tịch nước nhưng lại khước từ những ngôi nhà đồ sộ,…
Nhận xét: => Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và Bác Hồ thể hiện lối sống thanh cao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào. Đó là cách cư xử đáng để chúng ta học tập noi theo và kính phục.    => Cách cư xử thể hiện sự liêm khiết.


	 - Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi trong thời gian 2' câu hỏi:  Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp nữa không? Vì sao?  
- HS trình bày, nhận xét.

- Gv liên hệ, mở rộng, giáo dục HS ý nghĩa của việc học tập theo cách cư xử. 
	- HS thảo luận cặp đôi, trình bày, nhận xét.

	* Ý nghĩa của việc học tập theo cách cư xử trên:

- Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên và có ý nghĩa thiết thực, vì:

     + Giúp mọi người phân biệt được những hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày.

     + Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết, phê phán những hành vi thiếu liêm khiết: tham ô, tham nhũng, hám lợi..

     +  Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.
* GV tích hợp GD tư tưởng đạo đức HCM về lối sống liêm khiết:

Trên Báo Cứu Quốc ngày 1-6-2049, Người đã chỉ ra rằng "liêm" là trong sạch, không tham lam. Người cũng phân tích rõ, người tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm. LIÊM phải đi đôi với kiệm. Vì xa xỉ mà sinh ra tham lam. Do bất liêm mà đi đến trộm cắp, dù công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp.

Liên hệ thực tế hiện nay, ta thấy thực hành liêm khiết theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc cần hơn bao giờ hết. Người đã chỉ ra rằng: "Để thực hiện chữ LIÊM, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên". Nghĩa là, cán bộ phải gương mẫu thực hành liêm khiết trong cuộc sống, trong thi hành công vụ. "Quan tham vì dân dại", nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì quan dù không LIÊM cũng phải hóa ra LIÊM. Nhân dân phải biết kiểm soát cán bộ, giúp cán bộ thực hiện LIÊM. Pháp luật phải nghiêm khắc, thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, không phân biệt kẻ đó có chức tước, địa vị to hay nhỏ.

Cuộc đời của Người là tấm gương sáng chói cho mỗi chúng ta về thực hành liêm khiết. Nhớ Bác, chúng ta ghi sâu và thực hiện lời Bác dạy.

	? Tõ viÖc t×m hiÓu c¸c VD trªn, em hiÓu thÕ nµo lµ liªm khiÕt?

? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn của tính liêm khiết trong thực tế?

- GV tích hợp GD pháp luật:
 + Người có tính liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của nhà nước và tập thể.

+ Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2007).

? Trái với liêm khiết là gì? Liên hệ những biểu hiện của nó trên thực tế?

- GV liên hệ một số biểu hiện tham ô, chiếm đoạt hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước (Hồ Thị Kim Thoa, Trịnh Xuân Thanh,…

? Ý nghĩa của sống liêm khiết?

- GV chốt lại nội dung bài học, HS đọc GN (SGK).

? HS cần rèn luyện cho mình tính liêm khiết như thế nào?

* HS liên hệ:

? Em cần có thái độ như thế nào trước những hành vi liêm khiết và không liêm khiết?


	II.Nôi dung bài học

1. Liªm khiÕt lµ g×?

- Liªm khiÕt: Lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi thÓ hiÖn lèi sèng trong s¹ch, không h¸m danh, h¸m lîi, không bËn t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá nhen, Ých kØ.

-  Biểu hiện: Không tham lam, không tham ô tiền bạc, tài sản chung, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân...

- Trái với liêm khiết là tham lam, làm giàu bất chính.

VD: tham nhũng, sử dụng tiền của, tài sản chung vào mục đích cá nhân, ăn hối lộ,...

2. Ý nghĩa cña lèi sèng liªm khiÕt

- Giúp cho con người sống thanh thản đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác và được mọi người xung quanh kính trọng, vị nể.

3. Rèn luyện...

+ Ph¶i thËt thµ, trung thùc ë mäi øng xö cña m×nh trong quan hÖ víi gia ®×nh, b¹n bÌ, xã hội, tù kiểm tra hµnh vi cña m×nh.

+ Không quay có trong thi cử, kiểm tra.

+ Không nhìn bài của bạn.

+ Không tham những gì không phải là của mình.

+ Không lấy của tập thể, của người khác.

+ Bỏ tính ích kỷ chỉ bo bo thu vén cho cá nhân mình…         
- Không tán thành với việc làm trong phần a và c vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của không liêm khiết.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  Luyện tập củng cố nội dung bài học 

b) Nội  dung:  HS thảo luận nhóm, Trình bày KQ BT 1,2,3


	- HS đọc các hành vi trong bài tập 1.

? Theo em, những hành vi nào ở trên thể hiện tính không liêm khiết? Vì sao?

-  HS đọc các hành vi trong bài tập 2.

? Em tán thành hay không tán thành với những việc làm ở trên?

? Theo em, muốn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?
	III. Luyện tập
Bµi tập 1: Hµnh vi b,d,e thÓ hiÖn tÝnh kh«ng liªm khiÕt.

Bµi tập 2: - Không tán thành với việc làm trong phần a và c vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của không liêm khiết.

Bµi tập 3: Trung thực, tự trọng,…

	HOẠT ĐỘNG  4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu:  Vận dụng làm bài tập 

b.Nội  dung:  Cho học sinh đọc bài 4 trong tập bài học về đạo đức lối sống của Bác “Có ăn bớt phần cơm của con không?”.
? Bác đã so sánh nạn tham ô, lãng phí với hình ảnh gì.

? Tác hại của nó ra sao.

? Mục đích của việc Bác vửa nói vửa làm động tác vơ vét là gì (đây là 1 tệ nạn, 1 thói xấu đục khoét của cải của nhân dân...).

1. Sưu tầm ca dao, tục ngữ, những gương sống liêm khiết trong thực tế và chia sẻ
với bạn bè về kết quả sưu tầm được.

2.Tìm hiểu nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng có liên quan đến bài học và
cuộc phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành hiện nay ở nước ta và chia
sẻ với bạn về trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống tham nhũng..

3. Học nội dung bài học. Làm các bài tập 3,4,5 trong sách giáo khoa/Tr. 8.

4. Chuẩn bị bài mới: Tôn trọng người khác
    + Đọc truyện đọc

    + Trả lời câu hỏi/ sgk

    + Lấy ví dụ minh họa về tôn trọng người khác.



***********************************
	Ngày dạy:   

	Tiết 3.  Bài 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

-  Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác? Biểu hiện? Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác...
2. Kĩ năng

- HS phân biệt được hành vi tôn trọng hoặc không tôn trọng người khác. Rèn thói quen tự kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hành vi của mình tôn trọng người khác...

3. Thái độ

-  Đồng tình ủng hộ, học tập những nét ứng xử đẹp thể hiện tôn trọng người khác. Phê phán những hành vi thiếu tôn trọng người khác...

4. Năng lực – phẩm chất hình thành : 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi, sáng tạo.

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên: - Phương tiện: SGK, SGV, GA, TLTK, một số câu chuyện, ca dao... nói về việc tôn trọng lẽ phải. 

2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, học bài cũ chuẩn bị bài mới.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục  tiêu:  Tạo  hứng  thú  cho  HS  trong  học  tập,  tạo  sự  tò  mò  cần  thiết  của  tiết  học. 

b) Nội dung:  Hoạt động chung cả lớp suy nghĩ. Cá nhân trả lời 
 - GV viết lên bảng phụ câu ca dao 
 Điền từ vào dấu ………. Hoàn thành câu ca dao sau 

 ……… chẳng mất tiền mua 

 ………………… mà nói cho vừa lòng nhau 

 ? Cha ông ta muốn khuyên nhủ con cháu  điều gì qua câu ca dao trên? 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

a) Mục  tiêu:  Hs  biết  phân  biệt  nhận  xét  những  hành  vi  tôn  trọng  và  thiếu  tôn  trọng  người khác , học tập và làm theo tấm gương tốt. 

b) Nội dung:  Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải quyết vấn  đề, trả lời 
Hoạt động của GV v

 HS

 Sản phẩm



	- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận một mục trong thời gian 3'.

- HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời.

Nhóm 1:  Nhận xét cách cư xử thái độ và việc làm của Mai? Hành vi của Mai được mọi người đối xử ntn?

Nhóm 2: Nhận xét về cách cư xử thái độ và việc làm của một số bạn đối với Hải? Suy nghĩ của Hải ntn? Thái độ đó thể hiện đức tính gì?

Nhóm 3:  Nhận xét việc làm của Quân và Hằng? Việc làm đó thể hiện đức tính  gì?

 Nhóm 4: Theo em các hành vi trên hành vi nào đáng để chúng ta học tập? Hành vi nào cần phải phê phán? Vì sao?

* GV chốt: Chúng ta phải luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác; Kính trên nhường dưới; Không chê bai, chế giễu người khác. Phải biết cư xử có văn hoá, đúng mực tôn trọng người khác là tôn trọng mình. Biết đấu tranh phê phán những hành vi thiếu tôn trọng người khác.

- Tổ chức trò chơi: “Nhanh tay nhanh mắt”

? Tìm những hành vi tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày.

* GV nhấn mạnh: Tôn trọng người khác không có nghĩa là luôn đồng tình, ủng hộ lắng nghe họ mà phải biết phê phán đấu tranh khi họ sai trái. Nhưng khi phê phán thể hiện bằng hành vi có văn hoá: Không coi khinh miệt thị, xúc phạm đến danh dự hoặc dùng những lời nói thô tục thiếu tế nhị để chỉ trích họ. Phải phân tích cho họ thấy cái sai trong ý kiến hoặc việc làm của họ.

? Qua phần tìm hiểu trên, em hiểu tôn trọng người khác là gì?

- GV nêu thêm: Các hành vi việc làm bảo vệ môi trường như: không xả rác, đổ nước thải bừa bãi, không hút thuốc lá, không làm mất trật tự ở nơi công cộng không mở ti vi bật nhạc quá to trong giờ nghỉ trưa, tối của người khác…là coi trọng cuộc sống của mình và mọi người, là thể hiện sự tôn trọng người khác.

? Tôn trọng người khác có ý nghĩa gì?

- Cho HS đọc nội dung bài học.

? Theo em, HS cần thể hiện sự tôn trọng người khác như thế nào?

? Em tỏ thái độ như thế nào đối với những hành vi tôn trọng và thiếu tôn trọng người khác?
	I.Đặt vấn đề.
Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

Nhóm 1:- Mai là người học giỏi 7 năm liền nhưng không kiêu căng, coi thường người khác, cư xử có văn hoá, lễ phép, chan hoà, cởi mở, giúp đỡ nhiệt tình vô tư, gương mẫu chấp hành nội quy → Được mọi người tôn trọng, quý mến.

Nhóm 2: - Các bạn chế giễu, châm chọc em là da đen. Hải không cho là da đen là xấu mà tự hào vì được hưởng màu da của cha → Hải biết tôn trọng cha mình.
 Nhóm 3:- Quân và Hùng đọc truyện, cười trong giờ học văn → Thiếu tôn trọng người khác.

Nhóm 4:- Hành vi của Mai và Hải đáng để chúng ta học tập vì các bạn cư xử thể hiện lối sống có văn hoá, coi trọng danh dự phẩm giá của người khác. 

- Hành vi của 1 số bạn chế giễu Hải, Quân và Hùng là hành vi cần phê phán.

- HS nghe

* Hành vi tôn trọng người khác:
- Vâng lời bố mẹ.

- Giúp đỡ bạn bè.

- Nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt.

- Không cười cợt khi đi dự đám tang.

- Không nói to ở bệnh viện.

- Không chế giễu người già cả, ốm đau, khuyết tật…

* Hành vi không tôn  trọng người khác:

- Xấu hổ vì bố đạp xích lô.

- Chê nhà bạn nghèo.

- Vứt rác nơi công cộng.

- Cười cợt khi đi dự đám tang.

- Nói to ở bệnh viện.

- Chế giễu người già cả, ốm đau, khuyết tật.

- Nói xấu, văng tục,nhục mạ làm tổn thương người khác…

II. Nội dung bài học

1. Thế nào là tôn trọng người khác?

 Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích người khác. Thể hiện lối sống văn hoá của mỗi người…

2. Ý nghĩa của tôn trọng khác

- Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Là cơ sở để quan hệ XH lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp.

- HS liên hệ bản thân.



	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  giúp hs củng cố lại kiến thức đã học 

b.Nội dung:  hoạt động cá nhân, làm BT 1, 2, 3

	- GV hướng dẫn HS làm. Yêu cầu học sinh giải thích.

- GV hướng dẫn HS làm. Yêu cầu học sinh giải thích.

? Nêu cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng người khác: Ở trường, ở lớp, ở nhà và nơi công cộng.


	III. Luyện tập

Bài 1
- Hành vi tôn trọng người khác: a, g, i.

- Hành vi không tôn trọng người khác: b, c, d, đ, e, h, k, l, m, n, o.

Bài 2

- Tán thành ý kiến: b,c.

- Không tán thành: a.

Bài  3

- Ở trường: Lễ phép, nghe lời, kính trọng thầy cô. Chan hoà, đoàn kết bạn bè…

- Ở nhà: Kính trọng vâng lời ông bà, cha mẹ nhường nhịn thương yêu em nhỏ….

- Ở nơi công cộng: Tôn trọng nội quy nơi công cộng, không để người khác nhắc nhở, bực mình…

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a) Mục  tiêu:  giúp  hs  vận  dụng  kiến  thức  đã  học  vào  giải  quyết  các  tình  huống  trong thực tiễn 

b) Nội dung:  HS trình bày suy nghĩ cảm nhận, liên hệ bản thân.
1.
Nhận diện bản thân
a)
Hằng ngày, em đã thực hiện tốt việc tôn trọng chưa ?

b)
Hãy kể tên những việc làm thể hiện sự tôn trọng và chưa tôn trọng của em. .

c)
'Tìm những giải pháp để khắc phục các hành động thiếu tôn trọng của bản thân.

2.
Tưởng tượng.
-Em sẽ làm gì khi bị một bạn nói xấu em với các bạn khác ? Em suy nghĩ thế nào về người bạn ấy ? Em sẽ ứng xử với bạn ấy như thế nào để bạn tôn trọng em và thấy mình cũng được tôn trọng ?

3.
Suy ngẫm
a) Em có suy nghĩ gì và sẽ hành động thế nào khi nhiều quan điểm/ sở thích của em không giống quan điểm/ sở thích với bạn thân của em ?

b) Em có suy nghĩ gi và sẽ hành động thế nào khi bố mẹ xem nhật kí của em mà không hỏi ý kiến em ?

4.
Liên hệ thực tiễn
Tục ngữ có câu: “Kính trên nhường dưới”. Theo em câu tục ngữ này muốn khuyên  chúng ta điều gì ? Em đã có những vận dụng ý nghĩa của câu tục ngữ này vào cuộc
sống như thế nào ?

 Học  nội dung bài học. Làm bài tập  trong 2/sgk-10.. Chuẩn bị bài mới: Giữ chữ tín.
+ Đọc mục ĐVĐ, trả lời phần câu hỏi gợi ý, lấy vd

     + Tìm những tấm gương giữ chữ tín.


	Ngày dạy:   
        
	          Tiết 4. Bài 4: GIỮ CHỮ TÍN


	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
 - Hiểu được thế nào là giữ chữ tín.
- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín.

- Hiểu được vì sao phải giữ chữ tín.

2. Kĩ năng

- BiÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn hoÆc kh«ng gi÷ ch÷ tÝn.
-  BiÕt gi÷ ch÷ tÝn với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.
3. Thái độ

-  Có ý thức giữ chữ tín.

4. Năng lực - phẩm chất hình thành : 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi, sáng tạo.

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên.

 - SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS.
- Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về phẩm chất này
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu


a) Mục  tiêu:  HS  biết  được  các  nội  dung  cơ  bản  của  bài  học  cần  đạt  được,  tạo  tâm  thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

· Nội  dung:  HS nghe và nhận xét tình huống

· GV  đưa  tình  huống:  Hằng  và  Mai  chơi  thân  với  nhau.  Trong  giờ  kiểm  tra,  Mai  giở  tài liệu để chép, Hằng biết nhưng không nói gì. 

 ? Hãy nhận xét hành vi của bạn Mai và bạn Hằng? 

 ? Hành vi của Mai và Hằng có tác hại gì? 

GV:  Để hiểu rõ hơn vấn đề này chúng ta học bài hôm  nay.
Hoạt động 1: Hình thành kiến thức

a) Mục  tiêu:  Hs  hiểu  thế  nào  là  giữ  chữ  tín,  ý  nghĩa  và  cách  rèn  luyện  đức  tính  giữ  chữ tín, cách rèn luyện tính giữ chữ tín với người khác. 

b) Nội dung:  HS trình bày phần nghiên cứu truyện đã đọc ở nhà. Trình bày ND bài học
	Hoạt động của GV
	Sản phẩm

	- Học sinh đọc mục 1,2 phần Đặt vấn đề.

? Tìm hiểu việc làm của nước Lỗ? của Nhạc Chính Tử? Vì sao Nhạc Chính Tử lại làm như vậy?

? Một em bé đã nhờ Bác điều gì? Bác làm gì và vì sao Bác lại làm như vậy?

GV: Bác Hồ luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình.

- HS đọc tiếp mục 3,4/ tr12.

? Người sản xuất kinh doanh hàng hoá phải làm tốt việc gì với người tiêu dùng? Vì sao?

? Kí kết hợp đồng phải làm đúng điều gì? Vì sao không được làm trái với quy định kí kết?

? Nêu biểu hiện của việc làm được mọi người tin cậy, tín nhiệm?

? Trái với những việc làm ấy là gì? Vì sao những việc làm ấy không được tin cậy, tín nhiệm?

? Từ việc tìm hiểu ở trên, em rút ra bài học gì?

- GV chia lớp thành 4 nhóm, cho HS thảo luận nhóm trong thời gian 3'.

- HS thảo luận theo hướng dẫn.

Nhóm 1: Muốn giữ lòng tin của mọi người chúng ta phải làm gì?

Nhóm 2: Có ý kiến cho rằng: “Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa” Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì ?

Nhóm 3: Tìm ví dụ hành vi không đúng lời hứa nhưng cũng không phải là không giữ chữ tín.

Nhóm 4: Tìm những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày (ở gia đình, trường lớp, ngoài xã hội)
- Gọi đại diện các nhóm trình bày, GV nhận xét, chốt ý: Có những trường hợp không thực hiện đúng lời hứa song không phải cố ý mà do hoàn cảnh khách quan mang lại nhưng cũng không phải là người không giữ chữ tín.

? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu giữ chữ tín là gì?

? Giữ chữ tín có ý nghĩa ntn?

? Muốn giữ chữ tín cần rèn luyện ntn?

- GV chốt các ý 1,2,3 trong nội dung bài học sgk/12.

? Liên hệ về việc giữ chữ tín của bản thân em?   - HS liên hệ.
	I. Đặt vấn đề
Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

- Nước Lỗ phải cống nạp một đỉnh quý cho nước Tề, làm đỉnh giả mang sang. Vua Tề chỉ tin người mang đi là Nhạc Chính Tử và ông không chịu đưa đỉnh sang vì nó sẽ làm mất lòng tin của vua Tề đối với ông.

- Em bé đã nhờ Bác mua vòng bạc. Bác đã hứa và giữ đúng lời hứa . Bác làm như vậy là vì Bác là người trọng ch÷ tín .

- Phải đảm bảo chất lượng hàng hoá, giá thành, mẫu mã, thời gian, thái độ. Vì nếu không làm như vậy sẽ mất lòng tin đối với khách hàng và hàng hoá không tiêu thụ được.

- Kí hợp đồng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đã kí kết. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến yếu tố kinh tế, thời gian, uy tín…đặc biệt là lòng tin giữa 2 bên...

- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo, làm tròn trách nhiệm, trung thực.

- Trái với việc làm ấy là qua loa, đại khái gian dối. Những việc làm ấy không được tin cậy, tín nhiệm vì không biết tôn trọng nhau, không biết giữ chữ tín...    

* Bài học: Phải biết giữ lòng tin, lời hứa, có trách nhiệm với việc làm của mình. Được mọi người tin yêu kính trọng...
Nhóm 1:Chúng ta phải làm tốt công việc được giao, giữ lời hứa, đúng hẹn, lời nói đi đôi với việc làm, không nói dối, làm ăn gian lận...

Nhóm 2:Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín. Trong giữ chữ tín còn có nhiều biểu hiện khác như kết quả công việc, chất lượng sản phẩm, sự tin cậy…

Nhóm 3: - VD: Bố mẹ hứa cho đi chơi nhà ông bà ngoại vào chủ nhật nhưng không may mẹ bị ốm bố đi công tác xa…

 Nhóm 4:- Ở gia đình: Chăm học chăm làm đi học về đúng giờ, không giấu điểm kém với bố mẹ.

- Ở trường: Thực hiện tốt nội quy, hứa sửa chữa khuyết điểm, nộp bài đúng quy định…

- XH: Sản xuất kinh doanh chất lượng tốt thực hiện đúng kí kết hợp đồng, hứa giúp đỡ người già cô đơn thì phải giúp…

II. Nội dung bài học.

1. Khái niệm

- Là coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa.

2. Ý nghĩa

- Sẽ được mọi người tin cậy, tín nhiệm của người khác với mình. Giúp mọi người đoàn kết hợp tác với nhau

3. Cần làm gì để giữ chữ tín?

- Làm tốt nghĩa vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ, giữ lời hứa, đúng hẹn, giữ lòng tin.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: 
 + Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.  + Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo. 

b) Nội dung:  Tổ chức hoạt động cá nhân, nhóm . Làm BT 1, 4


	- HS đọc các tình huống trong bài tập 1.

? Trong những tình huống trên, theo em tình huống nào biểu hiện hành vi giữ chữ tín? Giải thích vì sao?

?  Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về việc giữ chữ tín.


	III. Luyện tập

1.Bài tập 1
a. - Hành vi giữ chữ tín: b
- Hành vi không giữ chữ tín: a, c, d, đ,e 

- Tình huống b: Bố Trung không phải là không biết giữ lời hứa vì có việc đột xuất.

2.Bài tập 4. VD: 

“ Nói chín thì nên làm mười.

Nói mười làm chín kẻ cười người chê”

“Người sao một hẹn mà nên.

Tôi sao chín hẹn mà quên cả mười”.

“Một sự bất tín, vạn sự bất tin”

	 HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a) Mục  tiêu:  Tạo  cơ  hội  cho  HS  vận  dụng  kiến  thức  kĩ  năng  có  được  vào  các  tình  huống thực tiễn. 

b) Nội dung:  Cá nhân, làm BT trắc nghiệm trả lời nhanh
1/Bài tập nhanh:  Hành vi nào sau đây giữ chữ tín ?
A, Mẹ hứa mua cho Lan chiếc xe đạp khi em bước vào lớp 6 và mẹ đã làm.

b. Nam hứa với cô giáo sẽ làm bài tập đầy đủ nhưng rồi Nam lại không làm.

C. Mai chăm chỉ học tập đúng như lời hứa với bố mẹ.  

 - HS: Đáp án: a, c.

2/ Kể một số việc làm của em thể hiện việc giữ gìn chứ tín.
3/  Chuẩn bị bài: Pháp luật và kỷ luật.

+ Đọc mục đặt vấn đề.

+ Trả lời phần gợi ý trong SGK.


                             CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT 
 (Thời lượng 04 tiết)
1. Tên chủ đề, số tiết dạy và nội dung tiết dạy
1.1. Tên chủ đề: Tuân thủ pháp luật và kỉ luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam.    

1.2. Số lượng tiết dạy và nội dung từng tiết

	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Tiết 5
	Pháp luật và kỉ luật 
	

	Tiết 6
	Pháp luật và kỉ luật
	

	Tiết 7
	Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	

	Tiết 8
	Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	


I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
1.Về kiến thức:

* Học sinh biết:

- Hiểu thế nào là pháp luật, kỉ luật, mối quan hệ của pháp luật và kỉ luật.

- Nêu được pháp luật là gì, các đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật?

* Học sinh hiểu:

- Hiểu được vai trò, lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật, kỉ luật.

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sống và làm việc theo pháp luật.

* Học sinh vận dụng:

- Tôn trọng các nội quy, quy định của lớp, trường, địa phương và pháp luật nhà nước.
- Kể được một số biểu hiện của việc sống và làm việc thoe lỉ luật của cơ quan, tổ chcusw, lớp học... và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hằng ngày ở trường, ngoài xã hội.

- Biết vận dụng một số quy định của pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày.

2. Kĩ năng

- Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi.

- Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện đúng những quy định của pháp luật, kỉ luật.

3. Thái độ

-  Hình thành ý thức tôn trọng PL và thói quen sống và làm việc theo HP và PL..

- Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật.
*. Tích hợp GDQPAN: Nếu HS thực hiện tốt kỉ luật trong gia đình, nhà trường và XH thì sẽ là điều kiện tốt để đảm bảo PL được giữ vững. HS sẽ không có những hành vi vi phạm PL.

4.Định hướng năng lực hình thành:

- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí...

- Năng lực chuyên biệt: tự học, tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với đạo đức xã hội, vận dụng kiến thức bài học giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống, tự chịu trách nhiệm và thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên:

- SGK + SGV. TLTK.  Máy chiếu, bút dạ, phiếu học tập, tranh ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi

- Tình huống, những câu chuyện, ca dao, tục ngữ... liên quan.

2. Học sinh:   - SGK + vở ghi, tài liệu tham khảo.
- Học và làm bài cũ, chuẩn bị bài mới.           

C.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	 Tiết 5

Ngày dạy:     

	Bài 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT



	HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: 
· HS  sử  dụng  kiến  thức  của  bản  thân  để  trả  lời  câu  hỏi  có  liên  quan  tới  nội  dung  bài học. 

· Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống trong  thực tiễn cuộc sống 

b) Nội dung:  HS nghe và trả lời câu hỏi
- Gv nêu yêu cầu:  Em hãy kể những quy định khi tham gia giao thông hoặc nội quy lớp em?

- Hs trình bày – nhận xét, bổ sung

- Gv kết nối bài học: Sống và làm việc theo pháp luật/ kỉ luật  là việc làm cần thiết để xã hội phát triển. Vậy chúng ta cần Sống và làm việc theo pháp luật/ kỉ luật  như thế nào? Bài học hôm nay cô trò mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi đó. 
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục  tiêu:  HS  hiểu  được  thế  nào  là  pháp  luật,  kỉ  luật  và  mối  quan  hệ  của  pháp  luật và kỉ luật 

b) Nội dung:  Trải nghiệm, hoạt động cặp đôi, hđ chung  cả lớp . HS trình bày .
HĐ của GV và HS

Sản phẩm



	- HS đọc thông tin trong SGK.

? Theo em, Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật ntn?

? Những hành vi vi phạm của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây hậu quả gì? (Gợi ý HS nêu hậu quả mà sách không nêu)

? Chúng đã bị trừng phạt ntn?

? Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý các chiến sĩ công an cần có phẩm chất gì?

? Chúng ta cần rút ra bài học gì qua vụ án trên?

? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu pháp luật là gì? Kỉ luật là gì?

? Nêu 1 số việc làm cụ thể về việc thực hiện tốt kỉ luật của HS trong nhà trường, trong sinh hoạt hằng ngày ở nhà, ở cộng đồng?

* Liên hệ:
- Thực hiện tốt nội quy nhà trường.

- Nghe lời ông bà cha mẹ.

- Thực hiện tốt nội quy nơi công cộng, không sa vào các TNXH.

=> GV tích hợp GD ANQP cho HS: Nếu HS thực hiện tốt kỉ luật trong gia đình, nhà trường và XH thì sẽ là điều kiện tốt để đảm bảo PL được giữ vững. HS sẽ không có những hành vi vi phạm PL.

? Những quy định của pháp luật, kỉ luật có ý nghĩa ntn?

? Học sinh cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Vì sao?

? HS làm gì để thực hiện tốt pháp luật, kỷ luật?

* GV chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3,4,5 (sgk/ 14,15)


	I, Đặt vấn đề :
HS nghiên cứu phần Tự đọc ở nhà và trình bày
* Vi phạm: 

- Buôn bán vận chuyển chất ma tuý xuyên Thái Lan- Lào- Việt Nam. 

- Lợi dụng phương tiện cán bộ công an, mua chuộc dụ dỗ cán bộ nhà nước.

* Hậu quả:

 - Tốn tiền của, gia đình tan nát, huỷ hoại nhân cách con người.

- cán bộ thoái hoá, biến chất, cán bộ ngành công an cũng vi phạm.

* Trừng phạt:

-  22 bị cáo với nhiều tội danh, 8 án tử hình, 6 án chung thân, 2 án 20 năm tù giam số còn lại từ 1  đến 9 năm tù và bị phạt tiền, tịch thu tài sản.

* Phẩm chất cần có: 

- Dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại, vô tư trong sạch tôn trọng pháp luật, có tính kỷ luật...

* Bài học: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn ma tuý. Giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền phát hiện những vi phạm pháp luật, có nếp sống lành mạnh…

1. Khái niệm

- Pháp luật là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do 

nhà nước ban hành, bảo đảm thực hiện bằng biện pháp GD, thuyết phục, cưỡng chế.

- Kỉ luật là quy định, quy ước mà mọi người phải tuân theo do tập thể cộng đồng đề ra,…

2. Ý nghĩa
- Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện thống nhất trong sinh hoạt…Toàn XH phát triển theo một định hướng chung…

3. Biện pháp rèn luyện

- HS rất cần tôn trọng pháp luật, kỷ luật vì mỗi cá nhân thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ thực hiện tốt góp phần làm cho XH ổn định, bình yên…

- HS thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường cộng đồng và nhà nước…

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập:

? Pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỷ luật, tự giác còn những người có ý thức kỷ luật không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Vì sao?

? Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không ? Tại sao?

? Nguyên nhân tắc nghẽn giao thông?


	Bài  tập 1

Pháp luật cần cho tất cả mọi người kể cả người có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật vì đó là những quy định chung để tạo ra sự thống nhất trong hành động tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động XH.

Bài  tập 2

- Không thể coi là pháp luật vì nó không được Nhà nước ban hành và việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám sát của nhà nước.

Bài  tập 4

- Có nhiều nguyên nhân thuộc về ý thức của người tham gia giao thông không đi đúng phần đường quy định…

- Biện pháp: Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc và nhắc nhau thực hiện. Công an giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về ATGT .


A. Hằng ngày dậy từ 6 giờ

sáng để tập

thể
dục theo thời

gian biểu đã đặt

	a

			
	B. Đi học đúng giờ

			
	c. Hoàn thành nhiệm vụ được giao

			
	D. Đúng hẹn với bất cứ ai đã hẹn

			
	E. Thực hiện mọi việc theo kế hoạch đã định

			
	G. Giữ lời hứa

			
	H. Tuân thủ luật giao thông

			
	ỉ. Ăn uống điều độ

			

K. Tự chăm sóc sức kh

ẻ

theo đúng chỉ dẫn
của

bác sĩ

	khi bị ốm

			
	L. Gọn gàng, ngăn nắp

			
	M. Tuân thủ luật chơi/ cam kết

			
	(Điền thêm các hành vi, việc làm khác của
em)
			

	 Học nội dung bài học. Làm các bài tập còn lại.
 Chuẩn bị bài: Tiết 2: Pháp luật...
+ Đọc mục đặt vấn đề; 

+ Trả lời phần gợi ý trong SGK.



**********************

	 Tiết 6
Ngày dạy:     

	Bài 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT (Tiếp) 



HĐ của GV


Sản 

	hẩm

	
	? Học sinh cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Vì sao?

? HS làm gì để thực hiện tốt pháp luật, kỷ luật?

* GV chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3,4,5 (sgk/ 14,15)

	2. Ý nghĩa :
- Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện thống nhất trong sinh hoạt…Toàn XH phát triển theo một định hướng chung…

3. Biện pháp rèn luyện

- HS rất cần tôn trọng pháp luật, kỷ luật vì mỗi cá nhân thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ thực hiện tốt góp phần làm cho XH ổn định, bình yên…

- HS thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường cộng đồng và nhà nước…


	


	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  giúp HS củng cố lại kiến thức đã học 

b) Nội dung:  Thực hiện  hoạt động cá nhân . Làm BT 4


	- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập:

? Pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỷ luật, tự giác còn những người có ý thức kỷ luật không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Vì sao?

? Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không ? Tại sao?

? Nguyên nhân tắc nghẽn giao thông?


	Bài  tập 4

- Có nhiều nguyên nhân thuộc về ý thức của người tham gia giao thông không đi đúng phần đường quy định…

- Biện pháp: Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc và nhắc nhau thực hiện. Công an giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về ATGT .


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.
b. Nội dung: HS theo dõi sắm vai. Nhận xét

1/ Sắm vai: Hà (Chi đội trưởng của lớp) đang đánh giá công tác của chi đội thì thấy Dũng đến muộn. Hà nhắc nhở Dũng cần đến đúng giờ, vì thế là thiếu tính kỷ luật. Dũng cãi lại: Vào đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, nên việc tôi đi chậm không thể coi là thiếu kỷ luật được. Em  đồng ý với ý kiến của ai? Em xử  lí TH này như thế nào?

2. Đánh giá lại các hành vi của bản thân: 

3.
Tuân thủ kỉ luật - thay đổi bản thân
a)
Đọc các bước sau và trao đổi với bạn để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của từng bước :
Bước 1: Xác định những yếu tố mà em thấy cần thay đổi ở bản thân, hay những hành vi em cho là vô kỉ luật của mình. Ví dụ: hành vi cắn móng tay, không tập thể dục đều, ăn uống tuỳ thích, hay lướt mạng Internet, tán gẫu không kiểm soát thời gian...
Bước 2: Viết ra mục tiêu cần đạt. Ví dụ, trong hai tháng phải tập được thói quen dậy sớm để tập thể dục. Sau đó, em nên theo dõi quá trình thực hiện những cam kết này để thấy bản thân tiến triển hằng ngày và sẽ thấy thú vị với chính mình.
Bước 3: Chuẩn bị tinh thần can đảm, ý chí vượt khó. Hãy xác định những khó khăn em có thể phải vượt qua. Tuân thủ kỉ luật không phải là hành vi thực hiện theo cảm xúc mà là hành vi thực hiện theo ý chí. Tính kỉ luật phụ thuộc rất nhiều vào lòng can đảm. Đừng cho rằng làm việc nào đó là dễ dàng với mình trong khi trên thực tế, đó lại là một công việc rất khó khăn, vất vả. Thay vào đó, hãy xây dựng lòng can đảm để đối mặt với sự vẩt vả và khó khăn này. Sự can đảm vốn íà yếu tố hỗ trợ cho tính kỉ luật.

Bước 4: Luôn tự nhắc nhở. Trong quá trình rèn luyện, hãy tự nói chuyện với mình, tự khuyến khích và trấn an bản thân. Em hãy tự nhắc nhở mình rằng “mình nói là mình làm được, không thể đầu hàng dễ dàng”... Khỉ luôn tự nhắc về các mục tiêu cần đạt, chúng ta sẽ tạo dựng lòng can đảm, củng cố quyết tâm.

b)
Dựa vào các bước trên dể thực hiện bài tập saụ:
1/ Xác định một hành vi mà em cho là mình đã rất tuỳ tiện thực hiện.

2/ Xác định mục tiêu mà em muốn thay đổi hành vi này.

3/ Xác định khó khăn sẽ gặp phải khi thay đổi hành vi.

4/ Em chuẩn bị tinh thần vượt qua khó khăn này như thế nào để đạt được mục tiêu ?

5. Học nội dung bài học. Làm các bài tập còn lại.
6. Chuẩn bị bài: Pháp luật....

+ Đọc mục đặt vấn đề; 

+ Trả lời phần gợi ý trong SGK.

******************************
	Tiết 7
Ngày dạy: ....................
	Bài 21: 

PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu: HS tạo hứng thú trong học tập. Nhớ lại  kiến thức bài cũ.
b. Nội dung: HS nghe và trả lời.
Trong những bài học về quyền và nghĩa vụ công dân, các em đã biết rằng Nhà nước không chỉ ban hành văn bản pháp luật quy định các quyền nghĩa vụ đó mà còn bảo đảm thi hành chúng bằng nhiều biện pháp. Theo cách đó, Nhà nước thiết lập một khuôn khổ PL và một môi trường thi hành PL. Trong đó mỗi công dân, mỗi tổ chức phải biết mình:


- Có quyền làm gì?  Phải làm gì?  Làm ntn?


- Không được làm gì?


Để: Phù hợp yêu cầu lợi ích của người khác và xã hội.


- Không làm hại đến tự do, lợi ích của người khác và xã hội.


Nhà nước với các quy tắc, chuẩn mực PL là công cụ chủ yếu để điều hành xã hội. Với tư cách là HS THCS, em phải làm gì? Thái độ ntn?


Để giúp các em hiểu về PL, làm đúng PL chúng ta học bài hôm nay.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a. Mục tiêu: HS nắm được khái  niệm pháp luật, Đăc điểm cơ bản của pháp luật.

b. Nội dung: HS nghe và trả lời. Nghiên cứu nội dung bài học.
Hoạt động của GV và HS
Sản phẩm



- Cấm trả thù người khiếu nại, tố cáo, làm hạ

 người

khác

		- Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm 

(Khoản 2 điều 132 BLHS)



Tội huỷ hoại rừng

		Phạt tiền, cải tạo,

phạt tù.



- Phạt cảnh cáo

 phạt tiền,

	phạt tù.

	

	Nhóm 1: Nhà trường đề ra nội quy để GV và Hs cùng thực hiện tốt những quy định chung của tập thể vì phải có quy định ấy mới giúp cho nhà trường có nề nếp, kỷ cương và có sự thống nhất trong các hoạt động….

Nhóm 2: Để giúp công nhân, viên chức nhà nước thực hiện tốt những quy định chung của tập thể ở mọi lúc mọi nơi, XH có nề nếp kỷ cương, mọi hoạt động không rối loạn.

Nhóm 3: Trong XH có giai cấp, bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp, phản ánh ý chí của giai cấp thống trị XH.

- Ở nước ta giai cấp đó là GCCN và ND.

- Trong XH không có giai cấp thì không có PL.

Nhóm 4: Để quản lý XH Nhà nước dùng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế (PL) pháp luật do Nhà nước ban hành.

=> PL là những nguyên tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành…

2. Đặc điểm của pháp luật

- Tính quy phạm phổ biến

- Tính xác định chặt chẽ

- Tính bắt buộc

VD: Mang tính phổ biến: 

- Luật giao thông đường bộ quy định khi qua ngã tư mọi người, mọi phương tiện phải dừng lại trước đèn đỏ. Nếu vượt đèn đỏ là vi phạm luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử lý theo luật giao thông đường bộ.


	


Hành vi
		Đạo đức

	Pháp luật



- Lễ phép với

c

n bộ công nhân viên t

o

	g trường.

		

	


Việc làm chưa làm được 

heo Hiến pháp và pháp luận

	theo phiếu học tập.

	
		

	


	 Tiết 8
Ngày day.
	Bài 21: 

PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( tiêp )


	C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS . 

b. Nội dung: HS theo dõi tình huống và trả lời câu hỏi của GV.
-Gv nêu tình huống: 

            Tùng là HS chậm tiến của lớp: Thường xuyên đi học muộn, không học bài, làm bài, nhiều lúc còn đánh nhau với các bạn trong và ngoài nhà trường. Trong dịp tết, Tùng còn bị công an giữ xe đạp vì tội đua xe, đi đánh võng suýt gây tai nạ cho người khác.


Theo em: + Tùng đã vi phạm hành vi đạo đức, PL nào?


+Ai có thể xử lí việc vi phạm của Tùng?

· HS trình bày ý kiến. 

-GV kết nối vào bài: Các em đã được biết đặc điểm của pháp luật nước CH XHCN Việt Nam. Để hiểu rõ thêm về bản chất, vai trò của PL chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a.Mục tiêu: HS nắm được bản chất , vai trò của pháp luật
b.Nội dung: HS thảo luận nhóm và trình bày nội dung bài học


	HS LÀM VIỆC CHUNG CẢ LỚP

? Nêu bản chất của PLVN? Nêu  ví dụ chứng minh điều đó.

* Gv bổ sung: Điều kiện để thực hiện các quyền này được ghi nhận trong các HP và các VBPL:

? Nêu vai trò của PLVN?

GV nêu: PL về ATGT là công cụ để đảm bảo trật tự, ATGT ở thành phố, nông thôn và trên các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện , liên xã... nên mọi người cần phải tự giác chấp hành PLGT. Nếu không chấp hành sẽ bị xử phạt theo quy định của PL...

* Gv bổ sung: Vi phạm đạo đức sợ lương tâm cắn rứt, dư luận XH

- Vi phạm PL bị xử phạt cảnh cáo…tù

* Gv chốt mục 3,4 sgk/60
	3. Bản chất của PL

- Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân...

* VD:

- Về kinh tế: Công dân học sinh có quyền tự do kinh doanh → nghĩa vụ phải đóng thuế. Công dân có quyền lao động, có quyền sử dụng về TLSX.

- Về văn hóa: Công dân có quyền học tập→ nghĩa vụ học tập tốt

- Về chính trị: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền bầu cử, ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước…

- Về xã hội công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe, được bảo hộ về tính mạng…

4. Vai trò của PL

- Là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn XH.

- Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.



	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học làm BT
b.Nội dung: HS làm BT 1,3,4


Đạo đ

		Pháp luật


	- Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ.

- Các câu ca dao, tục ngữ, các câu châm ngôn.

- Tự giác thực hiện thông qua tác động dư luận XH.

- Lên án, lương tâm cắn rứt(nếu tốt thì khuyến khích, khen, không tốt thì chê…).
	- Do nhà nước ban hành.

- Các văn bản PL như: Luật, bộ luật…trong đó quy định các quyền, nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan cán bộ, công chức nhà nước.

- Bằng tác động của nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục hoặc răn đe, cưỡng chế.

- Phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù.


	
	

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

b. Nội dung: HS quan sát, suy ngẫm. Liên hệ thực tế.
1. Kể những tấm gương thực hiện tốt pháp luật hoặc vi phạm pháp luật mà em biết ở địa phương em. Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân?

2. Sưu tầm những câu ca dao tục ngữ, câu chuyện, những tấm gương tiêu biểu về những người sống và làm việc theo pháp luật. (Yêu cầu này đã được Gv giao từ tiết trước. Gv tổ chức cho các nhóm trình bày - nhận xét - Gv bổ sung đánh giá)

- Tục ngữ: “Làm điều phi pháp việc ác đến ngay/ “Luật pháp bất vị thân”/ “Chí công, vô tư”

- Ca dao:  “Làm người trông rộng nghe xa/ Biết luận biết lý mới là người tinh”. 

3. Liên hệ với bản thân: Là một HS, em cần thực hiện pháp luật như thế nào?



******************************
	 Tiết 9
Ngày dạy: 
	     KIỂM TRA GIỮA HỌC  KÌ I


	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: - Nhận ra các biểu hiện của tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác, giữ chữ tín, xây dựng tình bạn…

- Hiểu được các đặc điểm của tình bạn trong sáng….

2. Kĩ năng
- Biết nhận xét đánh giá hành vi của người khác về giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín.
- Biết đưa ra cách xử lí tình huống hiệu quả đối với những hành vi giữ chữ tín, xây dựng tình bạn…

3. Thái độ: Biết bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành trước ý kiên slieen quan đến vấn đề tôn trọng lẽ phải.

4. Năng lực đề kiểm tra hướng tới đánh giá: năng lực tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan.

C. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
Tổ chức các hoạt động DH


	Hoạt động của GV và HS
	SẢN PHẨM

	HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
- Gv nêu yêu cầu của tiết kiểm tra

HOẠT ĐỘNG 2:  KIỂM TRA
-  Giáo viên đọc yêu cầu của đề, phát đề - Học sinh làm bài
HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
- Giáo viên yêu cầu hS tìm các tình huống liên quan đến bài học.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: Giáo viên thu bài. - G nhắc tiếp tục ôn tập.


                   MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

                                                      NĂM HỌC: 2022-2023 

                                               Môn Giáo dục công dân – Khối 8
                                               Thời gian làm bài: 45 phút
I. MA TRẬN.

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Tôn trọng lẽ phải
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Liêm khiết
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tôn  trọng người khác
	3
	
	
	1
	
	
	
	½

câu
	

	
	
	Giữ chữ tín
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pháp luật và kỉ luật
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	Tổng câu
	6
	
	6
	1
	
	1
	
	1/2
	

	Tỉ lệ %
	15%
	45%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100


II. BẢN ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

2
	Giáo dục đạo đức
Giáo dục pháp luật
	
	Tôn trọng lẽ phải
Nhận biết: Biết được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.

	3
	
	
	

	
	
	
	Liêm khiết
Thông hiểu;

- Phân biệt được các hành vi trái với liêm khiết.

	 
	     2


	
	

	
	
	
	Tôn  trọng người khác
Nhận biết: 

- Biết được thế nào là tôn trọng người khác.

- Biết được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác. 

Thông hiểu;

Hiểu được nội dung câu ca dao

Vận dụng cao:

Xử lí tình huống
	3
	1


	
	1/2



	
	
	
	Giữ chữ tín
Thông hiểu:

- HIểu được ý nghĩa của giữ chữ tín.
	
	     2
	
	

	
	
	
	Pháp luật và kỉ luật
Thông hiểu:

- HIểu được vai trò, ý nghĩa  của pháp luật. Kể các hành động tôn trọng pháp luật, kỉ luật

Vận dụng:

HS vận dụng thực tế bằng việc làm cụ thể
	
	2
	1
	

	               Tổng
	
	6 câu TNKQ;

 
	6 câu TNKQ
1 câu TL
	1,0 câu TL
	1/2 câu TL 

	Tỉ lệ %
	
	15%
	45%
	30%


	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


III, Đề KT

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. Mỗi câu đúng được 0,25 đ.

Câu 1. Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải ?        
A. Vi phạm luật giao thông đường bộ.           

B. Nam không chấp hành tốt nội qui trường lớp. 

C. Chỉ làm những việc mà em thích.             

D. Phê phán những việc làm sai trái.

Câu 2: Hành vi tôn trọng lẽ phải là:
A. Thích việc gì làm việc đó.
B. Không dám đưa ra ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lí.
D. Không làm mất lòng ai, gió chiều nào theo chiều ấy.
Câu 3: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tôn trọng người khác?
A. Giữ lời hứa, đã nói là làm.

B. Bản lĩnh, tự tin vượt qua khó khăn, thử thách.

C. Biết lắng nghe, cư xử lễ phép, lịch sự với mọi người.

D. Đổ lỗi cho người khác.
Câu 4:  Câu Ca dao: " Lời nói không mất tiền mua 
                                     Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "

Thể hiện đức tính nào dưới đây:

   A. Tôn trọng lẽ phải.                            C. Tôn trọng người khác.

  B. Liêm khiết  .                                     D. Giữ chữ tín.

Câu 5: Phẩm chất Liêm khiết có biểu hiện
A. đàng hoàng, tự tin, không phụ thuộc vào người khác.

B. hám danh, hám lợi.

C. toan tính, nhỏ nhen, ích kỉ.

D. không tham ô tiền bạc, tài sản chung.

Câu 6: Tôn trọng người khác là

A. tôn trọng sở thích, thói quen của người khác.

B. làm mất trật tự nơi công cộng.

C. lịch sự, tế nhị khi giao tiếp.

D. coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

Câu 7: Biểu hiện nào trái với hành vi  liêm khiết?

A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng, sức lao động của mình.
B. Không gian lận trong làm ăn.
C. Không tham ô hối lộ.
D. Luôn gợi ý cấp dưới đem quà biếu tặng mình.

  Câu 8: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là

A. vi phạm đạo đức và pháp luật.

B. xuyên tạc sự thật.

C. chấp hành tốt nội quy quy định nơi mình sống và học tập.

D. không dám đấu tranh chống lại cái sai.

Câu 9: Vai trò của pháp luật và kỉ luật được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

B. Bảo vệ quyền lợi của mọi người.

C. Phát triển du lịch.

D. Phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 10: Biết giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, trong quan hệ xã hội và trong hợp tác kinh doanh?

A. Được mọi người kính nể.

B. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác.

C. Có lợi cho người bản thân.

D. Có thêm nhiều mối quan hệ  xã hội.

Câu 11: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
           A. Giữ chữ tín.                  
  B. Tôn trọng lẽ phải. 

           C. Pháp luật.
  D. Kỉ luật.

Câu 12: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng người khác?

A. Giữ im lặng trong cuộc họp.

B. Hay chê bai người khác.

C. Nói xấu  người khác khi vắng mặt.

D. Xì xào bàn tán khi người khác đang phát biểu.

II,PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 1: ( 3.0đ): Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?. Bản thân em rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và kỉ luật như thế nào?

Câu 2 (2 điểm )

Thế nào là tôn trọng người khác? Vì sao phải tôn trọng người khác? Em và các bạn đã tôn trọng người khác như thế nào?

Câu 2: ( 2.0 điểm):

Tình huống:  Trong giờ học môn GDCD cả lớp đang im lặng lắng nghe thầy giáo giảng bài, bỗng dưới lớp có tiếng cười rúc rích của Nam và Phương. 

 Hỏi:

a. Nhận xét việc làm của Nam và Phương.

b. Nếu là bạn của Nam và Phương, em sẽ nói gì với hai bạn? 

IV, HƯỚNG DẪN CHẤM  :
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

(Mỗi câu 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	B
	B
	D
	A


	II, PHẦN TỰ LUẬN
	7.0

	Câu

1

(3đ)
	- Pháp luật là những quy tắc xử xự chung , có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp GD, thuyết phục, cưỡng chế.

- Kỉ luật là những quy định quy ước của một cộng đồng ( tập thể) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất chặt chẽ của mọi người.

- Ý nghĩa:

   + Xác định được trách nhiệm cá nhân

   + Bảo vệ quyền lợi của mọi người

   + Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển.

· -Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật vì pháp luật là dùng chung cho tất cả mọi người trong xã hội và do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế…….

- Bản thân em: Tôn trọng và thực hiện PL và KL ở mọi lúc, mọi nơi như: Trường, lớp, cộng đồng dân cư

                         Nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những quy định của PL và kỉ luật...

                 Đồng tình, ủng hộ hành vi tuân thủ đúng PL và KL. Đồng thời phê phán những hành vi vi phạm PL và KL như: Trộm cắp, đánh  nhau, nói chuyện trong giờ học...
	0.5

0.5

0.5

  0,5
 1,0



	Câu

2

(2đ)
	-Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích người khác. Thể hiện lối sống văn hoá của mỗi người…(0,5đ)

 Ý nghĩa của tôn trọng khác

- Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Là cơ sở để quan hệ XH lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp.(0,5đ)

- * Hành vi tôn trọng người khác:

	1,0

	Câu 

3

(2đ)


	Nhận xét: 

a.Việc làm của Nam và Phương là sai. Hai bạn chưa tôn trọng thầy giáo và các bạn trong lớp, hành vi đó  là vi phạm kỉ luật.

b.Nếu là bạn của Nam và Phương em sẽ nhắc nhở các bạn trật tự để nghe thầy giáo giảng bài, chú ý học bài.
	1,0

1,0


	 Tiết 10
Ngày dạy:     

	Bài 6: 
X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, LÀNH MẠNH



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu được thế nào là tình bạn. KÓ ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng… 
- Ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh.

2. Kĩ năng

- BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng.
- Kỹ năng xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ý tưởng về tình bạn.

- Kỹ năng ứng xử và giao tiếp, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ về những kỷ niệm tốt đẹp về tình bạn trong sáng và lành mạnh.

3. Thái độ

- Cã th¸i ®é tôn träng vµ cã mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh.

- Quý trọng những người có ý thức x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh. 

4. Năng lực - phẩm chất: 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi, sáng tạo.

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về tình bạn
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a.Mục  tiêu:  HS  biết  được  các  nội  dung  cơ  bản  của  bài  học  cần  đạt  được,  tạo  tâm  thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b.Nội dung:  HS nghe suy nghĩ tìm đọc ca dao tục ngữ về tình bạn.
- GV tổ chức cho HS: Tìm, đọc những câu thơ, ca dao, danh ngôn nói về tình bạn?

- HS trình bày, nhận xét, bổ sung
· Ra đi vừa gặp bạn hiền 

 Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời 

· Bạn bè là nghĩa tương thân 

 Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau 

 Bạn bè là nghĩa trước sau 

 Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. 
- Gv kết nối bài học: Vậy thế nào là tình bạn? Tnh bạn trong sáng có ý nghĩa gì? Bài học hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi đó.

HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a.Mục  tiêu:  HS  hiểu  được  tình  bạn  vĩ  đại  giữa  Mác  và  Ăng-ghen, KN tình bạn, ý nghĩa tình bạn, vai  trò  của  tình  bạn. 

b.Nội dung:  Cá nhân nghiên cứu Sgk, hoạt động nhóm . Trả lời 

Hoạt động của GV và HS
Sản phẩm

	
- HS đọc truyện (SGK)

? Nêu những việc làm mà Ăng-ghen đã làm cho Các-Mác?

? Em có nhận xét gì về tình bạn của Mác và Ăng-Ghen?

- GV: Lênin ca ngợi tình bạn của Mác và Ăng-ghen: “Những quan hệ cá nhân giữa người đó vượt xa mọi truyện cổ tích cảm động nhất nói về tình bạn của người xưa”
? Tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen dựa trên cơ sở nào?

? Hãy liên hệ những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

? Những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh ở HS?

? Em bày tỏ tình cảm, thái độ như thế nào trước những việc làm xây dựng tình bạn lành mạnh, trong sáng?

- HS: quý trọng....

? Liên hệ những hành vi, việc làm không phù hợp với tình bạn lành mạnh, trong sáng?

? Em bày tỏ thái độ gì trước những biểu hiện đó?

? Qua phần tìm hiểu truyện đọc ở tiết học trước, em hiểu thế nào là tình bạn?

* HS làm bài tập 1

? Em tán thành ý kiến nào? Vì sao?

- Tán thành ý kiến: c, d, đ, g.

? Theo em tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì?

? Có ý kiến cho rằng: “Không có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới, hoặc chỉ có từ một phía” Em hãy cho biết ý kiến của em?

=> GV liên hệ tình bạn đẹp: Bá Nha - Chung tử Kì, Lưu Bình - Dương Lễ,… ; Tình bạn của Bác Hồ với bác Tôn.

? Từ tình bạn của Mác - Ăng -ghen, Lưu Bình - Dương Lễ,…em hãy cho biết tình bạn có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

? Theo em, để có tình bạn trong sáng, lành mạnh, chúng ta phải làm gì?

* GV chốt ND bài học theo các mục 1,2(sgk/16)


	I. Đặt vấn đề :
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

* Việc làm của Ăng-ghen:

- Ăng-Ghen là người đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mác trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản.

- Là người bạn thân thiết của gia đình Mác.

- Luôn giúp đỡ Mác lúc khó khăn nhất. Ông đi làm kinh doanh để lấy tiền giúp Mác.

=> Tình bạn trong sáng, lành mạnh, cảm động, vĩ đại: quan tâm giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau. 

- Cơ sở: Dựa trên sự đồng cảm sâu sắc, có chung xu hướng hoạt động, có chung lý tưởng…

- HS trình bày - nhận xét: phù hợp nhau về quan niệm sống, bình đẳng và tôn trọng nhau, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm, cảm thông, đồng cảm sâu sắc với nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn,...

- HS trình bày - nhận xét: quý mến bạn, chân thành, cởi mở; giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn; phê phán những hành vi dèm pha, phê phán bạn bè trong trường, lớp,...

- HS trình bày - nhận xét: lợi dụng bạn bè, bao che khuyết điểm cho nhau, dung túng cho nhau làm điều xấu, a dua nhau ăn chơi đua đòi,...

- HS: phê phán.

II. Nội dung bài học:

	
	1. Khái niệm về tình bạn, đặc điểm của tình bạn. 

- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng.

- Biểu hiện: Phù hợp với nhau về quan niệm sống, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau…thông cảm đồng cảm sâu sắc với nhau.

- HS trao đổi - trình bày - nhận xét:  Có tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới vì tình bạn của họ được xây dựng từ những đặc điểm cơ bản và còn được xây dựng vun đắp từ 2 phía.

2. Ý nghĩa của tình bạn

- Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.

3. Cần làm gì để xây dựng….

 - Cần có thiện chí và cố gắng từ hai phía…:

- Tôn trọng và mong muốn xây dựng…

+ Tôn trọng, tự hào, có ý thức bảo vệ, giữ gìn những tình bạn trong sang….đã có với bạn bè trong lớp, trong trường, cộng đồng,..

+ Có mong muốn tiếp tục xây dựng tình bạn….với….

- Quý trọng những người có ý thức xây dựng….; ủng hộ những hành vi, lời nói  thể hiện sự quý mến, tôn trọng bạn; phê phán những hành vi sai trái…

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết  về kiến thức bài học.  b) b) Nội dung:  HS làm BT 1,2 3


	Bài tập 1

- HS đọc các ý kiến trong BT1.

? Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào?

Bài tập 2

- Chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận:

+ Nhóm 1,3: câu a,b

+ Nhóm 2,4: câu c,d

+ Nhóm 6,6: câu đ,e

Bài tập bổ sung

Sưu tầm ca dao, tục ngữ, danh ngôn,.. viết về tình bạn.


	Bài tập 1

- Đồng ý: c, đ, g

- kHông đồng ý: a, b,d,e

Bài tập 2

- a, b: Khuyên ngăn bạn…

- c: Hỏi thăm an ủi, động viên giúp đỡ nhau…

 - d: Chúc mừng bạn…

 - đ : Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm…

- e : Coi đó là chuyện bình thường là quyền của bạn và không khó chịu, giận bạn về chuyện đó…

Bài tập bổ sung

* Tục ngữ:
- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

- Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

- Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

* Ca dao:

- “Bạn bè là nghĩa tương tri.

Sao cho sau trước một bề mới nên.”

- “Ra về nhớ bạn khóc thầm.

Năm thân áo vải ướt đầm cả năm


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a) Mục  tiêu:  Tạo  cơ  hội  cho  HS  vận  dụng  kiến  thức  kĩ  năng  có  được  vào  các  tình  huống thực tiễn. 

b) Nội dung:  Hoạt động cá nhân. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 
1. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.

B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.

C. Biết phê bìnhnhau mới là tình bạn đẹp.

D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.

2. Em đã có tình bạn đẹp với ai chưa? Tình bạn ấy có ý nghĩa như thế nào với hai người?

3. Em có thái độ và cách ứng xử như thế nào, làm gì nếu thấy bạn mình

a) có chuyện vui?

b) đến lớp với khuôn mặt đau khổ, thẫn thờ?

c) không che giấu khuyết điểm cho em?

d) đối xử thân mật với một bạn khác lớp?

4. Em đã làm gì để xây dựng tình bạn đẹp với các bạn trong lớp, trong trường?

5. vé tranh/ sưu tầm tranh với đề tài tình bạn: tình bạn tuổi ấu thơ, bạn học, tình bạn thời chiến, tình bạn trong cơ quan; bạn già.
HD về nhà:
1/ Tìm hiểu những đôi bạn đẹp ở trường, lớp em.

2/ Học bài & làm bài tập 2,3 trong sgk/17.
3/ Chuẩn bị bài mới: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
 + Đọc mục đvđ, trả lời các câu hỏi phần gợi ý.

+ Kể các hoạt động em tham gia ở trường, địa phương? Kết quả?Ý nghĩa của việc làm đó?


      ***********************************

	 Tiết 11
Ngày dạy:    
	Bài 8: 
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
-  Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.


2. Kĩ năng:  Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.

3. Thái độ: Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác.

4. Năng lực - phẩm chất: 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi, sáng tạo.

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, …
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	 HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- Cho tình huống: Hàn Quôc là nước đi nhanh trong công nghệ làm đẹp. Chị Lan là người Việt Nam đã sang và học hỏi kinh nghiệm về áp dụng tại Việt Nam.

? Em có nhận xét gì về việc làm của chị Lan?

- Việc làm của chị Lan - tiếp thu, học hỏi nền tiên tiến trên thế giới 
- GV dẫn vào bài: Vậy thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có những biểu hiện và ý nghĩa gì? Bài học hôm nay sẽ trả lời cho các em câu hỏi đó.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu  : HS nắm đc ….
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.


	- HS đọc thông tin (sgk/20,21)

? Vì sao Bác Hồ được coi là danh nhân văn hoá thế giới?

* GV: Bác Hồ là người biết tôn trọng và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của các nước trên thế giới. Thành công của Bác và DT là bài học quý giá cho các nước khác đấu tranh giành độc lập dân tộc.

? Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Nêu thêm ví dụ?

- Gv liên hệ một số nét đẹp của văn hóa dân tộc.
	I, Đặt vấn đề:
Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

* Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài học hỏi kinh nghiệm đâu tranh, tìm đường cứu nước…Là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức toàn thế giới noi theo. “là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả 1 dân tộc…dân chủ và tiến bộ” .

* Việt Nam có những di sản được công nhận là di sản VH thế giới như: Cố Đô Huế…Nhã Nhạc cung đình Huế: Cồng chiêng Tây Nguyên.

	- Văn hoá ẩm thực 3 miền, áo dài truyền thống, các làn điệu dân ca, các tác phẩm văn học nghệ thuật…

- Cuộc thi rôbôt sáng tạo VN đạt giải nhất khu vực Châu Á năm 2004.

-  Năm 2006  1 Hs tiểu học đạt HCV xếp thứ nhất toàn đoàn ( Việt Hoàng 15/15 điểm xếp thứ 1/140 em dự thi…)
- Đào Lan Phương HS THPT năng khiếu TPHP đạ giải nhất môn tiếng Pháp khu vực ĐNÁ thi ở Xin- ga- Po.

- Bác sĩ Nguyễn Tài Thu dùng phương pháp châm cứu mổ không đau.

- Giáo sư Tôn Thất Bách, Tôn Thất Tùng có nhiều đóng góp cho nền y học trong nước và thế giới chuyên ngành tim mạch.

- Gv cho HS quan sát một số hình ảnh để thấy được Việt Nam đã có những đóng góp đáng tự hào nào vào nền văn hóa của thế giới.
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CA TRÙ
DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ


	? Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế TQ trỗi dậy mạnh mẽ.

* GV:  Bài học của TQ không những giúp TQ thành công trong công cuộc đổi mới kinh tế mà còn là bài học cho các nước khác trên thế giới trong đó có VN. TQ và VN có nét chung về nền văn hoá có MQH lâu đời nên việc học hỏi kinh nghiệm có nhiều thuận lợi.

* Là do Trung Quốc mở rộng quan hệ quốc tế và học tập kinh nghiệm các nước khác(cử người đi học nước ngoài) Cách làm được Nhật Bản áp dụng thành công.

- Phát triển các ngành công nghiệp mới có triển vọng như Hàn Quốc… Hiện nay hợp tác giữa Trung Quốc và VN phát triển mạnh.
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Thượng Hải
Thâm Quyến
Bắc Kinh
Trùng Khánh


	? Qua phần tìm hiểu trên chúng ta rút ra bài học gì?


	* Bài học: Phải biết tôn trọng các dân tộc khác học hỏi những giá trị VH của dân tộc khác và thế giới để góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc


	- GV giao câu hỏi cho các nhóm thảo luận.

Các nhóm thảo luận- cử đại diện trả lời.

- Nhóm 1: Theo em chúng ta có phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao?

 GV kết luận:  Mỗi dân tộc đều có những nét riêng của dân tộc mình, những giá trị văn hoá của mình, góp phần vào những giá trị VH chung của nhân koại.

 - Học hỏi tinh hoa văn hoá nhân loại là cần thiết góp phần nâng cao giá trị VH của DT mình. Song việc tiếp thu cần phải giữ gì bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
	- Nhóm 1: 

+ Chúng ta cần phải tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc khác. Có quan hệ hữu nghị, không kì thị phân biệt các dân tộc khác 

+ Cần khiêm tốn học hỏi những giá trị VH để bổ sung kinh nghiệm, bài học quý giá để xây dựng bảo vệ đất nước. thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

+ Giải thích: Mỗi dân tộc có giá trị văn hoá riêng mà chúng ta không có. Những giá trị văn hoá tư tưởng của dân tộc khác g óp phần giúp chúng ta phát triển KT, VH, GD, KHKT. Đất nước ta còn nghèo nàn lạc hậu trải qua nhiều cuộc chiến tranh rất cần học hỏi các giá trị VH của dân tộc khác.

	- Nhóm 2: Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?

 GV bổ sung:

- Chúng ta xây dựng đất nước từ một nước nghèo nàn lạc hậu. Các lĩnh vực kinh tế, VH, GD, KHKT còn non kém.

 - Chúng ta cần học hỏi các dân tộc có bề dày về thành tựu KHKT, trình độ quản lý cao, hiệu quả để bổ sung cho những thiếu sót của chúng ta.

- Nhóm 3:  Chúng ta nên học tập các dân tộc khác ntn? Ví dụ về trường hợp nên hoặc không nên trong việc học hỏi các dân tộc khác.

 GV bổ sung:  Việc học hỏi VH dân tộc là điều tất yếu. Nhưng khi học hỏi tiếp thu các giá trị văn hoá phải chọn lọc cái tốt, bỏ cái xấu.

 Nhóm 4: HS cần làm gì để thực hiện tôn trọng học hỏi các dân tộc khác

? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

? Nêu ý nghĩa của việc tôn trọng học hỏi văn hoá các dân tộc khác?

? Chúng ta phải làm gì để tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?
- Gv cho HS quan sát một số hình ảnh.
	- Nhóm 2: 

+ Chúng ta nên học hỏi: thành tựu KHKT; trình độ quản lý, văn hoá nghệ thuật, những tư tưởng tiến bộ hiện đại, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu…
+ VD: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Nhà nước tăng cường cử nhiều đoàn Hs, cán bộ, chuyên viên ra nước ngoài nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các dân tộc như: Máy móc hiện đại, sử dụng các loại vũ khí, đầu tư viễn thông, máy vi tính, ti vi, tủ lạnh, kiến trúc….

- Nhóm 3:  

+ Cần tôn trọng học hỏi, giao lưu hợp tác đoàn kết hữu nghị với các dân tộc, với các nước phát triển và đang phát triển. Tiếp thu chọn lọc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh dân tộc. Tránh bắt chước, rập khuôn, máy móc mù quáng. Phải tự chủ, độc lập có lòng tự tin dân tộc.
+ Nên học: Trình độ quản lý, tiến bộ văn minh, nhân đạo trên các lĩnh vực: KT, VH, GD, KHKT...
+ Không nên học:VH đồi trụy, độc hại, phá hoại truyền thống dân tộc; lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, chạy theo mốt…

- Nhóm 4:

- HS chăm học, tiếp thu thành tựu của thế giới đã được giới thiệu trong chương trình học. 

- Học tốt ngoại ngữ để làm công cụ giúp cho việc giao tiếp và hợp tác với nước khác dễ dàng…

1. Khái niệm

Tôn trọng và…là tôn trọng chủ quyền, lợi ích, nền văn hóa của các dân tộc….

2. Ý nghĩa

- Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.

- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh. 3.Trách nhiệm của chúng ta
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	? Chúng ta phải làm gì để tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

- GV chốt 3 ý: 1,2,3 nội dung bài học (sgk/21)
	- Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa….

- Tiếp thu một cách chọn lọc, phù hợp….

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	? Nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hóa,…các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết?

- GV nêu yêu cầu bài tập 4 (SGK/22)

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm trả lời 2 ý trong bài tập 5.
	Bài tập 1

- Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển CNTT, điện tử, ô tô, xe máy...               

 - Một số công trình kiến trúc nổi tiếng: 

+ Thành Ba bi lon (Lưỡng Hà).

+ Kim Tự Tháp (Ai Câp).

+ Vạn lý trường thành (Trung Quốc)

Bài tập 4: - Đồng ý với ý kiến bạn Hoà vì: Những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu nhưng cũng có những giá trị văn hoá mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống cần phải học tập.

Bài tập 5: - Đồng ý với ý kiến: b, d

- Không đồng ý với ý kiến: a, c, đ, e, g, h.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- Kể những việc làm thể hiện em là người biết tôn trọng và học hỏi những nét đẹp từ người xung quanh?

1/ Tìm hiểu những nét đẹp về kinh tế, văn hóa...của các dân tộc trên thế giới và học hỏi.

2/ Học và nắm chắc  NDBH, cụ thể hiểu:

+ Khái niệm tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, ý nghĩa, trách nhiệm của công dân.

+ Hoàn thành bài tập trong SGK

- Ôn kĩ các bài đã học về nội dung: khái niệm, ý nghĩa, trách nhiệm của công dân, liên hệ thực tế  -> 


	 Tiết 12
Ngày dạy: ....................
	Bài 9: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG

VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Nêu được trách nhiệm của HS trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

2. Kĩ năng

 - Thực hiện những quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

3. Thái độ:   Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và các hoạt động tốt thực hiện chủ trương đó.

4. Năng lực - phẩm chất:
- Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực giao tiếp; Năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi.

- Phẩm chất: Yêu gia đình, làng xóm, yêu quê hương, đất nước, nhân ái.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về ....
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
-GV kể câu chuyện “Chuyện xảy ra trên đường phố”

? Em có suy nghĩ gì về cậu thanh niên?

- Cách cư xử của người thanh niên thiếu văn hóa 

- Gv dẫn vào bài: -> Chúng ta cần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư....

HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KN , ý nghĩa, cách xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	? Tìm hiểu những biểu hiện tiêu cực thiếu VH ở khu dân cư đã nêu ở mục 1. 

? Những hiện tượng đó ảnh hưởng ntn tới cuộc sống của người dân?

? Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hoá?

? Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng ntn tới cuộc sống của mỗi người dân và cả cộng đồng?
	I, Đặt vấn đề: 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

- Tảo hôn, dựng vợ gả chồng sớm để có người làm, trẻ em thất học, vợ chồng ly hôn, sinh đẻ không có kế hoạch.

- Còn mê tín dị đoan, tụ tập uống rượu say đánh bạc tổ chức ăn uống linh đình 

→ Hậu quả: bệnh tật, đói nghèo lạc hậu, nhiều cặp vợ chồng dang dở….

* Làng Hinh được công nhận là làng văn hoá vì:

- Vệ sinh sạch sẽ, dùng nước sạch từ giếng.

-  Không có bệnh dịch lây lan, bà con đau ốm đến trạm xá.

- Trẻ em đủ tuổi đến trường; Đạt PCGD, xoá mù chữ.

- §oàn kết, nương tựa, giúp đỡ nhau;

 - An ninh giữ vững, xoả bỏ phong tục tập quán cũ lạc hậu.

=> Mỗi người dân cộng đồng yên tâm sản xuất làm ăn kinh tế, nâng cao đời sống VH tinh thần của nhân dân.

	- Gv cho HS thảo luận nhóm: (3 nhóm)
Nhóm 1 : Hãy nêu những việc làm đúng và chưa đúng của bản thân, gia đình và cộng đồng nơi gia đình em sinh sống trong việc xây dựng nếp sống văn hóa?

Nhóm 2: Vì sao phải xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư? Kể tên những thôn ở địa phương em đã được công nhận là làng văn hóa?
* GV bổ sung: Mçi gia ®×nh lµ mét tÕ bµo cña x· héi, gia ®×nh h¹nh phóc, c«ng ®ång d©n c­ b×nh yªn sÏ gãp phÇn cho mét x· héi v¨n minh, tiÕn bé …
Nhóm 3:  Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu đân cư?

* GV: Còn 1 số Hs thiếu lễ độ, thiếu tôn trọng người lớn, bỏ học, sa vào TNXH, gây rối mất trật tự an toàn, lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi, mê tín, tảo hôn…cÇn phª ph¸
? Vậy chúng ta cần có  những biện pháp gì góp phần xây dựng nếp sống VH khu dân cư?

* Gv bổ sung: Cần tuyên truyền, GD, tạo công ăn việc làm cho mäi ng­êi, xây dựng nếp sống VH bằng các hoạt động như văn nghệ ,TDTT, cã s©n vui ch¬i cho mäi ng­êi. Tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc, thuÇn phong mÜ tôc trong nh©n d©n. Thùc hiÖn tèt quy ­íc cña lµng xãm,céng ®ång d©n c­. Khắc phục hiện tượng lạc hậu, thiếu VH ở khu dân cư…
	- Hs thảo luận - cử đại diện trả lời

Nhóm 1:
Việc làm đúng
Việc làm chưa đúng
- Các gia đình giúp nhau làm kinh tế.

- Động viên con cháu đến trường

- Giữ gìn vệ sinh chung

- Phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

- Đọc sách báo tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia hoạt động xã hội. Thực hiện nếp sống văn minh.

- Đoàn kết giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

-Vệ sinh đường làng ngõ xóm

- Trồng cây xanh làm mát đường làng.
- Không quan tâm đến người khác.

- Vứt rác bừa bãi. Tụ tập quán xá rượu chè

- Mê tín dị đoan, sinh đẻ chưa có kế hoạch.

- Tổ chức đám cưới, đám ma linh đình.

- Gây mất trật tự nơi công cộng...

Nhóm 2:  Phải xây dựng nếp sống VH ở khu dân cư v×:

+ Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

+ Bảo vệ và phát huy truyền thống VH, gi÷ g×n b¶n s¾c dân tộc

+ §êi  sèng ng­êi d©n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn…
- Th«n Hàn Lâm, Đỗ Hạ ®­¬c c«ng nhËn lµ lµng VH.

Nhóm 3: Những việc học sinh cần làm:

- Ngoan ngoãn lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người

- Chăm chỉ học tập 

- Tham gia các hoạt động chính trị xã hội

- Quan tâm giúp đỡ mọi người. 

- Thực hiện nếp sống văn hóa .

- Tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Đấu tranh chống hiện tượng mê tín dị đoan. 

- Có lối sống văn hóa lành mạnh…
* Những biện pháp góp phần xây dựng nếp sống VH khu dân cư:

+ Thực hiện tốt đường lối của Đảng và Nhà nước.

+ Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú.

 + Nâng cao dân trí,chăm lo GD sức khoẻ cho mäi ng­êi 

+ §oàn kết xóm giềng.

+ Giữ gìn TTATXH.

+ Gi÷ g×n vệ môi trường.

+ Thực hiện tốt pháp luật..


	- GV cho HS tổng hợp lại kiến thức qua phần Nội dung bài học.

? Quan phần tìm hiểu ở tiết trước, em hiểu cộng đồng dân cư là gì?

? Thế nào là xây dựng nếp sống VH ở cộng đồng dân cư?
- GV nhấn mạnh: Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở như: Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, bảo vệ môi trường nơi ở, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, làm xanh mát đường làng ngõ xóm…là biểu hiện của nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.  
? Nêu ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư?

- Em hãy kể những tấm gương tích cực tham gia các phong trào xây dựng thôn xóm văn minh ở địa phương em?

- VD: Bác trưởng thôn luôn kêu gọi mọi người đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan...
? Nêu trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

- GV nêu thêm:Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là trách nhiệm của thanh niên-HS trong việc góp phần XD nếp sống VH ở ở cộng đồng dân cư.
* GV chốt nội dung bài học theo các mục: 1,2,3,4  (sgk /23,24).
	II.Nội dung bài học (SGK/23,24)
1) Thế nào là cộng đồng dân cư?

2) Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

3. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

4. Trách nhiệm của CD - HS



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	Bài 1: SGK
	Bài 1
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	- Gv tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh tại địa phương và  tự nhận xét bản thân và gia đình mình có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

Bài 2: - Nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu Hs giải thích. Gv nhận xét, bổ sung
	- HS tự liên hệ.

Bài  2: - Những biểu hiện của nếp sống văn hoá là: a, c, d, đ, g, h, i, k, o.



	Bài  3: -Em có nhận xét gì về nếp sống văn hóa nơi gia đình nơi em ở? - - Lấy một vài ví dụ về những việc mà theo em góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và ngược lại?

GV tổ chức HS làm các bài tập Bài  4

- HS trình bày, nhận xét.

- GV chốt kiến thức.
	Bài  3. HS nhận xét những việc làm tốt, chưa tốt.

- Việc làm tốt

Việc làm chưa tốt

+ Tổ chức trung thu cho trẻ em.

+ Tổ chức lễ hội, trại hè truyền thống.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT,…

+ Thành lập các CLB,…
+ Hàng xóm cãi vã nhau.

+ Trộm cắp.

+ Vứt rác bừa bãi,…

Bài 4:

- Thực hiện đường lối chính sách của Đảng.
- Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần.

- Nâng cao dân trí…
- Giữ vệ sinh môi trường

- Thực hiện an toàn giao thông.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1 Em sẽ làm gì nếu thấy:

A. Ông Bắc đổ rác ra đường.

B. Anh Hùng đi xe lạng lách đánh võng.

C. Ông Bình uống rượu bia và làm ầm ĩ cả xóm.

- TL: Nhắc nhở, khuyên bảo để họ hiểu, cần có cách cư xử có văn hóa, đúng mực để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

2. Xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm nơi em ở và thời gian, kết quả thực hiện?

Về nhà:

1. Kể những câu chuyện, tấm gương người tốt việc tốt ở địa phương em góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

2. Học bài cũ: Nắm chắc nd bài học

- Làm các bài tập còn lại sgk 

3. Chuẩn bị bài mới:  “Tự lập”.

+ Đọc mục ĐVĐ

+ Tìm hiểu tự lập là gì? ý nghĩa của tự lập ?

+ Liên hệ bản thân
.


	 Tiết 13
Ngày dạy: ....................
	Bài 10: TỰ LẬP                



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Thế nào là tự lập? Biểu hiện, ý nghĩa của tính tự lập với bản thân, gia đình, XH...

2. Kĩ năng

-   Rèn luyện tính tự lập, biết cách tự lập trong học tập, lao động...

3. Thái độ

- Thích sống tự lập, phê phán lối sống dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc người khác...
4. Năng lực hình thành- phẩm chất:
- Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề

- Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực giao tiếp; Năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi.

- Phẩm chất: ý chí, nghị lực sống...vượt khó

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về ....
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động GV và HS
	SẢN PHẨM

	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- GV cho HS quan sát ảnh thầy Nguyễn Ngọc Kí hoặc những tâm gương về người khuyết tậ tiêu biểu và mời HS kể về tấm gương mà em biết?
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? Em biết gì về anh? Nguyễn Ngọc Kí là tấm gương sống kiên trì, tự lập 
- GV dẫn vào bài. Vậy điều gì đã làm nên những thành công của những con người khuyết tật đó? Để biết được điều bí mật ấy, hôm nay cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu một phẩm chất vô cùng cần thiết không chỉ đối với những người khuyết tật mà còn cần thiết cho tất cả chúng ta: cô và các em!
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KN, Biểu hiện, Ý nghĩa, Rèn luyện tính tự lập.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.


	- GV tổ chức cho HS đọc truyện và trả lời các câu hỏi.

? Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước mặc dù chỉ với 2 bàn tay không?

? Em có nhận xét gì về suy nghĩ và hành động của anh Lê?

? Em thích nhất câu nói nào của Bác trong câu truyện trên? 
? Em có suy nghĩ gì qua câu chuyện trên?

? Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?
	I. Đặt vấn đề :

Học sinh tự đọc 
HS thảo luận và đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

- Vì Bác Hồ có lòng yêu nước, có lòng quyết tâm hăng hái của tuổi trẻ, tin vào chính mình, sức lực của mình .

- Không trông chờ, dựa dẫm người khác.

- Dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

- Tự nuôi sống mình bằng hai bàn tay lao động để đi tìm đường cứu nước...

-  Anh Lê là người yêu nước, nhưng vì quá phiêu lưu mạo hiểm anh Lê đã không tự tin chùn bước trước khó khăn, không đủ bản lĩnh và can đảm ra đi tìm đường cứu nước cùng với Bác. 

- “ Đây tiền đây,- Anh Thành vừa nói, vừa xòe rộng hai bàn tay – chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi.” 
- Thấy rằng: Bác đã thể hiện phẩm chất tự tin không sợ khó khăn, gian khổ, ý chí tự lập cao...

=>Bài học: Phải biết quyết tâm, không ngại khó khăn gian khổ, có ý chí tự lập cao trong học tập và rèn luyện...

	 Gv chia nhóm thảo luận: (3 dãy)

- Hs thảo luận - cử đại diện trả lời.

Nhóm 1, 3: ? Tìm những việc em có thể tự làm, tự giải quyết trong nhiệm vụ học tập?

Nhóm 2, 4:  ? Tìm những việc em có thể tự làm, tự giải quyết trong công việc, sinh hoạt hằng ngày?

* GV chốt 2 phần thảo luận: 

* GV : Hiện nay có rất nhiều tấm gương HS, sinh viên và những người lao động vượt qua nghèo khó, bệnh tật để vươn lên thành đạt.
	Nhóm 1: 

 - Tự mình làm bài tập, bài kiểm tra.

- Tự mình sưu tầm tranh ảnh, tư liệu học tập

 - Học thuộc bài trước khi đến lớp.

 - Tự mình chuẩn bị bài vở, đồ dùng trước khi đến lớp.

-  Tự mình đi tới lớp…

Nhóm 2:

- Tự chuẩn bị bữa ăn sáng.

- Tự quét dọn nhà cửa, tự giặt quần áo.

- Tự gấp chăn, màn quần áo.

- Tự mình chăm sóc em cho bố mẹ đi làm.

- Tự mình hoàn thành mọi công việc được giao.

- Tự tăng gia SX.

- Tự mình vươn lên xoá đói giảm nghèo…

	? Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ em hiểu tự lập là gì?

? Tính tự lập được biểu hiện ntn?

? Tự lập trái với biểu hiện nào?

? Tìm câu tục ngữ nói về hành vi trên?

? Qua những tấm gương có tính tự lập vừa giới thiệu em hiểu tính tự lập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội? 

? Hs cần làm gì để rèn luyện tính tự lập?

* Gv chốt nội dung bài học theo 3 ý: (sgk trang 26).
	II. Bài học:

1. Khái niệm - biểu hiện

- Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình….

- Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân….

2. Ý nghĩa

- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống.

- Được mọi người quý trọng.

3.Trách nhiệm của học sinh

Rèn tính tự lập trong học tập, lao động và cuộc sống hằng ngày.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	Bài tập 2: Học đọc yêu  cầu BT

- GV yêu cầu Hs giải thích.

 Bài  tập 4: ? Kể những gương người tốt việc tốt thể hiện tính tự lập ở lớp, ở trường, ở ngoài xã hội mà em biết? 

? Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về tính tự lập và ngược lại.
* Gv bổ sung:

 - “Lòng tự tôn và tự lập là trụ cột của cá tính cương quyết” . (Tục ngữ Anh)


	Bài tập 2

- Tán thành: c, d, đ, e.

- Không tán thành: a, b.

Bài tập 4: Nguyễn Ngọc Ký; Hoa Xuân Tứ...

* Tục ngữ:  -“Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
- “Tự lực cánh sinh”.  -“ Có thân phải lập”.

- “Đói thì đầu gối phải bò”.

-“ Muốn ăn thì lăn vào bếp”.

* Ca dao: 

-  “Làm người ăn tối lo mai.

 Việc mình hồ dễ để ai lo cùng”.

“Nước lã mà vã nên hồ,

- Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.”

- “ Giàu thì ta chẳng có tham,

Khó thì ta liệu, ta làm ta ăn”

	-Gv kết luận toàn bài:

Tự lập là một đức tính quý báu. Người có tính tự lập sẽ vượt qua được khó khăn để vươn lên có cuộc sống tốt đẹp. Người có tính tự lập luôn được mọi người ca ngợi, khâm phục, chia sẻ. Trong thời đại ngày nay HS cần rèn luyện tính tự lập, không ỷ lại, chờ người khác để sau này có cuộc sống tốt đẹp.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- Em sẽ làm gì nếu bố mẹ đi vắng 3 ngày?

- Gặp một bài toán, bài văn khó, em sẽ làm gì?

Về nhà:

1/ Tìm những tấm gương sống tự lập.

2/ Học bài: - Học thuộc và nắm chắc nội dung bìa học. 

-Làm các bài tập còn lại trong SGK.

3/ Chuẩn bị bài mới: Lao động tự giác và sáng tạo.

+ Đọc kĩ mục đặt vấn đề

+ Trả lời câu hỏi gợi ý sgk.

+ Liên hệ bản thân.




	 Tiết 14,15
Ngày dạy: ....................
	Bài 11:                   

 LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO

	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:  Các hình thức lao động của con người, những biểu hiện của tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.

2. Kĩ năng: Hình thành ý thức tự giác, không bằng lòng với kết quả đã đạt được, luôn tìm tòi cái mới...

3. Thái độ: Biết cách rèn luyện lao động, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động...

4. Năng lực – phẩm chất: 

- Năng lực: nhận thức, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh hành vi...

- Phẩm chất: khoan dung, tự chủ, tự tin, đoàn kết, chia sẻ, hợp tác..

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về ....
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


Tiết 15
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm


* GV bổ sung ý

	kiến của các nhóm.

	Nhóm 1: 

Không đồng tình vì trong quá trình lao động cần thiết nhưng cần phải sáng tạo thì kết quả lao động mới cao, có năng suất, chất lượng

Nhóm 2: 

Không đồng tình vì học tập cũng là hoạt động nên cần phải tự giác. Cần rèn luyện tính tự giác trong học tập vì kết quả học tập cao là điều kiện để trở thành con ngoan, trò giỏi

Nhóm 3: 

Đồng ý với ý kiến đó vì học tập cũng là hình thức của lao động. Ngoài học tập Hs cũng phải lao động giúp đỡ gia đình, tham gia phát triển kinh tế gia đình.


	? Tại sao lao động là điều kiện, là phương tiện để con người và XH phát triển?

? Nếu con người không lao động thì điều gì sẽ xảy ra?

? Theo em có mấy hình thức lao động đó là những hình thức nào? 
	- Vì: Lao động giúp con người hoàn thiện phẩm chất đạo đức, tâm lý, tình cảm

- Con người phát triển về năng lực, làm ra của cải cho XH đáp ứng nhu cầu của con người.

- Con người không có cái ăn, cái mặc, không có cái để ở, để uống, không có cái vui chơi giải trí → Con người sẽ không tồn tại vì vậy lao động làm cho con người, XH không ngừng phát triển

- Có 2 hình thức lao động: Lao động chân tay và lao động trí óc.

	-  Gv chia nhóm thảo luận

- Hs thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời.
Nhóm 1: Nêu biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo trong học tập?  

Nhóm 2:  Nêu biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo trong lao động 

Nhóm 3: -MQH giữa lao động tự giác và lao động sáng tạo?

 *Gv bổ sung: Tự giác là phẩm chất đạo đức, sáng tạo là phẩm chất trí tuệ. Muốn có phẩm chất ấy đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện lâu dài bền bỉ, có ý thức vượt khó và khiêm tốn học hỏi.

Nhóm 4:  Lao động tự giác, sáng tạo có lợi ích gì? Nêu ví dụ chứng minh lao động tự giác, sáng tạo có lợi trong lao động và học tập?

* GV bổ sung: Đoàn Nhật Phương (Tứ Kỳ) chế tạo đồng hồ có chuông cảnh báo khi có hiện tượng cắt trộm dây điện.

Nhóm 5: - Hs cần xây dựng kế hoạch  như thế nào để rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo? 

? Lao động tự giác sáng tạo trái với những biểu hiện nào?

	Nhóm 1:

- Tự giác học và làm bài.
- Đi học về đúng giờ, thực hiện tốt nội quy trường lớp đề ra.

- Chịu khó suy nghĩ, cải tiến phương pháp học tập, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi…

 Nhóm 2: 

- Biểu hiện: + Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

+ Suy nghĩ, cải tiến, đổi mới các phương pháp, học tập trao đổi kinh nghiệm. 

+ Tiếp cận cái mới, cái hiện đại của thời đại ngày nay.

 Nhóm 3:  MQH: Chỉ có tự giác giúp chúng ta vui vẻ, tự tin có hiệu quả. Tự giác là ĐK của sáng tao. Ý thức tự giác, sáng tạo là động cơ bên trong của các hoạt động tạo ra sự say mê tinh thần vượt khó trong học tập và trong lao động.

 Nhóm 4: 

 - Không làm phiền đến bố mẹ, gia đình, người khác.

Được mọi người tôn trọng yêu quý.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động học tập, lao động và hoạt động xã hội.

 Nhóm 5: 

- Biết coi trọng lao động trí óc và lao động chân tay.

- Có thái độ lao động cần cù, khoa học đẻ đạt năng xuất cao.

- Chống thái độ lười biếng, dối trá cẩu thả, tuỳ tiện...

- Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...  

* Lao động tự giác, sáng tạo > < Lối sống tự do cá nhân, thiếu trách nhiệm, cẩu thả, ngại khó, sống buông thả, lười suy nghĩ trong học tập và lao động.


? Kể 1 số gương lao động sáng tạo, tự giác

	trong học tập và lao động?

	II, Bài học:

1. Khái niệm
- Lao động tự giác là chủ động làm việc, không đợi ai phải nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.

- Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ cải tiến để tìm tòi ra cách giải quyết tối ưu…

- Hs kể một số gương tốt. 


	

	* Gv giới thiệu tranh Bác Sĩ nông học Lương Định Của và 1 số gương khác:
- Nguyễn Đức Tâm (Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa cầm tay không học qua trường lớp nào

- Nguyễn Kim Chính (Bình Định) chế tạo hàng trăm máy gặt lúa…

- Giáo sư Tôn Thất Tùng, Bác sĩ Nguyễn tài Thu…Giỏi trong lĩnh vực y khoa.

* GV chốt nội dung bài học theo các ý: 1sgk/ tr 29,30.

	? Lao động tự giác, sáng tạo có lợi ích gì?

? Trách nhiệm của HS?

? Kể 1 số gương lao động sáng tạo, tự giác trong học tập và lao động?

2. Ý nghĩa

- Giúp ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng….

- Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được phát triển và hoàn thiện không ngừng…

- Chất lượng, hiệu quả học tập, lao động ngày càng nâng cao…

3. Trách nhiệm của HS
- Phải có KH  rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo trong học tập.

- Hs kể một số gương tốt. 


	* Gv giới thiệu tranh Bác Sĩ nông học Lương Định Của và 1 số gương khác:
- Nguyễn Đức Tâm (Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa cầm tay không học qua trường lớp nào

- Nguyễn Kim Chính (Bình Định) chế tạo hàng trăm máy gặt lúa…

- Giáo sư Tôn Thất Tùng, Bác sĩ Nguyễn tài Thu…Giỏi trong lĩnh vực y khoa.

* GV chốt nội dung bài học theo các ý: 1,2,3,4 sgk/ tr 29,30.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.

	Bài tập 1: Gv cho HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi - trình bày - nhận xét

? Nêu những biểu hiện của lao động sáng tạo, tự giác hoặc lao động thiếu tự giác, sáng tạo
Bài tập 2: Gv cho HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi - trình bày - nhận xét

? Nêu tác hại của thiếu tự giác trong học tập?

Bài  tập 4: Gv cho HS đọc yêu cầu của đề bài.

-HS  trình bày quan điểm/ ý kiển và giải thích. HS khác nhận xét - bổ sung. Gv kết luận
	Bài tập 1

* Biểu hiện của lao động tự giác, sáng tao: 

- Tự giác học tập, làm bài.

- Thực hiện tốt nội quy của trường.

- Có kế hoạch rèn luyện.

- Có suy nghĩ, cải tiến phương pháp.

- Nghiêm khắc sửa chữa sai trái...

* Biểu hiện không tự giác, sáng tạo: 

- Lối sống tự do cá nhân, cẩu thả, ngại khó.

- Sống buông thả, lười nhác suy nghĩ, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, XH…
Bài tập 2

- Kết quả học tập không cao, chán học, dễ sa vào TNXH, ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, XH…

Bài tập 4

- Không đồng tình với quan niệm đó bởi vì: Tự giác là phẩm chất đạo đức, còn sáng tạo là phẩm chất trí tuệ song tự giác là ĐK của sáng tạo. Ý thức tự giác óc sáng tạo là động cơ bên trong của các hoạt động tạo ra sự say mê, tinh thần vượt khó trong học tập, lao động. Muốn có phẩm chất ấy đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ phải có ý thức vượt khó, khiêm tốn học hỏi.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1/Hợp tác với bạn bè trong nhóm, trong lớp khi:

-Thực hiện các nhiệm vụ học tập trong giờ học, các dự án học tập ở ngoài giờ học trên lớp.

- Thực hiện các hoạt động tập thể và hoạt động cộng đổng trong tất cả các khâu: thiết kế, chuẩn bị, thực hiện, báo cáo kết quả và đánh giá kết quả hoạt động.

5. Học bài: Học thuộc nội dung bài học. Làm các bài tập trong SGK.

6. Chuẩn bị bài sau: + Đọc mục đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý sgk

+ Tìm hiểu ý nghĩa, cách rèn luyện., làm BT




*****************************
	 Tiết 16
Ngày dạy: ....................
	ÔN TẬP  CUỐI  KÌ I



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Củng cố và nắm vững các nội dung đã học trong học kỳ I.

2. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng nhận xét, đánh giá, so sánh, liên hệ của Hs.

3. Thái độ: Giáo dục HS rèn luyện các phẩm chất đạo đức đã học.
4. Năng lực , phẩm chất hình thành: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề, giao tiếp. - Phẩm chất; Yêu thích môn học, Tự giác làm bài..

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  ôn lại các bài đã học

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- Gv tổ chức cho HS trò chơi: Nói tình huống đoạn đoán tên bài học.
- Giáo viên sắp xếp học sinh và chia thành 2 nhóm tham gia chơi, ngồi đối diện nhau, cử nhóm trưởng điều hành chung cả nhóm, bốc thăm để chọn nhóm nêu tình huống  trước. Nhóm bốc được sẽ nêu tình huống trước, nhóm còn lại nghe để đoán tên bài đã học. 

- 2 nhóm tham gia chơi đều được tính điểm để so sánh khi trò chơi kết thúc, giáo viên sẽ chọn nhóm nào được nhiều điểm hơn nhóm đó sẽ thắng cuộc.

- Sau khi đã đoán xong tên bài đã học, Gv dẫn vào bìa ôn tập.

HOẠT ĐỘNG 2: ÔN LUYỆN KIẾN THỨC
a) Mục tiêu  : HS nắm đc các KH , bài học, Giải các BT.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

	1- Hệ thống câu hỏi ôn tập 

	- GV đưa các câu hỏi ôn tập.

- Phân công nhiệm vụ cho 5 nhóm, mỗi nhóm 2 câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi theo phân công
	

	2 - HS thảo luận trả lời các câu hỏi 

	Câu 1:  Lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì? Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải? 

· Hs nêu nội dung bài học sgk/4.


	- Lẽ phải được coi là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội .
- Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh hành vi suy nghĩ cuả mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những điều sai trái.

	Câu 2: Liêm khiết là gì? Sống liêm khiết có ý nghĩa ntn? 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/8.

- Hs tự liên hệ bản thân.

Câu 3: Thế nào là tôn trọng người khác? Ý nghĩa của tôn trọng người khác? Em đã làm gì để thể hiện sự tôn trọng mọi người(ở trường, ở nhà, ở ngoài đường, ở nơi công cộng)?

- Hs nêu nội dung bài học sgk/9,10.

- Hs tự liên hệ bản thân.

Câu 4: Giữ chữ tín là gì? Ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Hs cần rèn luyện đức tính đó ntn?

- Hs nêu nội dung bài học sgk/12.

- Hs tự liên hệ.

Câu 5:  Pháp luật là gì? Kỷ luật là gì? Ý nghĩa…? Hs cần rèn luyện pháp luật, kỷ luật ntn?

- Hs nêu nội dung bài học sgk/14,15.

Câu 6: Tình bạn là gì? Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh? Nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình?

- Hs nêu nội dung bài học sgk/16.

- Hs tự liên hệ.

Câu 7: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/21.
	Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải

- Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp
 phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Câu 2: 

- Liªm khiÕt: Lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi thÓ hiÖn lèi sèng trong s¹ch, không h¸m danh, h¸m lîi, không bËn t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá nhen, Ých kØ.

- Giúp cho con người sống thanh thản đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác và được mọi người xung quanh kính trọng, vị nể.

Câu 3: 

- Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích người khác. Thể hiện lối sống văn hoá của mỗi người…

- Ý nghĩa của tôn tôn trọng khác: Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Là cơ sở để quan hệ XH lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp.
Câu 4: 

- Là coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết 

trọng lời hứa.

- Sẽ được mọi người tin cậy, tín nhiệm của người khác với mình. Giúp mọi người đoàn kết hợp tác với nhau

- Làm tốt nghĩa vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ, giữ lời hứa, đúng hẹn, giữ lòng tin.

Câu 5: 

- Pháp luật: Là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do 
nhà nước ban hành, bảo đảm thực hiện bằng biện pháp GD, thuyết phục, cưỡng chế.

- Kỉ luật: Là quy định, quy ước mà mọi người phải tuân theo do tập thể cộng đồng đề ra,…
Câu 6:

- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng.

- Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.

Câu 7:

Tôn trọng và…là tôn trọng chủ quyền, lợi ích, nền văn hóa của các dân tộc…. 

	Câu 8: 

Thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa, …? 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/23,24.
	Câu 8: 

- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh....
- Làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Câu 9:

- Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình….

- Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân….

- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống. Được mọi người quý trọng.

Câu 10: 

- Lao động tự giác là chủ động làm việc, không đợi ai phải nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.

- Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ cải tiến để tìm tòi ra cách giải quyết tối ưu…

* Ý nghĩa:

- Giúp ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng….

- Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được phát triển và hoàn thiện không ngừng…

- Chất lượng, hiệu quả học tập, lao động ngày càng nâng cao…

	Câu 9:

Tự lập là gì? Biểu hiện, ý nghĩa của tính tự lập? 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/26.


Câu 10:

 Lao động tự giác; Lao động sáng tạo là gì? Ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo? 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/29,30


	

	3. Bài tập 

	Bài tập 1 : Tình huống:

Khi có khuyết điểm và được nhắc nhở, An đều vui vẻ nhận lỗi nhưng chẳng mấy khi sửa chữa.

a) Em có nhận xét gì về hành vi của bạn An?

b) Nếu là bạn của An, em sẽ nói gì với bạn?

Bài tập 2 : 

Những bàn tay cóng

Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái sáu tuổi thì phát hiện ra ở mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi, tôi hỏi con: "Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo?". Con tôi trả lời: " Con làm vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con mang thêm một đôi, con có thể cho bạn m​ượn và tay bạn  sẽ không bị lạnh".                                 
a) Em có nhận xét gì về cô bé trong câu chuyện trên?

b) Viết vài câu văn ngắn gọn thể hiện tình cảm của em với cô bé?
	Bài tập 1

a ) Hành vi của bạn An thể hiện sự thiếu tự trọng

b) Ứng xử: Khuyên bạn cần có ý thức sửa lỗi khi mắc khuyết điểm.

Bài tập 2

a) Em bé là người có lòng yêu thương con người.

b) Tình cảm:

+ Khâm phục, quý trọng…

+ Rút ra bài học: phải yêu thương người khác.

	
HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
? Qua tiết học này, em được củng cố những kiến thức và kĩ năng gì?

? Sưu tầm ca dao, tục ngữ, thành ngữ,… về các nội dung đã ôn tập?

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện đọc... về các nội dung đã học.
- Tìm hiểu thêm về thiên nhiên, môi trường sống quanh em...

- Ôn tập lại các kiến thức vừa học chuẩn bị kiểm tra HKI 

( HS ôn tập kĩ hệ thống kiến thức đa học  và xem lại các dạng bài tập)


Ngày dạy:                      KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

Tiết 17         
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: -  Qua tiết kiểm tra đánh giá khả năng học bài  và làm bài của HS  về các nội dung kiến thức đó học.
2.Kĩ năng

 - Rèn luyện kĩ năng tư duy độc lập sáng tạo khi làm bài.

- Kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết tình huống

3.Thái độ: - Có thái độ tự giác sáng tạo khi làm bài

4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

- Tự nhận thức, tự đánh giá và điều chỉnh hành vi.

- Giải quyết vấn đề, hợp tác,…

- Phẩm chất; Yêu thích môn học, Tự giác làm bài..

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên: GV thiết kế ma trận, đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm
2. Chuẩn bị của HS:  ôn lại các bài đã học
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị KT. HS xác nhận tài khoản mở đường link làm bài KT.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  
- Gv nêu yêu cầu của tiết kiểm tra
HOẠT ĐỘNG 2:  KIỂM TRA

a) Mục tiêu: HS làm bài KT. 

b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  
 Học sinh làm bài

                   MA TRẬN, ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I  
I. MA TRẬN.
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Tôn trọng lẽ phải
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	 0,75đ = 7,5%

	
	
	Tình bạn...
	1
	
	3
	
	
	1/2
	
	1/2
	    3đ= 30%

	
	
	Lao động tự giác sáng tạo
	1
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	
	2,25đ= 22,5%

	
	
	Giữ chữ tín
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	0,75đ= 7,5%

	
	
	Pháp luật và kỉ luật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ=2,25%

	
	
	Tự lập
	
	1/2
	
	
	
	1/2
	
	
	3đ= 30%

	Tổng câu
	7
	1
	5
	0,5
	
	1
	
	0,5
	15

	Tỉ lệ %
	40%
	20%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100


II. BẢN ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Giáo dục đạo đức
	Tôn trọng lẽ phải: 

	Nhận biết: Biết được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.
Thông hiểu: Hiểu được  nội dung   câu tục ngữ. 

	2
	1


	
	

	
	
	Tình bạn trong sáng lành mạnh.


	Nhận biết:Nhận biết được các hành vi của tình bạn trong sáng lành mạnh.

Thông hiểu;

- Phân biệt được các hành vi đúng sai về tình bạn.

Vận dụng: Nhận xét tình huống và giải thích

Vận dụng cao: Cách xử lí tình huống

	1 
	     3


	1/2
	1/2

	
	
	Lao động...


	Nhận biết: 

- Biết được thế nào là lao động tự giác sáng tạo- 
Thông hiểu;

Hiểu được các hành vi đúng, sai.
	1,5
	1/2


	
	

	
	
	Giữ chữ tín:


	Nhận biết: Nhận ra các biểu hiện

Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của giữ chữ tín.
	2
	     1
	
	

	
	
	Pháp luật và kỉ luật

	Nhận biết :

- Nhận biết các biểu hiện của kỉ luật.
	1
	
	
	

	
	
	Tự lập


	Nhận biết: Nêu biểu hiện của tự lập

Vận dụng cao: HS liên hệ bản thân mình đã tự lập như thế nào.

	1/2
	
	1/2
	

	               Tổng
	
	7 câu TN, 1 câu TL

 
	5 câu TN; 0,,5 câu TL 

	1 câu 
TL
	0,.5 câu 
TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	20%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


          Đề Kiểm tra
I, Trắc nghiệm (3 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất và viết vào bảng dưới đây. Mỗi câu đúng được 0,25 đ):

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
	9
	10
	11
	12


Câu 1: Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học sinh? 

A .Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.

B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.

C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.

Câu 2:  Biểu hiện của Giữ chữ tín là:
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.

B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.

C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.

D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn

Câu 3: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tôn trọng lẽ phải?
A. Nói phải củ cải cũng nghe.             B. Cây ngay không sợ chết đứng..

C. Phép vua thua lệ làng.                    D. Nói chín thì nên làm mười, 

                                                                    Nói mười làm chín kẻ cười người chê.

Câu 4: Câu tục ngữ: “Một lần thất tín, vạn lần chẳng tin” nói lên phẩm chất đạo đức gì?

           A. Giữ chữ tín.                   
 B. Tôn trọng lẽ phải. 

           C. Liêm khiết.  
 D. Pháp luật và kỉ luật.

  Câu 5:  Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình ta phải:


A. Làm hết mọi việc.                    
 
  B. Biết giữ lời hứa, làm tốt nhiệm vụ của mình.                                                             


  C. Không bao giờ hứa với ai điều gì cả.      

  D. Không nên tiếp xúc với ai .

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?
A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực.

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.

D. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

Câu 7: Trường hợp nào thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 
A. Tụ tâp ăn chơi. 
B. Bao che cho nhau. 
C. Giúp nhau cùng tiến bộ. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 8: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
           A. Giữ chữ tín.                  
  B. Tôn trọng lẽ phải. 

           C. Pháp luật.
  D. Kỉ luật.

Câu 9: Em  đồng ý với  việc làm nào sau đây?

A. Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm cho mình.

B. Là giám đốc, ông Tâm không bao giờ nhận quà biếu xén của mọi người.   

C. Chỉ làm việc khi thấy có lợi cho mình.

D. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số gỗ để bán.

Câu 10: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có tình cảm và thiện chí 
A. từ một phía



B.  người có địa vị cao hơn
C. từ hai phía

       
           D. người có địa vị thấp hơn

Câu 11: Câu "Thêm bạn, bớt thù" có nghĩa là
A. càng thêm bạn càng thêm thù. 


B. càng thêm bạn càng không tốt.
C. càng thêm bạn càng tốt. 





D. càng thêm bạn càng mất nhiều thời gian. 
Câu 12: Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh cần thiết cho những ai?
A.Thanh niên.



B. Học sinh, sinh viên. 

C. Người già.


           D. Tất cả mọi người.

II. Tự luận (7đ):
Câu 1: (3,0đ). Tự lập là gì? Để trở thành người tự lập, học sinh cần rèn luyện như thế nào? Kể 1 tấm gương tự lập mà em biết?

Câu 2: (2,0đ). Thế nào là lao động tự giác và lao động sáng tạo? Nêu 1 ví dụ biết tự giác trong học tập? Lấy 1 ví dụ biết sáng tạo trong học tập?

Câu 3: (2,0đ). Cho tình huống:  

Gia đình H tuy nghèo nhưng H học rất giỏi, trong lớp H được các bạn yêu quý. N là bạn của H và là con nhà khá giả, N thường hay giúp đỡ H mỗi khi H không có tiền đóng tiền quỹ hay ủng hộ. Ngược lại H thường xuyên cho N chép bài mỗi khi kiểm tra để N có thể đạt học sinh tiên tiến cuối năm. Các bạn trong lớp đều nói “N và H đúng là đôi bạn tốt”.

Hỏi:

a. Theo em nhận xét của các bạn như vậy có đúng không? Vì sao? (1đ) 

b. Nếu em là bạn của H và N, em sẽ làm gì trong tình huống trên (1đ) 

HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- Giáo viên thu bài
- Giáo viên nhận xét ý thức làm bài của HS.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- G nhắc tiếp tục H nắm vững các nội dung kiến thức đã học.
- Hướng dẫn: Xem lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết kì II.

****************************

Ngày dạy:

Tiết 18           TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
 (giảm tải, hđ ngoại khóa) 
A. Mục tiêu: 
 
1 . Về kiến thức : 

· Hiểu được thế nào là hoạt động chính trị- xã hội. 

· Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. 
· 2. Kĩ năng: 

· - Kỹ năng xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ý tưởng về hoạt động chính trị XH.
- Kỹ năng ứng xử và giao tiếp, 
3. Thái độ:
- Cã th¸i ®é tôn träng vµ cã mong muèn tham gia hoạt động chính trị XH..
- Quý trọng những người có ý thức hoạt động tập thể.
2. Về 
  năng  lực- phẩm chất:
-  Năng  lực  giải  quyết  vấn đề,   năng  lực  tự  học,  năng  lực  hợp tác, 
 

năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ 
 

·  Giúp  học  sinh  rèn  luyện  bản  thân  phát  triển  các  phẩm  chất  tốt  đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
 B. Chuẩn bị. 
· Gv: Nghiên cứu tài liệu và sưu tầm những tấm gương hs của trường thành đạt. 

· Hs: Đọc trước bài và trả lời các câu hỏi SGK. 

 C. Tiến trình dạy học 
 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:  kích thích hứng thú học tập đối với hs .
b) Nội dung:  Hoạt động cá nhân, nhóm  . Trả lời các câu hỏi của GV.
GV cho học sinh quan sát những bức tranh 

· người nông dân đang gieo lúa vào đồng ruộng. 

· Công nhân đang tham gia sản xuất công nghiệp 

 -ĐVTN giữ gìn TTATGT 

· ĐVTN tham gia chiến dịch mùa hè xanh 

 -ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường 

· HS tham gia lao động 

 -HS tham gia đại hội liên đội 

 -Hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai 

· Hoạt động hiến máu nhân đạo 

 ? Những hình ảnh trong các bức tranh nói lên điều gì? 

 ? Những hoạt động đó gọi là gì? 

	 Những  hoạt  động  đó  gọi  là  hoạt  động  chính  trị  xã  hội .   Vậy  để  hiểu  rõ  hơn  hoạt  động  chính  trị  là  gì  và  nó  bao  gồm  những  hoạt  động  nào.  Chúng  ta  cùng  tìm  hiểu  bài học hôm nay. 

	 HOẠT ĐỘNG  2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu:  HS chỉ ra được những hđ xã hội mà hs  tham gia. 

b) Nội dung:  Hoạt động cá nhân. Cặp đôi 
          HĐ của GV và HS                                                Sản phẩm

· ? Gv gọi hs đọc tình huống SGK? 

 ?  Em  đồng  ý  với  quan  niệm  nào?  Tại  sao? 

 ?  Hãy  kể  những  hoạt  động  chính  trị-  xã  hội  mà  em  thường  tham  gia?  Vì  sao  lại  gọi  đó  là  những  hoạt  động  chính  trị-  xã  hội? 

 ?  Hs  tham  gia  các  họat  động  chính  trị-  xã  hội  sẽ  có  lợi  ích  cụ  thể  gì  cho  cá  nhân  và  xã hội? 

?  Em  hiểu  thế  nào  là  các  hoạt  động  chính  trị- xã hội? 

 ?  Em  hãy  lấy  một  số  ví  dụ  về  những  hoạt  động này? 

 ?  Hs  có  thể  tham  gia  vào  những  hoạt  động chính trị- xã hội nào? 

 ?  Vì  sao  mỗi  chúng  ta  cần  tích  cực  tham  gia vào các hoạt động chính trị- xã hội?
?  Chúng  ta  cần  làm  gì  để  thể  hiện  mình  luôn  tích  cực  tham  gia  vào  các  hoạt  động  chính trị- xã hội? 

 ?  Kể  những  tấm  gương  tích  cực  tham  gia  các hoạt động chính trị- xã hội? 

 ? Liên hệ vấn đề này ở bản thân em? 
I. Đặt vấn đề. 
 ->  Bên  cạnh  việc  học  tập  và  rèn  luyện  cần  phải  tích  cực  tham  gia  các  hoạt  động  chính  trị-  xã  hội  vì  như  vậy  sẽ  có  ích  cho  bản thân và xã hội. 

 ->  Múa  hát  ở  lớp,  ở  trường  trong  các  dịp  kỉ  niệm,  ngày  lễ  lớn,  tham  gia  dọn  vệ  sinh  xóm  làng…->  Đó  là  các  hoạt  động  đoàn  thể,  các  hoạt  động  bảo  vệ  môi  trường… 

 ->  Bản  thân  sẽ  năng  động,  mạnh  dạn,  có  thêm  những  kĩ  năng  sống,  có  thêm  nhiều  niềm vui…
II. Nội dung bài học 
 1. Hoạt động chính trị xã hội. 

 ->  Là  những  hoạt  động  có  liên  quan  đến  xây  dựng,  bảo  vệ  nhà  nước,  các  hoạt  động  của  các  tổ  chức  chính  trị,  đoàn  thể, 

 hoạt  động  nhân  đạo,  bảo  vệ  môi  trường… 

 ->  Bảo  vệ  nạn  nhân  chất  độc  da  cam,  xây  nhà  tình  nghĩa,  giúp  đỡ  người  già  neo  đơn,  không  nơi  nương  tựa,  giờ  Trái
Đất… 

 ->  Những  hoạt  động  của  đoàn,  đội,  những hoạt động ở địa phương… 

2. Ý nghĩa. 

 ->  Là  điều  kiện  để  mỗi  cá  nhân  thể  hiện  và  phát  triển  năng  lực  các  nhân,  đóng  góp công sức cho xã hội. 

3. Liên hệ bản thân. 

 ->  Tham  gia  tích  cực  ccacs  hoạt  động  đoàn,  đội,  vận  động  các  bạn  cùng  tham  gia với tinh thần trách nhiệm cao…



	 HOẠT ĐỘNG  3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  giúp HS củng cố lại kiến thức đã học 

b) Nội dung:  hoạt động cá nhân 

· Giáo viên yêu cầu hs: làm bài tập1,2,3,  trong SGK vào phiếu học tập 
· Học sinh tiếp nhận, làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi 



	 Bài tập 1.  Các ý kiến đúng: c, d, đ, e, g, h, i, k,  l, m, n. 

 Bài tập 2. 
· Tích cực: a, e, g, i, k, l. 

· Không tích cực: b, c, d, đ. 

 Bài  tập  3.  Từ  ý  thức  cần  có  trách  nhiệm  với  bản  thân  và  mọi  người  xung  quanh,  muốn  đóng  góp  sức  mình  vào  cuộc  sống  chung,  muốn  rèn  luyện  bản  thân,  muốn  được tham gia tích cực với mọi người… 

· Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng. 
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức  kĩ năng có được vào các tình  huống thực tiễn. 

b) Nội dung:  Hoạt động  Cá nhân, cộng đồng 
?  Gv  cho  hs  đọc  tình  huống  ở  bài  tập  4  và  thảo  luận  để  đóng  vai,  đưa  ra  cách  xử  lí  tình huống của các em? 





****************************************************************8
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	Bài 12                   

 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 
CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH



	A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình. Ý nghĩa của những quy định đó.

2. Kĩ năng: Biết ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bản thân...

3. Thái độ: Có thái độ tôn trọng và tình cảm với gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nghĩa vụ đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em.

4. Năng lực, phẩm chất

Năng lực: tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, hợp tác,…
Phẩm chất: Kính trong biết ơn, nhân ái
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK- SGV- SBTTH  GDCD 8.

2. Chuẩn bị của HS :  Câu chuyện, ca dao, tục ngữ, danh ngôn về ....
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nghe bài hát.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- Gv tổ chức cho học sinh hát bài “Ba ngọn nến lung linh” 

? Em hiểu như thế nào về tình cảm của các thành viên trong gia đình được nói đến trong bài hát? HS TL 
- GV dẫn vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà với con, cháu.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.
Hoạt động của GV và HS                                Sản phẩm

	- Hs đọc nội dung sgk/30,31

? Em hiểu thế nào về bài ca dao trên? 

? Tình cảm gia đình đối với em quan trọng ntn?

GV: Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, cao quý đối với em vì gia đình là tổ ấm, là cái nôi nuôi dưỡng giáo dục em khôn lớn

? Em hãy kể những việc ông bà, cha mẹ, anh chị em đã làm cho mình?

? Em đã làm gì để giúp đỡ ông bà, cha mẹ?

? Điều gì sẽ xảy ra nếu em không có bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình

- Hs đọc 2 mẩu chuyện (trang 31).

? Kể những việc làm của Tuấn đối với ông bà?

? Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn?

? Nêu những việc làm của con trai cụ Lam? Em có nhận xét gì về cách ứng xử của con trai cụ Lam?

? Qua phần tìm hiểu trên chúng ta rút ra bài học gì?
	I, Đặt vấn đề:

HS tự đọc. HS thảo luận và trình bày

*Tìm hiểu nội dung bài ca dao:

- Bài ca dao nói về tình cảm gia đình. Công ơn to lớn của cha mẹ đối với con cái, bổn phận của con cái phải kính trọng, có hiếu với cha mẹ

thành người.

- - HS tự liên hệ:

* Tìm hiểu cách ứng xử của 2 nhân vật trong truyện:

- Tuấn xin mẹ về ở với ông bà nội.

- Thương ông bà Tuấn chấp nhận đi học xa nhà, xa mẹ, xa em.

- Dậy sớm nấu cơm, cho lợn ăn, cho gà ăn, đun nước cho ông bà tắm, dắt ông bà đi dạo chơi thăm bà con họ hàng

→ Đồng tình và khâm phục cách ứng xử của Tuấn với ông bà vì Tuấn biết yêu quý kính trọng ông bà, chăm sóc ông bà.

- Con trai cụ Lam sử dụng tiền bán nhà, bán vườn để xây nhà. 

- Xây xong vợ chồng con cái ở tầng trên, tầng 1cho thuê.

- Cụ Lam ở dưới bếp mỗi ngày mang cho mẹ bát cơm và ít thức ăn. Buồn tủi cụ về quê sống với con thứ.

→ Không đồng tình với con trai cả của cụ Lam vì anh đã có những hành vi ngược đãi, xúc phạm mẹ. Là đứa con bất hiếu...

=> Bài học: Phải biết kính trọng, yêu thương, chăm sóc ông bà, cha mẹ...

	- Tổ chức Hs thảo luận nhóm - cử đại diện trả lời

Nhóm 1: Gv cho HS đọc yêu cầu của bài tập 3 sgk/33. 

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.

Nhóm 2: Gv cho HS đọc yêu cầu của bài tập 3 sgk/33

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.

Nhóm 3: Gv cho HS đọc yêu cầu của bài tập 5 sgk/33

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.
	Nhóm 1: - Bố mẹ Chi đúng họ không xâm phạm quyền tự do của con vì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ quản lý, trông nom con cái.

- Chi sai vì không tôn trọng ý kiến của cha mẹ.

- Cách ứng xử đúng là nghe lời cha mẹ, không nên đi chơi xa nếu không có cô giáo, nhà trường quản lý và Chi nên giải thích lý do cho bạn bè hiểu.

Nhóm 2: - Cả Sơn và cha mẹ Sơn đều có lỗi

- Sơn đua đòi ăn chơi

- Vì cha mẹ quá nuông chiều, buông lỏng việc quản lý con không biết kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường để có biện pháp giáo dục Sơn.

Nhóm 3: - Bố mẹ Lâm cư xử không đúng vì cha mẹ thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của con, phải bồi thường thiệt hại do con gây ra cho người khác...

- Lâm vi phạm luật GT đường bộ.


	? Từ các ví dụ cụ thể trên, em thấy gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mõi người?

? Pháp luật nước ta quy định cha mẹ trong gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

? Pháp luật nước ta quy định ông bà trong gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

? Hãy nêu những việc làm tốt (chưa tốt) của gia đình em hoặc của người khác về giáo dục con cái.

- Gv tổ chức cho HS thảo luận, trình bày - các nhóm bổ sung. Gv khái quát

? Pháp luật quy định con cháu có quyền và nghĩa vụ ntn đối với ông bà, cha mẹ?

? Nêu những việc em đã làm và chưa làm được để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với gia đình?

? Anh chị em trong gia đình có bổn phận gì và những quy định trên nhằm mục đích gì?

* Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn.

 - Gv chia lớp làm 2 nhóm (2 dãy bàn) cử 1 thư kí (mỗi nhóm 1 người) lên bảng ghi chép những câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ tình cảm trong gia đình?

- GV tổng kết trò chơi và NX

	II, Bài học:

1. Vai trò của gia đình

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người. Là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.
2. Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
a. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà

- Có quyền nuôi dạy con thành những công dân tốt…

- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông om, chăm sóc, GD cháu…

- HS liên hệ, trình bày
Việc tốt:
Việc chưa tốt

- Động viên an ủi tâm sự với con cái: 

- Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần.

- Tôn trọng ý kiến của con cái.

- Quát mắng, khắt khe, nghiêm khắc.

- Nuông chiều con, can thiệp thô bạo vào tình cảm, ý thích của con cái.

- Đánh con chửi mắng con.

- Quan tâm đến con chung, hành hạ con riêng của vợ hoặc chồng.
b. Quyền và nghĩa vụ của con cháu

- Yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ

- Chăm sóc, nuôi dưỡng….

- Nghiêm cấm hành vi ngược đãi…

- HS liên hệ.

c. Bổn phận của anh chị em

- Thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau…

VD:

- Con dại cái mang.

- Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

- Của chồng công vợ.

- Anh em hòa thuận là nhà có phúc.

- Anh em như thể tay chân.

- Con có cha mẹ đẻ chẳng lỗ nẻ chui lên.

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài.

- Gà cùng một mẹ chớ hòai đá nhau.

- Cá không ăn muối cá ươn.

- Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	-TL cặp đôi: 2 phút. 

? Em hãy kể những việc làm thể hiện sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với em?

- Gọi đọc bài tập 2 (SGK/ 33).

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.

? Em hình dung, nếu không có tình yêu thương của cha mẹ thì sẽ ra sao? 

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.

- Gọi đọc bài tập 4 (SGK/ 33).

? Theo em ai là người có lỗi trong việc này?

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- trình bày - nhận xét. Gv chốt lại kiến thức.

Bài 6/ tr 33: - HS đọc tình huống trong BT6.
? Nêu cách ứng xử tốt nhất cho tình huống trong bài tập trên?
	Bài tập 1 (sgk/33).

- Chăm sóc em

- Bố mẹ nuôi dạy, cho em đi học.

- Ngày nghỉ, cho đi vui chơi…

Bài tập 2 (sgk/33).

- Cuộc sống sẽ khổ cực, thiếu thốn.

- Con cái sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc…

- Khuyên 2 bên bình tĩnh, giải thích, khuyên bảo để mọi người thấy được đúng, sai của mình...
Bài tập 4/sgk

Cả Sơn và cha mẹ Sơn đều có lỗi:

- Sơn thì đua đòi ăn chơi.

- Cha mẹ Sơn quá nuông chiều, lỏng lẻo trong việc quản lí Sơn, không biết kết hợp giáo dục giữa gia đình với nhà trường để có biện pháp giáo dục Sơn.

Bài tập 6: Cách cư xử tốt nhất là:
- Ngăn cản không cho bất hoà nghiêm trọng hơn.

- Khuyên 2 bên bình tĩnh, giải thích, khuyên bảo để mọi người thấy được đúng, sai của mình...

	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.

- Khi em ốm, bố mẹ em đã làm gì? Kể cho các bạn nghe và nêu suy nghĩ của em?

-Theo em, con cái trong gia đình phải có trách nhiệm gì? Em đã làm được những gì để thể
 hiện nghĩa vụ của công dân trong gia đình? 

- Kể câu chuyện “ Bó đũa”?
- Tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình năm 2092, 2000...

- Học bài: Nắm chắc nội dung bài học.

- Làm bài tập còn lại trong SGK.

- Chuẩn bị bài: Phòng chống TNXH. + Ôn tập nội dung bài học các bài đã học.

+ Liên hệ và tìm những tấm gương tốt ở địa phương em


                                            **************************

	Tiết 21
Ngày dạy:.
	PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 


	A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là TNXH, HIV/AIDS tác hại, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Nêu được một số quy định của PL về phòng, chống tệ nạn xã hội. Trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc phòng tránh TNXH...

2. Kĩ năng:  - Thực hiện tốt các quy định của PL về phòng, chống TNXH.

- Tham gia các hoạt động phòng, chống TNXH do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Biết cách tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia phòng chống các TNXH.

* Tích hợp GDQPAN: Phân tích những ảnh hưởng của tệ nạn xã hội tới cộng đồng. 
3. Thái độ: Ủng hộ quy định của PL về phòng, chống TNXH.

4. Năng lực , phẩm chất:

​- Tự nhận thức: nhận ra các quy định của PL về phòng, chống TNXH.

- Tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân trong việc phòng, chống TNXH.

- Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: cảm thong, chia sẻ.
B. Chuẩn bị

       - GV:  giáo án, tranh ảnh, tình huống, câu chuyện về TNXH.

       - HS:   học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
   Gv cho HS quan sát một số tranh ảnh
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	1/Nhận biết về hành vi của những người trong ảnh?

2/Những biểu hiện đó là tốt hay xấu cho cộng đồng xã hội? Vì sao?

-Gv kết nối vào bài: Các tệ nạn xã hội ngày càng phát triển với mức độ tinh vi, nguy hiển hơn. Vậy làm thế nào để phòng chống các tệ nạn xã hội, bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng trao đổi, thỏa luận để làm rõ điều đó nhé! 

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KN tệ nạn XH. Nguyên nhân, tác hạị
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	Hs đọc tình huống sgk/34.

- Hs thảo luận nhóm- cử đại diện trả lời

- Gv chia nhóm thảo luận. Thòi giang thảo luận (5P)

 Nhóm 1, 3: Em có đồng tình với ý kiến của bạn An không? Vì sao? Em sẽ làm gì nếu các bạn lớp em cũng chơi như vậy?

- Gv nhận xét - bổ sung

Nhóm 2, 4:  Theo em P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật không? Và phạm tội gì? (P, H chỉ vi phạm đạo đức đúng hay sai?) Họ sẽ bị xử lý ntn?

- Gv nhận xét - bổ sung.

? Qua 2 ví dụ trên em rút ra được bài học gì.

? Theo em cờ bạc, ma tuý, mại dâm có liên quan đến nhau hay không? Vì sao?

- Gv nhận xét - bổ sung.

- Liên hệ thực tế

 - Gv chia nhóm HS thảo luận để hoàn thiện PHT sau.

- Hs thảo luận nhóm- cử đại diện trả lời, nhận xét.

- Gv động viên, khích lệ HS hoàn thiện PHT theo yêu cầu. Gv chốt KT.
	I, Đặt vấn đề:
HS tự đọc
- Hs thảo luận nhóm- cử đại diện trả lời

Nhóm 1, 3: 

- Ý kiến của An là đúng vì lúc đầu các em chơi tiền ít sau quen ham mê sẽ chơi nhiều 

- Hành vi chơi bài bằng tiền là hành vi đánh bạc đó là hành vi vi phạm pháp luật

- Nếu các bạn chơi: Ngăn cản nếu không được nhờ thầy cô can thiệp…

Nhóm 2, 4: 

- P và H vi phạm pháp luật về tội cờ bạc, nghiện hút (chứ không phải chỉ vi phạm đạo đức).

- Bà Tâm vi phạm pháp luật vì tội tổ chức bán ma tuý.

- Pháp luật sẽ xử P, H và bà Tâm theo quy định của pháp luật( Riêng P và H xử theo tội của vị thành niên).

Bài học:  Không chơi bài ăn tiền (dù là ít) không ham mê cờ bạc, không nghe kẻ xấu rủ rê để nghiện hút…

- Ba tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm có liên quan với nhau, là bạn đồng hành với nhau. Ma tuý, mại dâm trực tiếp dẫn đến HIV/ADIS.

- Liên hệ thực tế 


	-GV ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC NHÓM

Nhóm 1:  Nêu tác hại của TNXH đối với XH, gia đình và bản thân? 

Nhóm 2:  Nêu nguyên nhân khiến con người sa vào TNXH? (Nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan) và theo em nguyên nhân nào là chính?

Nhóm 3. Theo em đối với toàn thể Xh chúng ta phải làm gì để phòng tránh được TNXH? (Biện pháp chung).

? Đối với bản thân mỗi người cần phải làm gì để phòng tránh TNXH (Biện pháp riêng).


 Huỷ hoại sức khoẻ, dẫn đến cái chết, sa sút tinh thần, huỷ hoại phẩm chất đạo đức con người, vi 

	hạm pháp luật.

	- Nguyên nhân khách quan:

+ Kỷ cương pháp luật chưa nghiêm → nhiều tiêu cực trong XH.
+ Kinh tế kém phát triển.

+ Chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường.

+ Ảnh hưởng xấu của văn hoa đồi trụy 

+ Do hoàn cảnh éo le, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, khống chế…

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích ăn ngon mặc đẹp.

+ Do tò mò, ưa của lạ, thích thử nghiệm tìm cảm giác mới lạ.

+ Do thiếu hiểu biết…

	- Biện pháp chung:

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Giáo dục tư tưởng đạo đức, GD pháp luật.

+ Cải tiến hoạt động của tổ chức đoàn.

+ Kết hợp tốt 3 môi trường GD: Gia đình, nhà trường, XH...

- Biện pháp riêng: 

+ Không tham gia che giấu tàng trữ ma tuý.

+ Tuyên truyền phòng chống TNXH.

+ Có cuộc sống cá nhân lành mạnh, lao động và học tập tốt, vui chơi giải trí lành mạnh.

+ Giúp cơ quan chức năng phát hiện tội phạm, không xa lánh người mắcTNXH giúp đỡ họ hoà nhập với cộng đồng...


	

	 - Gv diễn giải và nêu thêm 1 số thông tin nội dung bài học/145

- Cho Hs quan sát 1 số tranh về TNXH

- GV nêu thêm 1 số VD về tác hại của TNXH để tích hợp GD ANQP:
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	+ Ở địa phương có một số thanh niên nghiện hút dẫn tới trộm cắp, bị mọi người xa lánh, khi không có tiền để hút chích đã tự vẫn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình.

+ Một số ổ cờ bạc bị bắt, nhiều người vì nợ nần cờ bạc mà phải bỏ trốn….

=> TNXH là mối nguy hiểm làm ảnh hưởng đến an ninh xã hội, đe dọa cuộc sóng bình yên của mọi nhà, mọi người.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.
1/Giải quyết tình huống: Hùng là một học sinh lớp 8, thường nói dối mẹ để lấy tiền đi chơi điện tử. Từ chỗ chơi vui, Hùng chuyển sang cá cược thắng thua. Không còn có thể nói dối mẹ, Hùng chuyển sang trộm cắp và bị công an bắt.

Câu hỏi:1/ Hùng đã mắc tệ nạn gì ?

2/ Theo em, Hùng sẽ bị xử lí như thế nào ?

· HS THẢO LUẬN NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT

· Gv kết luận: + Hùng đã vi phạm tệ nạn cờ bạc và trộm cắp. 

+ Hùng sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật về tội trộm cắp tài sản.

-GV động viên HS rút ra bài học cho bản thân và những giải pháp của bản thân để có thể phòng tránh trước những cám dỗ của xã hội và sự lôi kéo của bạn bè.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.

- Tìm hiểu những quy định của pháp luật trong việc phòng chống TNXH.

-Tìm hiểu các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội tại trường, lớp và địa phương của em.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề: tệ nạn xã hội

- Sưu tầm tranh, ảnh minh hoạ về các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội.


	 Tiết 22
Ngày dạy: 
	PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI ( TIẾP)


	C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- Cùng trao đổi: 

+ Hãy kể tên những tệ nạn xã hội mà em biết? Ở địa phương em có những tệ nạn XH nào? 

+ Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người đến các TNXH?

+ Địa phương em đã có những biện pháp nào đề phòng, chống TNXH?
- HS tự do phát biểu: kể tên và nêu những nguyên nhân, biện pháp phòng, chống TNXH

- GV kết nối vào bài.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc tác hại, nguyên nhân, biện pháp .
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	? Từ việc tìm hiểu ở tiết học trước, em hiểu tệ nạn XH là gì? Nêu một số TNXH mà em biết và cho biết trong những tệ nạn ấy, tệ nạn nào nguy hiểm nhất?

? Tác hại của TNXH?

? Để phòng chống TNXH, pháp luật nước ta quy định gì?


	1. Khái niệm

- TNXH là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật…

2.Tác hại

- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội….

	- Gv cho HS liên hệ thêm về phần Tư liệu tham khảo về Luật Phòng, chống ma túy (SGK/35) và Bộ luật Hình sự năm 1999 (SGK/36)

? Chúng ta cần làm gì để phòng chống TNXH?

- Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3,4 sgk/34,35. 

- Hs đọc lại toàn bộ nội dung bài học.
	3. Quy định của PL về phòng, chống TNXH

- Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào…

- Cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy,…

- Cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm…

- Trẻ em không được đánh bạc, hút thuốc  và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe….

4. Biện pháp rèn luyên

- Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào TNXH…



	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	? Kể những hình thức đánh bạc mà em biết? Liên hệ xem ở lớp em, trường em có hiện tượng đánh bạc, hút thuốc lá, uống rượu, chích hút ma túy không và đề xuất biện pháp khắc phục?

- Gv cho Hs đọc yêu cầu bài tập và hướng dẫn Hs làm.

- Gv chia lớp thành 3 nhóm, cho Hs thảo luận.

+ Nhóm 1: câu a 

+ Nhóm 2: câu b

+ Nhóm 3: câu c

- GV gọi đại diện mỗi nhóm một Hs trình bày ý kiến khác. các nhóm khác góp ý bổ sung.

- Cho HS đọc tình huống trong bài tập 5.

? Điều gì sẽ xảy ra nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ?


	Bài tập 1

- Các hình thức đánh bạc: đánh xóc đĩa, tổ tôm, đánh bài, đỏ đen….

- Ở trường còn hiện tượng hút thuốc, uống rượu bia, chơi bài.

- HS tự đề xuất biện pháp khắc phục.

Bài tập 3

- Ý nghĩ của Hoàng là sai.

- Nếu là Hoàng phải tìm hiểu gói hàng đó là gì? Nếu gói hàng đó không vi phạm vào điều cấm của pháp luật thì mang giúp còn không thì thôi.

- Cần thành thật với mẹ xin lỗi mẹ, hứa với mẹ sẽ sửa chữa sai lầm và không bao giờ tái phạm nữa.

 Bài tập 4
- Các nhóm thảo luận cử đại diện trả lời. Các nhóm khác bổ sung.

- Nhóm 1: 

+ Giải thích để bạn thấy được việc vào quán chơi điện tử ăn tiền là sa vào TNXH, là vi phạm pháp luật.

+ Giữ bản lĩnh của mình, không a dua theo bạn.

+ Khuyên bạn tránh xa việc làm đó, nếu bạn không nghe thì báo cho bố mẹ bạn hoặc thầy cô.

- Nhóm 2, 3: thảo luận câu hỏi và trình bày theo hướng dẫn.

Bài tập 5 : Hs có thể nêu những suy nghĩ khác nhau, ví dụ:

- Dụ dỗ cho tiền hành nghề mại dâm

- Buôn bán ma tuý, nhờ mang ma tuý….

- Nếu là Hằng: Từ chối không đi cùng theo dõi các hành vi của người đó. Nếu khả nghi thì báo công an.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.



	1/ Cùng chia sẻ:  Đại diện nhóm trình bày kết quả sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về các tệ nạn xã hội (Giao ở tiết trước) - nhóm khác bổ sung
- Gv giới thiệu thêm một số câu ca dao, tục ngữ.

- Cờ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

-Đánh đề ra dê mà ở

- Xem bói ra ma, quét nhà ra rác.

-Bắc thang lên hỏi ông trời

Lấy tiền cho gái có đòi được không ?

- Ma tuý , “ cơm trắng” hại anh

	Tan nhà nát cửa, bần cùng khổ thân.

- Một ngày ba bữa cơm đèn

Còn gì má phấn răng đen hỡi chàng ?

 2.Vẽ tranh để kêu gọỉ cộng đồng cùng chung tay phòng, chống tệ nạn xã hội.
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	3. Xây dựng kế hoạch: Em và các bạn hãy cùng thảo luận xây dựng kế hoạch tổ chức giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề “Nói không với tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường” tại trường, lớp em.

4. Em tập làm nhà báo: Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn viết bài tuyên tryền phòng chống các tệ nạn xã hội?

	Gv kết luận: Đất nước ta đang có những thay đổi kỳ diệu và đạt được thành tựu đáng tự hào. Trước những thay đổi đó, chúng ta còn gặp những khó khăn đòi hỏi sự thử thách và rèn luyện của mỗi chúng ta. Những TNXH như những liều thuốc độc đang tàn phá những cái tốt đẹp mà chúng ta xây dựng nên. Nó gặm nhấm làm huỷ hoại đến nhân cách, phẩm chất đạo đức con người. Thế hệ trẻ chúng ta cần có nghị lực, tránh xa sự cám dỗ của đồng tiền, ma tuý. Hãy biết sống lành mạnh, tốt đẹp góp phần tạo nên sự bình yên cho gia đình, XH. 

	- Tìm đọc những điều luật qui định về phòng chống các tệ nạn  xã hội.

- Vẽ sơ đồ tư duy: Vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện nội dung của bài học trong đó nội dung các nhánh có thể là: khái niệm, nguyên nhân, tác hại,  quy định pháp luật về phòng chống cac TNXH, biện pháp rèn luyện.


	CHỦ ĐỀ

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

(Số tiết: 4 tiết)


Tiết 

	PPCT

	Nội dung

	Ghi chú

	
	1

	23
	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

	
	2

	24
	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
	
	3

	25
	Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

	
	4

	26
	. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

	


	Tiết 23
Ngàydạy: ………….
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN 

TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC



	


	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- GV cho HS xem một đoạn băng hình về các việc làm sai trái xâm phạm vào tài sản của công dân. GV Lưu ý HS quan sát để hiểu và trả lời câu hỏi:


- Những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?


- Em có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào qua nhũng hình ảnh ảnh đó?


HS trả lời và nêu cảm xúc.


GV: giới thiệu chủ đề bài học: Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống, lao động và học tập ai cũng có tài sản riêng của mình (Nêu VD cụ thể...). Tuy nhiên, trong thực tế lại có những hành vi xấu xâm phạm vào tài sản của công dân. Vì vậy, PL đã có những qui định về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài: "Quyền sở hữu tài sản & nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, của nhà nước và lợi ích công cộng với những vấn đề sau:



Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KN quyền sở hữu tài sản, các nhóm quyền, đặc điểm.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

Hoạt động của GV và HS                               Sản phẩm


b. Sử dụn

 xe để 

	i lại.

	

c. Bán, tặng cho người kh

	c.

	

	Nhóm 2: Người chủ xe máy có quyền gì? Chọn các mục tương ứng? 

1. cất giữ trong nhà.

a. chiếm hữu.

2. dùng để đi lại, chở hàng.

b. Sử dụng.

3. bán, tặng, cho mượn.

c. định đoạt.

 Nhóm 3: Bình cổ mà ông An tìm được có thuộc về ông An không? Vì sao? 

? Ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao? 

Gv nêu thêm: 

- Các quyền SHTS bao gồm: 

+ Chiếm hữu: Là quyền giữ tài sản.

+ Định đoạt: Là quyền quyết định số phận tài sản.

+ Sử dụng: Là dùng đúng mục đích.
	I, Đặt vấn đề:

HS tự đọc, thảo luận và trình bày
Nhóm 1: 

1 - c, 2 - a, 3 - b

Nhóm 2: 

1 - a, 2 - b, 3 - c

Nhóm 3:

- Bình cổ không thuộc về ông An vì bình cổ thuộc về nhà nước.

- Ông An không có quyền bàn bình cổ chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ(đó là cơ quan văn hoá, hoặc bảo tàng).

	Liên hệ 
- Gv nêu câu hỏi để Hs trả lời: 

? Nhà ở của gia đình em là do nhà nước cấp. Gia đình em có quyền sử dụng ngôi nhà đó không? 

? Gia đình em mua máy xay xát để SX. Quyền sở hữu tài sản của gia đình em là gì?

 ? Gv cho Hs làm bài tập: Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu công dân (Khoanh tròn vào ý đúng).  

a- Phần vốn, tài sản trong doanh nghiệp tư nhân.

b- Đất đai.

c- Trường học.

d- Bệnh viện, đường sá, khoáng sản.

đ- Máy móc, phòng khám tư nhân.

=> Trên cơ sở các ví dụ đã nêu, GV tích hợp GD ANQP cho HS: Tôn trọng tài sản của người khác cũng là một việc làm góp phần giữ gìn trật tự, an ninh XH.

? Qua phần tìm hiểu trên, em hiểu quyền SHTS là gì? Bao gồm những quyền nào? Công dân có quyền sở hữu những gì?

-Hs trình bày, Gv chốt nội dung bài học 1/ SGK

- Hs đọc tình huống  và thảo luận theo bàn các câu hỏi sau: 

? Cho biết ý kiến của các bạn, ý kiến của Lan? Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Vì sao?

? Ở trường hợp Lan, em sẽ xử lý ntn? 

? Qua tình huống trên ta rút ra được bài học gì? 

 - Liên hệ 
- Gv TỔ CHỨC HS thảo luận CẶP ĐÔI

- Hs thảo luận nhóm - cử đại diện trả lời.

Em hãy kể tên 1 số tài sản nhà nước, tổ chức nhà nước và lợi ích công cộng  mà em biết?

-Hs trình bày, Gv chốt nội dung bài học 1/ SGK


	Liên hệ: Xác định những tài sản thuộc quyền công dân 
- Ti vi, tủ lạnh, xe máy, tư liệu sinh hoạt.

- Có quyền ở hoặc cho thuê.

- Có quyền sở hữu về TLSX.

- Có quyền sử dụng.

- Các ý đúng là: a, đ.

II, Bài học :

1. Khái niệm: Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của cồng dân (Chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình

2. Các quyền sở hữu tài sản:

· Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản

· Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản…

· Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản đó.

- HS đọc sgk/47

- Ý kiến của Lan là đúng vì rừng là tài sản quốc gia, Nhà nước giao cho kiểm lâm UBND quản lý. Các cơ quan này có trách nhiệm xử lý…

- Các bạn trong lớp đúng vì mỗi công dân phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản Nhà nước. Em sẽ báo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

- Bài học: Mỗi công dân phải có trách nhiệm với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng…

LIÊN HỆ THỰC TẾ
 

	Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	- Gv nêu câu hỏi mở rộng:

? Theo em những tài sản nào nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu? Vì sao phải đăng ký?

? Đăng ký quyền sở hữu có phải là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản của mình không? Vì sao?


	- Những tài sản có giá trị như: Nhà ở, đất đai, ô tô, xe máy…Phải đăng ký quyền sở hữu thì nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công dân khi bị xâm phạm...

- Có là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản vì có đăng ký quyền sở hữu thì công dân có cơ sở pháp lý để tự bảo vệ tài sản ...

a. Bài 1- HS LÀM VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY
- Hùng và các bạn nam lớp 8 không biết bảo vệ tài sản của trường. Đã không nhận sai lầm để đền bù cho trường mà bỏ chạy…

b. Bài 2- HS LÀM VIỆC NHÓM - TRÌNH BÀY
- Đúng: Giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản tài sản được giao.

- Sai: Sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lý vào công việc bất hợp pháp vì mục đích kiếm lời cho cá nhân (in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi)

- Trách nhiệm của người quản lý: Khai thác sử dụng tài sản hợp lý, giữ gìn bảo quản cẩn thận, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, không tham ô lãng phí, không xâm phạm vào mục đích cá nhân…

	Hoạt động 4:  VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.

1/Kể các loại tài sản trong gia đình em và cho biết bố mẹ và bản thân em đã thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của gia đình mình như thế nào?-HS LÀM VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY.

2/Điền nội dung vào ô trống theo PHT sau:

Quyền

Khái niệm

Ví dụ

Chiếm hữu

Sử dụng

Định đoạt

GỢI Ý :


Ông N có căn nhà và viết di chúc để toàn quyền sử dụng 

	ho vợ ông là bà H.



	

	1. SƯU tầm: Em hãy SƯU tầm những câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.

2. Chuẩn bị bài tiếp theo: Đọc và trả lời các câu hỏi SGK



***************************

	Tiết 24
Ngàydạy: 
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN 

TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, TIẾP


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
 HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
           - GV cho HS xem một đoạn băng hình về các việc làm sai trái xâm phạm vào tài sản của công dân. GV Lưu ý HS quan sát để hiểu và trả lời câu hỏi:


- Những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?


- Em có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào qua nhũng hình ảnh ảnh đó?


HS trả lời và nêu cảm xúc.


GV: giới thiệu chủ đề bài học: Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống, lao động và học tập ai cũng có tài sản riêng của mình (Nêu VD cụ thể...). Tuy nhiên, trong thực tế lại có những hành vi xấu xâm phạm vào tài sản của công dân. Vì vậy, PL đã có những qui định về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài: "Quyền sở hữu tài sản & nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, của nhà nước và lợi ích công cộng với những vấn đề sau:



Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Nhóm 1: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác?

- Hs đọc điều 78 hiến pháp 1992, điều 144 của BLHS.

Nhóm 2: Em liên hệ tới nhiệm vụ của Hs ? 

 Nhóm 3:  TH: Hoàng và An giờ ra chơi hay nô đùa xô đẩy nhau. Hoàng đẩy An vào cánh cửa kính và làm 6 ô kính cánh cửa bị vỡ. Hoàng và An đã vi phạm gì? Nhà trường xử lý hành vi của 2 bạn ntn?

? Qua phần tìm hiểu trên, em hãy nêu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân theo quy định của pháp luật?

? Quyền sở hợp pháp của công dân có được nhà nước bảo hộ không?

? Nhà nước quản lý tài sản ntn?

* Gv chốt các mục: 1,2,3  sgk/45 và 1,2,3 sgk/48.
	II. Nội dung bài học: Tiếp

3. Trách nhiệm nhà nước:
· Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.

· Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…

· Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

4. Trách nhiệm, nghĩa vụ công dân:
· Tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

· Không xâm phạm tài sản của người khác

· Khi vay, nợ phải có trách nhiệm trả đầy đủ, đúng hẹn.

· Khi mượn, giữ phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ.

· Có trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại tài sản.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.
	

	? Nêu một số biện pháp nhà nước bảo vệ quyền sở hữu của công dân?
	HS trao đổi theo cặp đôi - trình bày - nhận xét.

- Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ cách thức bảo vệ tài sản. 

+ Quy định đăng ký quyền sở hữu phải đăng ký.

+ Quy định hình thức, biện pháp xử lý. 

+ Quy định trách nhiệm công dân.

 + Tuyên truyền GD công dân có ý thức bảo vệ tài sản và có ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản người khác.

Bài tập 1 

- Làm động tác để người có tài sản biết mình bị mất cắp sau đó giải thích, khuyên bạn vì người có tài sản phải lao động vất vả mới có tiền. Không nên vi phạm tài sản của họ nhất là hành vi không thật thà và tội ăn cắp sẽ bị pháp luật trừng trị...

Bài tập 2

- Hành động của Bình là sai vì Bình đã nhặt được túi xách trong đó có tài sản của anh Hà. Bình đã chiếm đoạt tài sản của anh Hà (tiền) và không tôn trọng tài sản của anh Hà (Vứt giấy CMNND và giấy tờ khác).

- Nếu là Bình: Gửi trả lại toàn bộ số tài sản đó cho anh Hà trực tiếp hoặc nhờ công an…

Bài tập 5. HS LÀM VIỆC  NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT - BỔ SUNG

Tục ngữ
Ca dao
-“ Cha chung không ai khóc”.

-“ Ăn một miếng, điếng cả đời”.

-“ Bán ruộng kiện bờ”.

- “Lòng tham không đáy”…
-“ Của mình thì giữ bo bo.

  Của người thì để cho bò nó ăn.”

- “Chim tham ăn sa vào vòng lưới.

  Cá tham mồi mắc phải lưỡi câu”.


	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.

	1/Góc tư vấn: Tư vấn giúp bạn Lan trong các trường hợp dưới đây :

+ Theo em, khi mượn đồ của người khác em cần phải có quyền và nghĩa vụ gì?

+ Em sẽ xử sự thế nào nếu nhặt được của rơi?

2. Chia sẻ với bạn bè về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ tài sản nhà nước thể hiện qua những việc làm của bản thân.

GỢI Ý:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm…).

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng

- Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

2. Em tập làm nhà báo:  Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn khảo sát vấn đề :“Thực hiện NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG”.


	Tiết 25
Ngàydạy:       /       /
	NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN

NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG


	III.Tiến trình lên lớp:

Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có những nghĩa vụ gì ?

Sơ lược đáp án:

- Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm: (5 điểm)

+ Quyền chiếm hữu:

+ Quyền sử dụng

+ Quyền định đoạt 

- Công dân có nghĩa vụ: (5điểm)

Tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể và của nhà nước, khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn. nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường

  Tại mỏ than Quảng ninh có rất nhiều cơ quan, công ti, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể...khai thác than. Vì tình hình khai thác phức tạp đã gây nên sự cạn kiệt than và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Theo em nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên ? Giáo viên giải thích vào bài mới.



	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm:

: HS nêu được tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

 Cách thực hiện: 
Giáo viên cho học sinh thảo luận

 Qua câu chuyện mục đặt vấn đề em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai ? Vì sao ? Ở trường hợp Lan em sẽ sử lý như thế nào ?

 Các tài sản không thuộc sở hữu của công dân thì thuộc về ai ?

Ví dụ: Nhà xưởng, tư liệu sản xuất của hợp tác xã, tài nguyên trong lòng đất, mỏ dầu dưới thềm lục địa ?

( Thuộc sở hữu của tập thể, hoặc nhà nước)
	1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 
- Tài sản của nhà nước gồm :Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong lòng đất, thèm lục địa, vốn và tài sản của nhà nước đầu tư thuộc về các nghành kinh tế, xã hội, văn hoá....đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.

- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội 




Em hãy kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng  ở địa phương mà em biết? Theo em, nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nướ

	 và lợi ích công cộng của công dân thể hiện như thế nào ?

	
		- HS kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công: Đất đai, sông hồ; nguồn nước; tài nguyên trong lòng đất; khu du lịch; bệnh viện, trường học, nhà văn hóa...
	2 ĐIỂM


		- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của công dân:
+  Có ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước.

+  Bảo vệ lợi ích công cộng.

+  Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng.

+  Tiết kiệm.

+  Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước.
	3 ĐIỂM


1/ Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác

	mượn (không có quyền định đoạt)

	3 ĐIỂM
	

2/ Khi mượn xe của Liên, Linh có quyê

n trả xe đúng thời gi

	n, trả đúng người.

	2 ĐIỂM
	

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
 HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1/Xử lý tình huống: HS LÀM VIỆC NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT.

Tình huống 1: Vườn quốc gia H là nơi có rất nhiều gỗ quý. Trong một lần đi tuần tra, 3 người kiểm lâm đã phát hiện một số nhóm người chặt trộm gỗ quý. Những người này đã đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm để tiếp tục chặt gỗ. Sau một hồi suy nghĩ, các cán bộ kiểm lâm đồng ý. Trong tình huống trên, các cán bộ kiểm lâm đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình chưa? Đó là nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ của họ được quy định như thế nào?

Tình huống 2: Điệp và Hường cùng dạo chơi trong công viên thành phố. Thấy mấy bông hoa hồng đẹp mắt, Hường dừng lại định ngắt, nhưng Điệp ngăn lại: "Không nên ngắt hoa trong công viên, Hường ạ". Chần chừ một lúc, rồi Hường vẫn cứ ngắt một bông. Ngắt xong, Hường nói với Điệp: "Tại mình thích quá Điệp ạ! Với lại, ngắt một bông hoa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, phải không?"

Câu hỏi:

1 / Em có nhận xét gì về việc làm của Hường?

2/ Nếu là em, trong trường hợp này em sẽ đồng tình hay can ngăn bạn mình

- GV nhận xét, bổ sung và nhấn mạnh: 

Tình huống 1: Cán bộ kiểm lâm được Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ Vườn quốc gia tức là bảo vệ tài sản của Nhà nước thì cần phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ như bảo vệ tài sản của gia đình mình. Hành vi nhận hối lộ là tiếp tay cho lâm tặc, vi phạm pháp luật và không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tài sản nhà nước.

Tình huống 2: 1/ việc làm của Hường là không đúng. Vì, vườn hoa trong công viên là thuộc về lợi ích công cộng, là nơi để mọi người cùng thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi người khi dạo chơi trong công viên cần tôn trọng, không ngắt hoa để giữ gìn vẻ đẹp chung của công viên phục vụ cho lợi ích chung của thành phố, của xã hội.

2/ Em sẽ kiên quyết ngăn hành vi của bạn em lại và giải thích cặn cẽ cho bạn hiểu để bạn sửa chữa.




                                        ******************************

	Tiết 26
Ngàydạy:      /       /
	NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN

NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG (tiếp)


	III.Tiến trình lên lớp:

Hoạt động 1: Mở đầu
  -HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có những nghĩa vụ gì ?

Sơ lược đáp án:

- Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm: (5 điểm)

+ Quyền chiếm hữu:

+ Quyền sử dụng

+ Quyền định đoạt 

- Công dân có nghĩa vụ: (5điểm)

Tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể và của nhà nước, khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn. nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường

  Tại mỏ than Quảng ninh có rất nhiều cơ quan, công ti, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể...khai thác than. Vì tình hình khai thác phức tạp đã gây nên sự cạn kiệt than và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Theo em nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên ? Giáo viên giải thích vào bài mới.

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

Hoạt động của GV và HS                                      Sản phẩm

	- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm:

? Công dân cần có nghĩa vụ gì đối với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?

HS: Trả lời.

GV: NX, chốt: “Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng”, đây là nghĩa vụ pháp lí của công dân được quy định tại điều 78 Hiến pháp 1992 mà mọi người đều phải tuân theo và chấp hành. HS chúng ta cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong sinh hoạt hàng ngày: Không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước, giữ vệ sinh môi trường, giữ tài sản của lớp, không viết, vẽ bậy lên tường, bàn..... Đấu tranh với các hành vi xâm phạm hoặc làm thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Tích hợp : Tài sản Nhà nước cũng là do nhân dân đóng góp qua tiền nộp thuế mà có. Vì vậy cần phải bảo vệ tài sản của Nhà nước như tài sản của mình.

? Liên hệ là HS ....? 

HS: Liên hệ.

Cả lớp nhận xét, bổ sung.

GV NX, chốt ý đúng. 


	II, Nội dung bài học: Tiếp

2. Nghĩa vụ của công dân: 

+ Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Không lấn chiếm, phá hoại, sử dụng....vào mục đích cá nhân.

+ Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.

3.Liên hệ:

HS cần: 

- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn các công trình công cộng, tài sản của nhà nước ở địa phương.

- Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến .......Biết kết hợp với mọi người trong việc bảo vệ...

*Tích hợp môi trường:

VD: Giữ gìn bảo vệ môi trường, các công trình công cộng, bảo vệ TNTN các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương.


III. Luyện tập: 

1. Bài 1(49-SGK)

- Hùng và các bạn nam lớp 8B không biết bảo vệ tài sản của trường.

- Không nhận sai lầm để đền bù cho trường mà bỏ chạy.

* Tục ngữ:

- Cửa vào nhà quan như than vào lò.

- Ham lợi trước mắt, quen hoạ sau lưng

- Tham lợi nhỏ, mất việc lớn.

- Chưa học làm đã lo ăn bớt.

Ca dao:

         Tiếng chùa ai vỗ thì thùng

Cửa chung ai khéo vẫy vùng nên riêng
GV chốt: Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng là CSVC của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của PL, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực của xã hội, quyết tâm xây dựng xã hội mới văn minh tiến bộ.

Hoạt động 4: VẬN DỤNG
  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1.
Quan sát và trao đổi cùng người thân
-Hãy quan sát những người sống quanh em, chỉ ra 3 - 5 việc làm thể hiện tôn trọng tài sản của người khác và tài sản của nhà nước  và 3 - 5 việc làm thể hiện thiếu tôn trọng của họ, từ đó rút ra bài học cho bản thân.

2. Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về sự tôn trọng tài sản của người khác và tài sản của nhà nước. 

“Của vào nhà quan như than vào lò.”

                   “Ham lợi trước mắt, quen hoạ sau lưng.”

“ Tham lợi nhỏ, mất việc lớn.”

 “Chưa học làm, đã lo ăn bớt.”

“ Trống chùa ai vỗ thì thùng.

                                                 Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.”
   - Làm các bài tập còn lại trong SGK vào vở bài tập. 


- Học bài, tìm hiểu các tấm gương về bảo vệ tài sản Nhà nước.


- Nghiên cứu bài 18: Đọc mục đặt vấn đề, trả lời câu hỏi gợi ý.

Chuẩn bị ôn tập kiểm tra giữa kì


	Tiết 27
Ngày dạy: ....................
	Bài 14: PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS



	A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: - Hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, các biện pháp phòng tránh, những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS.

2. Kĩ năng: Biết tự phòng, chống HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về  HIV/AIDS và t/chất nguy hiểm của nó.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/ AIDS cho bản thân và cộng đồng.

- Kỹ năng thể hiện sự cảm thông/ chia sẻ đối với những người có HIV/ AIDS và gia đình của họ.

3. Thái độ: - Tích cực tham gia những hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

- Quan tâm, chia sẻ không kì thị với người nhiễm HIV/AIDS.

4. Năng lực phẩm chất hình thành:

- Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi: nhận thức được tác hại của HIV/AIDS để chủ sđộng phong, chống.

- Thực hiện trách nhiệm của công dân với cộng đồng trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;  Năng lực hợp tác.
Phẩm chất: cảm thông, chia sẻ.
B. Chuẩn bị

       - GV:  giáo án, máy chiếu, video, tranh ảnh...

       - HS:   học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- TNXH là gì? Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào TNXH? Em đã làm gì để góp phần tham gia phòng, chống TNXH?

- Nêu ý kiến của mình về các trường hợp a,b (SGK/37)?

- Gv cho HS quan sát một đoạn video về các nạn nhận AIDS và các hoạt động tham gia cứu chữa, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân AIDS.

+ Đoạn video em vừa xem nói nên điều gì?

+ Em có suy nghĩ, cảm xúc gì khi xem đoạn video đó? 
- GV kết nối vào bài.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KVN HIV/ AIDS. Tác hại, biện pháp…
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	- HS đọc bức thư (SGK/38)

? Tai hoạ giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?

? Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh trai bạn của Mai?

? Cảm nhận riêng của em về nỗi đau mà HIV/AIDS gây ra cho bản thân và người thân của họ?

? Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên?

- Gv: Giới thiệu thông tin số liệu trong nước và trên thế giíi về HIV/AIDS vµ quan s¸t tranh sau đó cho thảo luận nhóm.

 Nhóm 1:

? Qua những thông tin trên em có suy nghĩ gì về tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay? 

? Em hiểu HIV/AIDS là gì?

- GV nhận xét- bổ sung.

Nhóm 2: 

? Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS? Em hiểu câu “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS” như thế nào?

? Nguyên nhân lây nhiễm HIV/AIDS? 

? Theo em, liệu con người có thể ngăn chặn được thảm họa AIDS không? Vì sao?

? Để phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Pháp luật nhà nước ta cấm những hành vi nào? Tính nhân đạo của nhà nước ta được thể hiện ntn?

- Hs đọc tư liệu tham khảo sgk/39.

? Mỗi chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh nhiễm HIV/AIDS?

* GV chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3 sgk/39
	I, Đặt vấn đề:

HSTĐ . Trình bày

- Anh trai bạn của Mai đã chết vì bệnh AIDS.

- Do bạn bè xấu lôi kéo, tiêm chích ma tuý mà bị lây HIV/AIDS.

- Đối với người bị nhiễm HIV/AIDS là nỗi bi quan hoảng sợ cái chết đến gần. 

- Mặc cảm tự ti trước người thân, bạn bè. Đối với gia đình là nỗi đau mất đi người thân...

- Lời Nhắn nhủ bạn của Mai là bài học cho gia đình bạn của Mai cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ HIV/AIDS. Sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào hoàn cảnh đau thương như gia đình bạn của Mai.

II, Bài học:
1. HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS  
- Hs nghe giáo viên giới thiệu.

- Hs thảo luận nhóm - cử đại diện trả lời.

Nhóm 1:

- Tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay tăng. Nó có thể lây truyền bất kỳ ai, bất kỳ dân tộc nào, màu da nào, nước giàu hay nước nghèo, người giàu hay người nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ…

- HIV/AIDS là vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải.

Nhóm 2: 

- Tính chất nguy hiểm: 

Vì bệnh AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của VN. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con người ảnh hưởng tới kinh tế - XH, nòi giống, sức khoẻ, gia đình tan nát, tù tội, chết chóc…

- Câu nói  “Đừng chết…AIDS”nghĩa là muốn nhắc  nhở mọi người cần tìm hiểu về căn bệnh này để từ đó biết tự bảo vệ mình… 

- Nguyên nhân: 

Do kinh tế còn nghèo nàn, đời sống không lành mạnh, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, do kém hiểu biết, do tâm sinh lý lứa tuổi, cuộc sống gia đình tan vỡ, bản thân không làm chủ được…

- Hs đọc mục 1/39 nội dung bài học.

- Con người có thể ngăn chặn được thảm họa AIDS vì nếu con người có lối sống lành mạnh có ý thức, có hiểu biết… 

2. Những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS
- Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp...

- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm...

- Người lây nhiễm HIV có quyền giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm...

3. Trách nhiệm của công dân

- Cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS…

- Không phân biệt đối xử…

- Tích cực  tham gia các hoạt động phòng, chống …

* Hs đọc lại toàn bộ nội dung bài học.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	- Hs đọc các phương án trong bài tập 3 (SGK/40)

? Cho biết HIV lây truyền qua các con đường nào ở trên?

- HS đọc các ý kiến trong bài tập 4 (SGK/41)

? Em có đồng ý với những ý kiến nào ở trên? Giải thích vì sao?

? Em có đồng tình với ý kiến của Thuỷ không?


	Bài  tập 3. HS LÀ VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY

- Đáp án đúng: b, e, g, i

Bài tập 4. HS LÀ VIỆC CẶP ĐÔI - TRÌNH BÀY

- Không đồng tình với cả 4 ý kiến trên, vì:

+ Không phải chỉ có người nước ngoài mà ngwoif trong nước cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS.

+ Việc nhiễm HIV/AIDS không chỉ lây qua đường tình dục, tiêm chích mà còn lây qua đường truyền máu và lây từ mẹ sang con.

+ HIV/AIDS mới đầu có biểu hiện không rõ ràng, phải qua xét nghiệm máu mới biết được, quá trình diễn biến của bệnh có thể kéo dài tời vài năm....

+ Hiện nay chưa có thuốc điều trị HIV/AIDS.

 Bài tập 5. HS LÀ VIỆC CẶP ĐÔI - TRÌNH BÀY

- Không đồng tình với ý kiến của Thuỷ

- Nếu là Hiền giải thích cho Thuỷ hiểu AIDS không lay truyền qua tiếp xúc, không kì thị phân biệt mà thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên thật an toàn, thận trọng khi tiếp xúc là được.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	1/ Xử lý tình huống: 

Tình huống 1: Trên đường đi học về, qua gần chỗ công viên Nam thấy ai giống như Sơn là bạn học cùng lớp đang làm gì đó với người đàn ông lạ. Nam lại gần thì thấy Sơn đang bị người đàn ông dụ dỗ tiêm chích ma túy. Trong tình huống đó nếu là Nam em sẽ làm gì?

Tình huống 1: Hoa sang nhà bạn chơi thì thấy em gái Nga đang dùng kim tiêm chơi trò bắn súng nước. Hoa hỏi Nga vì sao lại cho em gái chơi nguy hiểm như thế thì Nga nói đó là kim tiêm mẹ Nga dùng tiêm thuốc nhưng đã được rửa qua nước. Hoa nghe vậy thì không nói gì nữa. Trong tình huống đó nếu là Hoa em sẽ xử lí như thế nào?

-HS THẢO LUẬN NHÓM VÀ TRÌNH BAY - NHẬN XÉT (Nhóm 1 và nhóm 3 thảo luận tình huống 1. Nhóm 2 và nhóm 4 thảo luận tình huống 2.)
Giáo viên sẽ đánh giá và đưa ra cách xử lí tình huống cho từng trường hợp.
Tình huống 1:  Không để bị kẻ xấu dụ dỗ tiêm chích, sử dụng ma túy. Biết khuyên bạn bè, người thân khi họ bị kẻ xấu lợi dụng tiêm chích ma túy.
Tình huống 2: Các em biết một trong những biện pháp phòng tránh HIV là không dùng chung, bơm kim tiêm. Bơm kim tiêm chỉ nên sử dụng một lần rồi bỏ, không được sử dụng làm trò chơi vì có thể bị đâm vào tay rất nguy hiểm nhất là với các em nhỏ.
2.Vẽ tranh để kêu gọỉ cộng đồng cùng chung tay phòng, chống tệ nạn xã hội
3. Em tập làm nhà báo: Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn viết bài tuyên tryền phòng chống HIV/AIDS?

	Gv nhấn mạnh: HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm cho cá nhân và XH, là thảm hoạ cho các dân tộc trên thế giới. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Hãy tránh xa HIV/AIDS, AIDS rất nguy hiểm nhưng không đáng sợ nếu tất cả chúng ta đều hiểu biết, đều biết cách bảo vệ mình

- Tìm đọc những câu chuyện về những người bị nhiễm HIV/AIDS để hiểu, cảm thông và chia sẻ..trên trang mạng: DIỄN ĐÀN NGƯỜI BỊ NHIỄN HIV/AIDS 
- Vẽ sơ đồ tư duy: Vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện nội dung của bài học trong đó nội dung các nhánh có thể là: thực trạng, nguyên nhân, tác hại,  quy định pháp luật về phòng chống HIV/AIDS,  và trách nhiệm của công dân.

- Chuẩn bị KTGK II


	Tiết 28
Ngày dạy: ....................
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 




Phòng, chống tệ nạn xã hộ

		hiểu được thế nào là tnxh

	Vì sao chúng ta phải phòng.... nh2 quy định của PL về phòng, chống tệ...
		Liên hệ thực tế ở địa phương.
	
	Số câu : 

Số điểm:

Tỉ lệ    

	Số câu :1

Số điểm:2

Tỉ lệ   20 %
	Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ    10 %
		Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%
	Số câu: 2

Số điểm : 4 Tỉ lệ    40  % 


	Chủ đề 2 :

Quyềnvà nghĩa vụ của công dân trong GĐ. 

	Khái niệm

	Vì sao HP quy định CD có quyền...

	Liên hệ giải quyết tình huống thực tế.
		
	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ    

	Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ    10 %
	Số câu: 0,5

Số điểm:1
Tỉ lệ    10 %
	Số câu:1

Số điểm:4

Tỉ lệ:40 %
		Số câu:2

Số điểm : 6

Tỉ lệ :60 %


	Tổng số câu: 

Tổng số đ: 

Tỉ lệ     
	Số câu:1,5

Số điểm:3

Tỉ lệ:30%

	Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ:  20%

	Số câu:1

Số điểm: 4

Tỉ lệ:40  %

	Số câu  0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

	Số câu:4

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%


	Phần II:  ĐỀ BÀI  + ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm: ( 2đ)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

1.Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất:

a. Làm lây truyền HIV/AIDS

b. Dẫn đến phạm tội

c. Dẫn đến tệ nạn xã hội


d. Dẫn đến vi phạm pháp luật.

2. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch : 

a. Chuẩn mực xã hội


b.Thói quen của xã hội

c. Quy định của tập thể


d.Tập quán của cộng đồng

3.Tệ nạn xã hội  là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm ............................................gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

a.chuẩn mực đạo đức


b.đạo đức và pháp luật

c.quy định của pháp luật


d.chuẩn mực của xã hội

4. Những hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật: 

a. Chơi game






b.Đánh bạc dưới bất kì hình thức nào

c.Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma túy   

d. Mua bán dâm

II. Tự luận: 8 đ

Câu 1 (3 điểm): Vì sao chúng ta phải phòng chống tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, PL nước ta quy định ntn? Nêu các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương mà em biết? 

Câu 2 (3 điểm): Trình bày quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ đối với con cái.

Câu 3 (2 điểm): Ngôi nhà số 12 thuộc quyền sở hữu của ông Mạnh. Ông Mạnh cho bà Mai thuê tầng một để buôn bán. Do làm ăn thua lỗ, bà Mai đã gán lại ngôi nhà đó cho ông Hùng là chủ nợ.


Theo em:

 - Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà không?


- Bà Mai có quyền gán lại ngôi nhà đó cho ông Hùng không?


- Ông Hùng có quyền sử dụng ngôi nhà đó không?


- Ông Mạnh cần làm gì để đòi lại ngôi nhà đó?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm: ( 2đ)

Câu 1:1A,2A,3B,4BCD.
II. Tự luận: ( 8đ)

Câu 2: Tệ nạn xã hội sẽ làm huỷ hoại sức khoẻ, dẫn đến cái chết; Sa sút tinh thần, huỷ hoại phẩm chất đạo đức của con người.
Đối với gia đình: Kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần; gia đình tan vỡ.
Đối với xã hội: ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động của xã hội.

- Suy thoái nòi giống.


- Mất trật tự an toàn xã hội (cướp của, giết người).

b. Để phòng chống tệ nạn xã hội PL nước ta quy định:


- Đối với toàn XH.


+ Cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.


+ Nghiêm cấm SX, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý.


+ Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm, cấm hành vi mại dâm, lôi kéo trẻ em


- Đối với trẻ em: Không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ.


- Đối với người nghiện ma tuý: Bắt buộc phải cai nghiện.

Câu 3:  Quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ với con cái? ( Theo SGK Tiết 19,20. Phần 1 nội dung bài học.

Câu 4: Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà vì nó thuộc quyền sở hữu của ông.

- Bà Mai không có quyền bán ngôi nhà đó cho ông Hùng vì nó không thuộc quyền sở hữu của bà Mai.


- Ông Hùng không có quyền sử dụng ngôi nhà đó vì nó không thuộc quyền sở hữu của ông Hùng.


- Ông Mạnh cần nhờ chính quyền địa phương can thiệp, giúp đỡ.
Hoạt động 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1P)  
          - Hướng dẫn học sinh xem lại kiến thức, trao đổi cùng bạn bè tìm ra đáp án đúng và sai trong bài kiểm tra, tự đánh giá bài kiểm tra của mình.
Hoạt động 4:  VẬN DỤNG (3P)
1.Viết bài luận để phân tích những nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

2.Lên kế hoạch cùng với các bạn trong nhóm/ tổ/ lớp để bảo vệ tài sản của lớp, trường, địa phương.

Chuẩn bị bài : Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.



	Tiết 27
Ngày dạy: ....................
	Bài 14: PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS



	A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: - Hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, các biện pháp phòng tránh, những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS.

2. Kĩ năng: Biết tự phòng, chống HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về  HIV/AIDS và t/chất nguy hiểm của nó.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/ AIDS cho bản thân và cộng đồng.

- Kỹ năng thể hiện sự cảm thông/ chia sẻ đối với những người có HIV/ AIDS và gia đình của họ.

3. Thái độ: - Tích cực tham gia những hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

- Quan tâm, chia sẻ không kì thị với người nhiễm HIV/AIDS.

4. Năng lực phẩm chất hình thành:

- Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi: nhận thức được tác hại của HIV/AIDS để chủ sđộng phong, chống.

- Thực hiện trách nhiệm của công dân với cộng đồng trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;  Năng lực hợp tác.
Phẩm chất: cảm thông, chia sẻ.
B. Chuẩn bị

       - GV:  giáo án, máy chiếu, video, tranh ảnh...

       - HS:   học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- TNXH là gì? Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào TNXH? Em đã làm gì để góp phần tham gia phòng, chống TNXH?

- Nêu ý kiến của mình về các trường hợp a,b (SGK/37)?

- Gv cho HS quan sát một đoạn video về các nạn nhận AIDS và các hoạt động tham gia cứu chữa, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân AIDS.

+ Đoạn video em vừa xem nói nên điều gì?

+ Em có suy nghĩ, cảm xúc gì khi xem đoạn video đó? 
- GV kết nối vào bài.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KVN HIV/ AIDS. Tác hại, biện pháp…
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	- HS đọc bức thư (SGK/38)

? Tai hoạ giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?

? Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh trai bạn của Mai?

? Cảm nhận riêng của em về nỗi đau mà HIV/AIDS gây ra cho bản thân và người thân của họ?

? Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên?

- Gv: Giới thiệu thông tin số liệu trong nước và trên thế giíi về HIV/AIDS vµ quan s¸t tranh sau đó cho thảo luận nhóm.

 Nhóm 1:

? Qua những thông tin trên em có suy nghĩ gì về tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay? 

? Em hiểu HIV/AIDS là gì?

- GV nhận xét- bổ sung.

Nhóm 2: 

? Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS? Em hiểu câu “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS” như thế nào?

? Nguyên nhân lây nhiễm HIV/AIDS? 

? Theo em, liệu con người có thể ngăn chặn được thảm họa AIDS không? Vì sao?

? Để phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Pháp luật nhà nước ta cấm những hành vi nào? Tính nhân đạo của nhà nước ta được thể hiện ntn?

- Hs đọc tư liệu tham khảo sgk/39.

? Mỗi chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh nhiễm HIV/AIDS?

* GV chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3 sgk/39
	I, Đặt vấn đề:

HSTĐ . Trình bày

- Anh trai bạn của Mai đã chết vì bệnh AIDS.

- Do bạn bè xấu lôi kéo, tiêm chích ma tuý mà bị lây HIV/AIDS.

- Đối với người bị nhiễm HIV/AIDS là nỗi bi quan hoảng sợ cái chết đến gần. 

- Mặc cảm tự ti trước người thân, bạn bè. Đối với gia đình là nỗi đau mất đi người thân...

- Lời Nhắn nhủ bạn của Mai là bài học cho gia đình bạn của Mai cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ HIV/AIDS. Sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào hoàn cảnh đau thương như gia đình bạn của Mai.

II, Bài học:
1. HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS  
- Hs nghe giáo viên giới thiệu.

- Hs thảo luận nhóm - cử đại diện trả lời.

Nhóm 1:

- Tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay tăng. Nó có thể lây truyền bất kỳ ai, bất kỳ dân tộc nào, màu da nào, nước giàu hay nước nghèo, người giàu hay người nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ…

- HIV/AIDS là vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải.

Nhóm 2: 

- Tính chất nguy hiểm: 

Vì bệnh AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của VN. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con người ảnh hưởng tới kinh tế - XH, nòi giống, sức khoẻ, gia đình tan nát, tù tội, chết chóc…

- Câu nói  “Đừng chết…AIDS”nghĩa là muốn nhắc  nhở mọi người cần tìm hiểu về căn bệnh này để từ đó biết tự bảo vệ mình… 

- Nguyên nhân: 

Do kinh tế còn nghèo nàn, đời sống không lành mạnh, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, do kém hiểu biết, do tâm sinh lý lứa tuổi, cuộc sống gia đình tan vỡ, bản thân không làm chủ được…

- Hs đọc mục 1/39 nội dung bài học.

- Con người có thể ngăn chặn được thảm họa AIDS vì nếu con người có lối sống lành mạnh có ý thức, có hiểu biết… 

2. Những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS
- Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp...

- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm...

- Người lây nhiễm HIV có quyền giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm...

3. Trách nhiệm của công dân

- Cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS…

- Không phân biệt đối xử…

- Tích cực  tham gia các hoạt động phòng, chống …

* Hs đọc lại toàn bộ nội dung bài học.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	- Hs đọc các phương án trong bài tập 3 (SGK/40)

? Cho biết HIV lây truyền qua các con đường nào ở trên?

- HS đọc các ý kiến trong bài tập 4 (SGK/41)

? Em có đồng ý với những ý kiến nào ở trên? Giải thích vì sao?

? Em có đồng tình với ý kiến của Thuỷ không?


	Bài  tập 3. HS LÀ VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY

- Đáp án đúng: b, e, g, i

Bài tập 4. HS LÀ VIỆC CẶP ĐÔI - TRÌNH BÀY

- Không đồng tình với cả 4 ý kiến trên, vì:

+ Không phải chỉ có người nước ngoài mà ngwoif trong nước cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS.

+ Việc nhiễm HIV/AIDS không chỉ lây qua đường tình dục, tiêm chích mà còn lây qua đường truyền máu và lây từ mẹ sang con.

+ HIV/AIDS mới đầu có biểu hiện không rõ ràng, phải qua xét nghiệm máu mới biết được, quá trình diễn biến của bệnh có thể kéo dài tời vài năm....

+ Hiện nay chưa có thuốc điều trị HIV/AIDS.

 Bài tập 5. HS LÀ VIỆC CẶP ĐÔI - TRÌNH BÀY

- Không đồng tình với ý kiến của Thuỷ

- Nếu là Hiền giải thích cho Thuỷ hiểu AIDS không lay truyền qua tiếp xúc, không kì thị phân biệt mà thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên thật an toàn, thận trọng khi tiếp xúc là được.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	1/ Xử lý tình huống: 

Tình huống 1: Trên đường đi học về, qua gần chỗ công viên Nam thấy ai giống như Sơn là bạn học cùng lớp đang làm gì đó với người đàn ông lạ. Nam lại gần thì thấy Sơn đang bị người đàn ông dụ dỗ tiêm chích ma túy. Trong tình huống đó nếu là Nam em sẽ làm gì?

Tình huống 1: Hoa sang nhà bạn chơi thì thấy em gái Nga đang dùng kim tiêm chơi trò bắn súng nước. Hoa hỏi Nga vì sao lại cho em gái chơi nguy hiểm như thế thì Nga nói đó là kim tiêm mẹ Nga dùng tiêm thuốc nhưng đã được rửa qua nước. Hoa nghe vậy thì không nói gì nữa. Trong tình huống đó nếu là Hoa em sẽ xử lí như thế nào?

-HS THẢO LUẬN NHÓM VÀ TRÌNH BAY - NHẬN XÉT (Nhóm 1 và nhóm 3 thảo luận tình huống 1. Nhóm 2 và nhóm 4 thảo luận tình huống 2.)
Giáo viên sẽ đánh giá và đưa ra cách xử lí tình huống cho từng trường hợp.
Tình huống 1:  Không để bị kẻ xấu dụ dỗ tiêm chích, sử dụng ma túy. Biết khuyên bạn bè, người thân khi họ bị kẻ xấu lợi dụng tiêm chích ma túy.
Tình huống 2: Các em biết một trong những biện pháp phòng tránh HIV là không dùng chung, bơm kim tiêm. Bơm kim tiêm chỉ nên sử dụng một lần rồi bỏ, không được sử dụng làm trò chơi vì có thể bị đâm vào tay rất nguy hiểm nhất là với các em nhỏ.
2.Vẽ tranh để kêu gọỉ cộng đồng cùng chung tay phòng, chống tệ nạn xã hội
3. Em tập làm nhà báo: Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn viết bài tuyên tryền phòng chống HIV/AIDS?

	Gv nhấn mạnh: HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm cho cá nhân và XH, là thảm hoạ cho các dân tộc trên thế giới. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Hãy tránh xa HIV/AIDS, AIDS rất nguy hiểm nhưng không đáng sợ nếu tất cả chúng ta đều hiểu biết, đều biết cách bảo vệ mình

- Tìm đọc những câu chuyện về những người bị nhiễm HIV/AIDS để hiểu, cảm thông và chia sẻ..trên trang mạng: DIỄN ĐÀN NGƯỜI BỊ NHIỄN HIV/AIDS 
- Vẽ sơ đồ tư duy: Vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện nội dung của bài học trong đó nội dung các nhánh có thể là: thực trạng, nguyên nhân, tác hại,  quy định pháp luật về phòng chống HIV/AIDS,  và trách nhiệm của công dân.

- Chuẩn bị bài 15 “Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại”. Yêu cầu trả lời theo câu hỏi gợi ý sgk/42, tìm hiểu BLHS 1999, luật phòng cháy chữa cháy, tư liệu có liên quan tới bài học...


	 Tiết 23
Ngày dạy: ....................
	PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ CHÁY,

 NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI



	A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: - Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ độc hại, tính chất nguy hiểm và tác hại của các loại đó với con người và XH.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. 

2. Kĩ năng: Biết phòng, chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hằng ngày.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về  tình hình tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh tai nạn do vũ khí… cho bản thân và cho người khác.

- Kỹ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm do chất cháy, nổ hoặc các chất độc hại gây ra.

* Tích hợp GDANQP về các chất cháy nỏ: bom mìn...
3. Thái độ: 

- Có thái độ đề phòng và tích cực nhắc nhở mọi người đề phòng các tai nạn trên...

- Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của nhà nước về phòng ngừa các tai nạn trên. Nhắc nhở mọi người cùng thực hiện tốt...

4. Năng lực , phẩm chất hình thành:

- Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi: nhận thức được tác hại của các loại vũ khí cháy nổ và các chất độc hại để chủ động phòng, chống.

- Thực hiện trách nhiệm của công dân với cộng đồng trong việc phòng, chống vũ khí…. - Năng lực hợp tác.
Phẩm chất: Độc lập, tự tin
B. Chuẩn bị

       - GV:  giáo án, tình huống, thông tin, sự kiện, hình ảnh, máy chiếu…

       - HS:   học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C.. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
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Câu hỏi:
1/ Các hình ảnh trên mô tả điều gì ? Hãy chỉ ra những chi tiết mô tả điều đó.
2/ Em hãy đặt tên cho hình ảnh số 2 và nêu thông điệp của hình ảnh.

3/ Khi quan sát, mô tả những bức ảnh đó em có suy nghĩ gì ?

- GV kết nối vào bài.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc các quy định của Nhà nước về phóng ngừa vũ khí cháy nổ. Biện pháp phòng tránh.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.




	- Hs đọc các thông tin 1,2,3/41,42.

? Lý do vì sao vẫn có người chết do trúng bom mìn gây ra?

? Thiệt hại ở Quảng Trị ntn?

? Thiệt hại về cháy nổ ở nước ta từ 1998 - 2002 ntn?

? Nêu thiệt hại về ngộ độc thực phẩm từ năm 1999 – 2002? Nguyên nhân gây ngộ độc?

- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về các vụ cháy nổ gây ra

=> Tích hợp GD an ninh quốc phòng cho HS.

? Em có suy nghĩ gì khi quan s¸t tranh vµ đọc các thông tin trên? Em rút ra bài học gì?
- GV chia nhóm thảo luận:
Nhóm 1:  Kể 1 số hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại mà em biết?

Nhóm 2: Nêu sự nguy hiểm của tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?

Nhóm 3:  Nêu nguyên nhân dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?

Nhóm 4:  Theo em cần có những biện pháp gì để khắc phục những tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây ra? Liên hệ bản thân và Hs phải làm gì?

- Sau mỗi câu trả lời của các nhóm GV bổ sung, nhận xét.

? Nêu thực trạng của việc sử dụng vũ khí cháy nổ, các chất độc hại trái quy định?

- GV nêu thêm: Tai nạn do cháy nổ và cá chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về của mà còn gây ô nhiễm môi trường…
? Nhà nước đã ban hành quy định gì để hạn chế các tai nạn đó?

? Công dân Hs cần phải làm gì để phòng ngừa các tai nạn trên.

* Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3 sgk/42,43
	I, Đặt vấn đề:

HS tự đọc trình bày hiểu biết

- Hs đọc các thông tin 1,2,3/41,42.

- Do chiến tranh: kết thúc chiến tranh những bom mìn, vật liệu chưa nổ vẫn còn ở khắp nơi (nhất là ở Quảng Trị).

- Hs nêu theo thông tin 1/41.

- Toàn quốc xảy ra 5871 vụ cháy gây thiệt hại tới 902.910 triệu đồng.

-  Hs nêu thông tin 3/42.

- Nguy hiểm tới tính mạng con người, thiệt hại về tài sản.

 Bài học: Cần hiểu được tính chất nguy hiểm của các chất cháy nổ, độc hại, phải có biện pháp phòng ngừa và có trách nhiệm với bản thân.

- Các nhóm thảo luận - đại diện trả lời.

 Nhóm 1: - Buôn bán vũ khí, chất nổ, dung mìn đánh cá, dung vũ khí giết người, cướp của, đi vào khu vực cấm, bãi mìn khu quân sự, đập phá cưa các loại bom mìn cũ để lấy thuốc bán, đốt nương rẫy, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sai quy định, ăn các loại cá có chất độc.

Nhóm 2: - Ảnh hưởng tới sức khoẻ, thiệt hại tài sản cá nhân, gia đình, quốc gia, gây chết người, tàn phế, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường…..

Nhóm 3:- Do thiếu hiểu biết; Không tôn trọng pháp luật; Bất chấp nguy hiểm; Cố ý gây tội ác; Nghèo khổ; Kinh tế khó khăn; Do chính trị; Do sơ suất bất cẩn; Do vi phạm quy định về PCCC, thiếu trách nhiệm…

Nhóm 4: - Biện pháp: nâng cao hiểu biết; đảm bảo phương tiện, vất chất kỹ thuật. Phổ biến, tuyên truyền các quy định của nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế.

- HS không tò mò, nghịch ngợm các loại vũ khí bom mìn; Không nghe bạn bè rủ rê; Không tháo dỡ đập đốt vật lạ; Không đi vào khu vực cấm; Không giấu giếm gia đình, cơ quan nhà nước chất nổ nguy hiểm…

II, Bài học:
1. Thực trạng của việc xử dụng vũ khí...

- Ngày nay, con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm họa do vũ khí cháy, nổ…

- Các tai nạn….đã gây tổn thất to lớn về người và của…

2. Các quy định của Nhà nước

- Cấm tàng trữ, vận chuyển…

- Chỉ những cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng chất nổ, cháy chất phóng xạ,chất độc, phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.

3. Trách nhiệm của HS

+ Thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh, cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa  tai nạn vũ khí, cháy, nổ, và các chất độc hại.

+ Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên.

- Hs đọc lại nội dung bài học ghi ý chính vào vở.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	? Chất và loại nào gây nguy hiểm cho con người? 

- GV giáo dục HS có kỹ năng phòng tránh, ứng phó với những tai nạn do vũ khí…, độc hại gây ra.

- HS đọc các trường hợp trong bài tập 4.

- Chia lớp thành 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận một trường hợp.

? Em sẽ làm gì trong các trường hợp trên?
	Bài tập 1
- Các câu: a, b, c, d, đ, e, g, h, i, l.
Bài tập 3

- Những hành vi vi phạm là: a, b, d, e, g.

Bài tập 4

- HS thảo luận theo nhóm và trả lời.

- Các trường hợp a, b, c: khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi quy hiểm…

- Trường hợp d: báo ngay cho cơ quan, những người có trách nhiệm biết.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.



	1) Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
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Câu hỏi:
a/ Hành vi của các cá nhân trong mỗi bức ảnh trên có thể gây ra những hậu quả gì ?
b/ Khi ở gần cây xăng, chúng ta cần tuân thủ những quy định nào để bảo đảm an toàn ?

2/Góc tư vấn
Tư vấn giúp bạn Lan trong các trường hợp dưới đây :
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3. Vẽ tranh và tuyên truyền
a)
Thảo luận nhóm để xác định nội dung tranh tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn
vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

b)
Vẽ tranh trên giấy khổ lớn.

c)
Trưng bày quanh lớp và thuyết minh sản phẩm.

4. Em tập làm nhà báo
Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn khảo sát vấn đề :“An toàn khi sử dụng gas để nấu ăn trong gia đình”.

	 Chuẩn bị bài:  “Quyềnsở hữu tài sản….”


	CHỦ ĐỀ

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

(Số tiết: 4 tiết)


Tiết 

	PPCT

	Nội dung

	Ghi chú

	
	1

	24
	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

	
	2

	25
	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
	
	3

	26
	Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

	
	4

	27
	. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

	


	Tiết 24
Ngàydạy: 
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN 

TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC



	


	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
- GV cho HS xem một đoạn băng hình về các việc làm sai trái xâm phạm vào tài sản của công dân. GV Lưu ý HS quan sát để hiểu và trả lời câu hỏi:


- Những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?


- Em có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào qua nhũng hình ảnh ảnh đó?


HS trả lời và nêu cảm xúc.


GV: giới thiệu chủ đề bài học: Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống, lao động và học tập ai cũng có tài sản riêng của mình (Nêu VD cụ thể...). Tuy nhiên, trong thực tế lại có những hành vi xấu xâm phạm vào tài sản của công dân. Vì vậy, PL đã có những qui định về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài: "Quyền sở hữu tài sản & nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, của nhà nước và lợi ích công cộng với những vấn đề sau:



Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc KN quyền sở hữu tài sản, các nhóm quyền, đặc điểm.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

Hoạt động của GV và HS                               Sản phẩm


b. Sử dụn

 xe để 

	i lại.

	

c. Bán, tặng cho người kh

	c.

	

	Nhóm 2: Người chủ xe máy có quyền gì? Chọn các mục tương ứng? 

1. cất giữ trong nhà.

a. chiếm hữu.

2. dùng để đi lại, chở hàng.

b. Sử dụng.

3. bán, tặng, cho mượn.

c. định đoạt.

 Nhóm 3: Bình cổ mà ông An tìm được có thuộc về ông An không? Vì sao? 

? Ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao? 

Gv nêu thêm: 

- Các quyền SHTS bao gồm: 

+ Chiếm hữu: Là quyền giữ tài sản.

+ Định đoạt: Là quyền quyết định số phận tài sản.

+ Sử dụng: Là dùng đúng mục đích.
	I, Đặt vấn đề:
HS tự đọc, thảo luận và trình bày
Nhóm 1: 

1 - c, 2 - a, 3 - b

Nhóm 2: 

1 - a, 2 - b, 3 - c

Nhóm 3:

- Bình cổ không thuộc về ông An vì bình cổ thuộc về nhà nước.

- Ông An không có quyền bàn bình cổ chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ(đó là cơ quan văn hoá, hoặc bảo tàng).

	Liên hệ 
- Gv nêu câu hỏi để Hs trả lời: 

? Nhà ở của gia đình em là do nhà nước cấp. Gia đình em có quyền sử dụng ngôi nhà đó không? 

? Gia đình em mua máy xay xát để SX. Quyền sở hữu tài sản của gia đình em là gì?

 ? Gv cho Hs làm bài tập: Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu công dân (Khoanh tròn vào ý đúng).  

a- Phần vốn, tài sản trong doanh nghiệp tư nhân.

b- Đất đai.

c- Trường học.

d- Bệnh viện, đường sá, khoáng sản.

đ- Máy móc, phòng khám tư nhân.

=> Trên cơ sở các ví dụ đã nêu, GV tích hợp GD ANQP cho HS: Tôn trọng tài sản của người khác cũng là một việc làm góp phần giữ gìn trật tự, an ninh XH.

? Qua phần tìm hiểu trên, em hiểu quyền SHTS là gì? Bao gồm những quyền nào? Công dân có quyền sở hữu những gì?

-Hs trình bày, Gv chốt nội dung bài học 1/ SGK

- Hs đọc tình huống  và thảo luận theo bàn các câu hỏi sau: 

? Cho biết ý kiến của các bạn, ý kiến của Lan? Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Vì sao?

? Ở trường hợp Lan, em sẽ xử lý ntn? 

? Qua tình huống trên ta rút ra được bài học gì? 

 - Liên hệ 
- Gv TỔ CHỨC HS thảo luận CẶP ĐÔI

- Hs thảo luận nhóm - cử đại diện trả lời.

Em hãy kể tên 1 số tài sản nhà nước, tổ chức nhà nước và lợi ích công cộng  mà em biết?

-Hs trình bày, Gv chốt nội dung bài học 1/ SGK


	Liên hệ: Xác định những tài sản thuộc quyền công dân 
- Ti vi, tủ lạnh, xe máy, tư liệu sinh hoạt.

- Có quyền ở hoặc cho thuê.

- Có quyền sở hữu về TLSX.

- Có quyền sử dụng.

- Các ý đúng là: a, đ.

II, Bài học :
1. Khái niệm: Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của cồng dân (Chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình

2. Các quyền sở hữu tài sản:

· Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản

· Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản…

· Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản đó.

- HS đọc sgk/47

- Ý kiến của Lan là đúng vì rừng là tài sản quốc gia, Nhà nước giao cho kiểm lâm UBND quản lý. Các cơ quan này có trách nhiệm xử lý…

- Các bạn trong lớp đúng vì mỗi công dân phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản Nhà nước. Em sẽ báo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

- Bài học: Mỗi công dân phải có trách nhiệm với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng…

LIÊN HỆ THỰC TẾ
 

	Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	- Gv nêu câu hỏi mở rộng:

? Theo em những tài sản nào nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu? Vì sao phải đăng ký?

? Đăng ký quyền sở hữu có phải là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản của mình không? Vì sao?


	- Những tài sản có giá trị như: Nhà ở, đất đai, ô tô, xe máy…Phải đăng ký quyền sở hữu thì nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công dân khi bị xâm phạm...

- Có là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản vì có đăng ký quyền sở hữu thì công dân có cơ sở pháp lý để tự bảo vệ tài sản ...

a. Bài 1- HS LÀM VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY
- Hùng và các bạn nam lớp 8 không biết bảo vệ tài sản của trường. Đã không nhận sai lầm để đền bù cho trường mà bỏ chạy…

b. Bài 2- HS LÀM VIỆC NHÓM - TRÌNH BÀY
- Đúng: Giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản tài sản được giao.

- Sai: Sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lý vào công việc bất hợp pháp vì mục đích kiếm lời cho cá nhân (in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi)

- Trách nhiệm của người quản lý: Khai thác sử dụng tài sản hợp lý, giữ gìn bảo quản cẩn thận, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, không tham ô lãng phí, không xâm phạm vào mục đích cá nhân…

	Hoạt động 4:  VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.

1/Kể các loại tài sản trong gia đình em và cho biết bố mẹ và bản thân em đã thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của gia đình mình như thế nào?-HS LÀM VIỆC CÁ NHÂN - TRÌNH BÀY.

2/Điền nội dung vào ô trống theo PHT sau:

Quyền

Khái niệm

Ví dụ

Chiếm hữu

Sử dụng

Định đoạt

GỢI Ý :


Ông N có căn nhà và viết di chúc để toàn quyền sử dụng 

	ho vợ ông là bà H.



	

	1. SƯU tầm: Em hãy SƯU tầm những câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.

2. Chuẩn bị bài tiếp theo: Đọc và trả lời các câu hỏi SGK


 
***************************

	Tiết 25
Ngàydạy: 
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN 

TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, TIẾP


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.

- GV cho HS xem một đoạn băng hình về các việc làm sai trái xâm phạm vào tài sản của công dân. GV Lưu ý HS quan sát để hiểu và trả lời câu hỏi:


- Những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?


- Em có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào qua nhũng hình ảnh ảnh đó?


HS trả lời và nêu cảm xúc.


GV: giới thiệu chủ đề bài học: Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống, lao động và học tập ai cũng có tài sản riêng của mình (Nêu VD cụ thể...). Tuy nhiên, trong thực tế lại có những hành vi xấu xâm phạm vào tài sản của công dân. Vì vậy, PL đã có những qui định về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài: "Quyền sở hữu tài sản & nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, của nhà nước và lợi ích công cộng với những vấn đề sau:



Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc trách nhiệm của nhà nước và công dân trọng việc tôn trọng sở hữu tài sản.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Nhóm 1: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác?

- Hs đọc điều 78 hiến pháp 1992, điều 144 của BLHS.

Nhóm 2: Em liên hệ tới nhiệm vụ của Hs ? 

 Nhóm 3:  TH: Hoàng và An giờ ra chơi hay nô đùa xô đẩy nhau. Hoàng đẩy An vào cánh cửa kính và làm 6 ô kính cánh cửa bị vỡ. Hoàng và An đã vi phạm gì? Nhà trường xử lý hành vi của 2 bạn ntn?

? Qua phần tìm hiểu trên, em hãy nêu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân theo quy định của pháp luật?

? Quyền sở hợp pháp của công dân có được nhà nước bảo hộ không?

? Nhà nước quản lý tài sản ntn?

* Gv chốt các mục: 1,2,3  sgk/45 và 1,2,3 sgk/48.
	II. Nội dung bài học: Tiếp

3. Trách nhiệm nhà nước:
· Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.

· Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…

· Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

4. Trách nhiệm, nghĩa vụ công dân:
· Tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

· Không xâm phạm tài sản của người khác

· Khi vay, nợ phải có trách nhiệm trả đầy đủ, đúng hẹn.

· Khi mượn, giữ phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ.

· Có trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại tài sản.



	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.

	

	? Nêu một số biện pháp nhà nước bảo vệ quyền sở hữu của công dân?
	HS trao đổi theo cặp đôi - trình bày - nhận xét.

- Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ cách thức bảo vệ tài sản. 

+ Quy định đăng ký quyền sở hữu phải đăng ký.

+ Quy định hình thức, biện pháp xử lý. 

+ Quy định trách nhiệm công dân.

 + Tuyên truyền GD công dân có ý thức bảo vệ tài sản và có ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản người khác.

Bài tập 1 

- Làm động tác để người có tài sản biết mình bị mất cắp sau đó giải thích, khuyên bạn vì người có tài sản phải lao động vất vả mới có tiền. Không nên vi phạm tài sản của họ nhất là hành vi không thật thà và tội ăn cắp sẽ bị pháp luật trừng trị...

Bài tập 2

- Hành động của Bình là sai vì Bình đã nhặt được túi xách trong đó có tài sản của anh Hà. Bình đã chiếm đoạt tài sản của anh Hà (tiền) và không tôn trọng tài sản của anh Hà (Vứt giấy CMNND và giấy tờ khác).

- Nếu là Bình: Gửi trả lại toàn bộ số tài sản đó cho anh Hà trực tiếp hoặc nhờ công an…

Bài tập 5. HS LÀM VIỆC  NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT - BỔ SUNG

Tục ngữ
Ca dao
-“ Cha chung không ai khóc”.

-“ Ăn một miếng, điếng cả đời”.

-“ Bán ruộng kiện bờ”.

- “Lòng tham không đáy”…
-“ Của mình thì giữ bo bo.

  Của người thì để cho bò nó ăn.”

- “Chim tham ăn sa vào vòng lưới.

  Cá tham mồi mắc phải lưỡi câu”.


	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.



	1/Góc tư vấn: Tư vấn giúp bạn Lan trong các trường hợp dưới đây :

+ Theo em, khi mượn đồ của người khác em cần phải có quyền và nghĩa vụ gì?

+ Em sẽ xử sự thế nào nếu nhặt được của rơi?

2. Chia sẻ với bạn bè về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ tài sản nhà nước thể hiện qua những việc làm của bản thân.

GỢI Ý:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm…).

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng

- Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

2. Em tập làm nhà báo:  Em hãy lên kế hoạch để cùng với các bạn khảo sát vấn đề :“Thực hiện NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG”.


	Tiết 26,27
Ngàydạy: ....................
	NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN

NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG


	I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

-  Hiểu tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng. Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

2. Kĩ năng: 

- Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng 

3.Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

4. Năng lực, phẩm chất: Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi: nhận thức được quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,…
Phẩm chất: Ý thức giữ gìn tài sản 
II. Chuẩn bị:

 1. Chuẩn bị của GV:  

- Hiến pháp 1992, bộ luật dân sự, pháp lệnh

 2. Chuẩn bị của HS: 

Soạn bài,đóng vai
III.Tiến trình lên lớp:

Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có những nghĩa vụ gì ?

Sơ lược đáp án:

- Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm: (5 điểm)

+ Quyền chiếm hữu:

+ Quyền sử dụng

+ Quyền định đoạt 

- Công dân có nghĩa vụ: (5điểm)

Tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể và của nhà nước, khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn. nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường

  Tại mỏ than Quảng ninh có rất nhiều cơ quan, công ti, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể...khai thác than. Vì tình hình khai thác phức tạp đã gây nên sự cạn kiệt than và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Theo em nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên ? Giáo viên giải thích vào bài mới.



	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc khái niệm tài sant Nhà nước và lợi ích công cộng.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm:

: HS nêu được tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

 Cách thực hiện: 
Giáo viên cho học sinh thảo luận

 Qua câu chuyện mục đặt vấn đề em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai ? Vì sao ? Ở trường hợp Lan em sẽ sử lý như thế nào ?

 Các tài sản không thuộc sở hữu của công dân thì thuộc về ai ?

Ví dụ: Nhà xưởng, tư liệu sản xuất của hợp tác xã, tài nguyên trong lòng đất, mỏ dầu dưới thềm lục địa ?

( Thuộc sở hữu của tập thể, hoặc nhà nước)


	1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 
- Tài sản của nhà nước gồm :Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong lòng đất, thèm lục địa, vốn và tài sản của nhà nước đầu tư thuộc về các nghành kinh tế, xã hội, văn hoá....đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.

- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội 




Em hãy kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng  ở địa phương mà em biết? Theo em, nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nướ

	 và lợi ích công cộng của công dân thể hiện như thế nào ?

	
		- HS kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công: Đất đai, sông hồ; nguồn nước; tài nguyên trong lòng đất; khu du lịch; bệnh viện, trường học, nhà văn hóa...
	2 ĐIỂM


		- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của công dân:
+  Có ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước.

+  Bảo vệ lợi ích công cộng.

+  Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng.

+  Tiết kiệm.

+  Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước.
	3 ĐIỂM


1/ Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác

	mượn (không có quyền định đoạt)

	3 ĐIỂM
	

2/ Khi mượn xe của Liên, Linh có quyê

n trả xe đúng thời gi

	n, trả đúng người.

	2 ĐIỂM
	

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1/Xử lý tình huống: HS LÀM VIỆC NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT.

Tình huống 1: Vườn quốc gia H là nơi có rất nhiều gỗ quý. Trong một lần đi tuần tra, 3 người kiểm lâm đã phát hiện một số nhóm người chặt trộm gỗ quý. Những người này đã đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm để tiếp tục chặt gỗ. Sau một hồi suy nghĩ, các cán bộ kiểm lâm đồng ý. Trong tình huống trên, các cán bộ kiểm lâm đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình chưa? Đó là nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ của họ được quy định như thế nào?

Tình huống 2: Điệp và Hường cùng dạo chơi trong công viên thành phố. Thấy mấy bông hoa hồng đẹp mắt, Hường dừng lại định ngắt, nhưng Điệp ngăn lại: "Không nên ngắt hoa trong công viên, Hường ạ". Chần chừ một lúc, rồi Hường vẫn cứ ngắt một bông. Ngắt xong, Hường nói với Điệp: "Tại mình thích quá Điệp ạ! Với lại, ngắt một bông hoa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, phải không?"

Câu hỏi:

1 / Em có nhận xét gì về việc làm của Hường?

2/ Nếu là em, trong trường hợp này em sẽ đồng tình hay can ngăn bạn mình

- GV nhận xét, bổ sung và nhấn mạnh: 

Tình huống 1: Cán bộ kiểm lâm được Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ Vườn quốc gia tức là bảo vệ tài sản của Nhà nước thì cần phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ như bảo vệ tài sản của gia đình mình. Hành vi nhận hối lộ là tiếp tay cho lâm tặc, vi phạm pháp luật và không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tài sản nhà nước.

Tình huống 2: 1/ việc làm của Hường là không đúng. Vì, vườn hoa trong công viên là thuộc về lợi ích công cộng, là nơi để mọi người cùng thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi người khi dạo chơi trong công viên cần tôn trọng, không ngắt hoa để giữ gìn vẻ đẹp chung của công viên phục vụ cho lợi ích chung của thành phố, của xã hội.

2/ Em sẽ kiên quyết ngăn hành vi của bạn em lại và giải thích cặn cẽ cho bạn hiểu để bạn sửa chữa.




                                        ******************************

	Tiết 27
Ngàydạy: ....................
	NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN

NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG (tiếp)


	III.Tiến trình lên lớp:

Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có những nghĩa vụ gì ?

Sơ lược đáp án:

- Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm: (5 điểm)

+ Quyền chiếm hữu:

+ Quyền sử dụng

+ Quyền định đoạt 

- Công dân có nghĩa vụ: (5điểm)

Tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể và của nhà nước, khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn. nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường

  Tại mỏ than Quảng ninh có rất nhiều cơ quan, công ti, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể...khai thác than. Vì tình hình khai thác phức tạp đã gây nên sự cạn kiệt than và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Theo em nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên ? Giáo viên giải thích vào bài mới.



	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vrrj tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ bản thân.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

Hoạt động của GV và HS                                      Sản phẩm

	- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm:

? Công dân cần có nghĩa vụ gì đối với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?

HS: Trả lời.

GV: NX, chốt: “Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng”, đây là nghĩa vụ pháp lí của công dân được quy định tại điều 78 Hiến pháp 1992 mà mọi người đều phải tuân theo và chấp hành. HS chúng ta cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong sinh hoạt hàng ngày: Không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước, giữ vệ sinh môi trường, giữ tài sản của lớp, không viết, vẽ bậy lên tường, bàn..... Đấu tranh với các hành vi xâm phạm hoặc làm thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Tích hợp : Tài sản Nhà nước cũng là do nhân dân đóng góp qua tiền nộp thuế mà có. Vì vậy cần phải bảo vệ tài sản của Nhà nước như tài sản của mình.

? Liên hệ là HS ....? 

HS: Liên hệ.

Cả lớp nhận xét, bổ sung.

GV NX, chốt ý đúng. 

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.

	II, Nội dung bài học: Tiếp

2. Nghĩa vụ của công dân: 

+ Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Không lấn chiếm, phá hoại, sử dụng....vào mục đích cá nhân.

+ Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.

3.Liên hệ:

HS cần: 

- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn các công trình công cộng, tài sản của nhà nước ở địa phương.

- Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến .......Biết kết hợp với mọi người trong việc bảo vệ...

*Tích hợp môi trường:

VD: Giữ gìn bảo vệ môi trường, các công trình công cộng, bảo vệ TNTN các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

III. Luyện tập: 

1. Bài 1(49-SGK)

- Hùng và các bạn nam lớp 8B không biết bảo vệ tài sản của trường.

- Không nhận sai lầm để đền bù cho trường mà bỏ chạy.

* Tục ngữ:

- Cửa vào nhà quan như than vào lò.

- Ham lợi trước mắt, quen hoạ sau lưng

- Tham lợi nhỏ, mất việc lớn.

- Chưa học làm đã lo ăn bớt.

Ca dao:

         Tiếng chùa ai vỗ thì thùng

Cửa chung ai khéo vẫy vùng nên riêng



GV chốt: Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng là CSVC của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của PL, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực của xã hội, quyết tâm xây dựng xã hội mới văn minh tiến bộ.

Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
1.
Quan sát và trao đổi cùng người thân
-Hãy quan sát những người sống quanh em, chỉ ra 3 - 5 việc làm thể hiện tôn trọng tài sản của người khác và tài sản của nhà nước  và 3 - 5 việc làm thể hiện thiếu tôn trọng của họ, từ đó rút ra bài học cho bản thân.

2. Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về sự tôn trọng tài sản của người khác và tài sản của nhà nước. 

“Của vào nhà quan như than vào lò.”

                   “Ham lợi trước mắt, quen hoạ sau lưng.”

“ Tham lợi nhỏ, mất việc lớn.”

 “Chưa học làm, đã lo ăn bớt.”

“ Trống chùa ai vỗ thì thùng.

                                                 Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.”
   - Làm các bài tập còn lại trong SGK vào vở bài tập. 


- Học bài, tìm hiểu các tấm gương về bảo vệ tài sản Nhà nước.


- Nghiên cứu bài 18: Đọc mục đặt vấn đề, trả lời câu hỏi gợi ý.

Chuẩn bị ôn tập kiểm tra giữa kì


                                          **********************

	Tiết 28
Ngày dạy: ....................
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 




Phòng, chống tệ nạn xã hộ

		hiểu được thế nào là tnxh

	Vì sao chúng ta phải phòng.... nh2 quy định của PL về phòng, chống tệ...
		Liên hệ thực tế ở địa phương.
	
	Số câu : 

Số điểm:

Tỉ lệ    

	Số câu :1

Số điểm:2

Tỉ lệ   20 %
	Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ    10 %
		Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%
	Số câu: 2

Số điểm : 4 Tỉ lệ    40  % 


	Chủ đề 2 :

Quyềnvà nghĩa vụ của công dân trong GĐ. 

	Khái niệm

	Vì sao HP quy định CD có quyền...

	Liên hệ giải quyết tình huống thực tế.
		
	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ    

	Số câu:0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ    10 %
	Số câu: 0,5

Số điểm:1
Tỉ lệ    10 %
	Số câu:1

Số điểm:4

Tỉ lệ:40 %
		Số câu:2

Số điểm : 6

Tỉ lệ :60 %


	Tổng số câu: 

Tổng số đ: 

Tỉ lệ     
	Số câu:1,5

Số điểm:3

Tỉ lệ:30%

	Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ:  20%

	Số câu:1

Số điểm: 4

Tỉ lệ:40  %

	Số câu  0,5

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

	Số câu:4

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%


	Phần II:  ĐỀ BÀI  + ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm: ( 2đ)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

1.Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất:

a. Làm lây truyền HIV/AIDS

b. Dẫn đến phạm tội

c. Dẫn đến tệ nạn xã hội


d. Dẫn đến vi phạm pháp luật.

2. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch : 

a. Chuẩn mực xã hội


b.Thói quen của xã hội

c. Quy định của tập thể


d.Tập quán của cộng đồng

3.Tệ nạn xã hội  là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm ............................................gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

a.chuẩn mực đạo đức


b.đạo đức và pháp luật

c.quy định của pháp luật


d.chuẩn mực của xã hội

4. Những hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật: 

a. Chơi game






b.Đánh bạc dưới bất kì hình thức nào

c.Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma túy   

d. Mua bán dâm

II. Tự luận: 8 đ

Câu 1 (3 điểm): Vì sao chúng ta phải phòng chống tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, PL nước ta quy định ntn? Nêu các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương mà em biết? 

Câu 2 (3 điểm): Trình bày quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ đối với con cái.

Câu 3 (2 điểm): Ngôi nhà số 12 thuộc quyền sở hữu của ông Mạnh. Ông Mạnh cho bà Mai thuê tầng một để buôn bán. Do làm ăn thua lỗ, bà Mai đã gán lại ngôi nhà đó cho ông Hùng là chủ nợ.


Theo em:

 - Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà không?


- Bà Mai có quyền gán lại ngôi nhà đó cho ông Hùng không?


- Ông Hùng có quyền sử dụng ngôi nhà đó không?


- Ông Mạnh cần làm gì để đòi lại ngôi nhà đó?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm: ( 2đ)

Câu 1:1A,2A,3B,4BCD.
II. Tự luận: ( 8đ)

Câu 2: Tệ nạn xã hội sẽ làm huỷ hoại sức khoẻ, dẫn đến cái chết; Sa sút tinh thần, huỷ hoại phẩm chất đạo đức của con người.
Đối với gia đình: Kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần; gia đình tan vỡ.
Đối với xã hội: ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động của xã hội.

- Suy thoái nòi giống.


- Mất trật tự an toàn xã hội (cướp của, giết người).

b. Để phòng chống tệ nạn xã hội PL nước ta quy định:


- Đối với toàn XH.


+ Cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.


+ Nghiêm cấm SX, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý.


+ Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm, cấm hành vi mại dâm, lôi kéo trẻ em


- Đối với trẻ em: Không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ.


- Đối với người nghiện ma tuý: Bắt buộc phải cai nghiện.

Câu 3:  Quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ với con cái? ( Theo SGK Tiết 19,20. Phần 1 nội dung bài học.

Câu 4: Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà vì nó thuộc quyền sở hữu của ông.

- Bà Mai không có quyền bán ngôi nhà đó cho ông Hùng vì nó không thuộc quyền sở hữu của bà Mai.


- Ông Hùng không có quyền sử dụng ngôi nhà đó vì nó không thuộc quyền sở hữu của ông Hùng.


- Ông Mạnh cần nhờ chính quyền địa phương can thiệp, giúp đỡ.
Hoạt động 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1P)  
          - Hướng dẫn học sinh xem lại kiến thức, trao đổi cùng bạn bè tìm ra đáp án đúng và sai trong bài kiểm tra, tự đánh giá bài kiểm tra của mình.
Hoạt động 4:  VẬN DỤNG (3P)
1.Viết bài luận để phân tích những nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

2.Lên kế hoạch cùng với các bạn trong nhóm/ tổ/ lớp để bảo vệ tài sản của lớp, trường, địa phương.

Chuẩn bị bài : Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.



	 Tiết 30
Ngày dạy: ....................
	QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN



	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:

- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân

- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo. 

- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện 2 quyền này...

- Biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật.

2. Kĩ năng: Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.  Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.

- Kỹ năng phân tích, so sánh về sự khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

- Kỹ năng tư duy phê phán đối với những hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại , tố cáo để vu khống, làm hại người khác.

- Kỹ năng ra quyết định, ứng phó khi thấy có những hành vi vi trái PL trong thực tế.

* Tích hợp GDQPAN: đưa ra các minh chứng về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Thái độ: Thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại và tố cáo.

4. Năng lực hình thành: Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

B. Chuẩn bị

       - GV:  Bộ luật hình sự, tình huống...

       - HS:  học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học 


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

- Em sẽ xử lí như thế nào trong các tình huống sau: 

1-Em biết người cắt trộm dây điện cao thế ở khu vực em đang sống. 

2- Em bị bạn A cùng trường đánh mà không rõ lí do. 

- HS nêu cách xử lí, GV bổ sung ngắn gọn: Tình huống 1: Tố cáo; Tình huống 2: Khiếu nại → Để hiểu rõ về 2 quyền này chúng ta tìm hiểu bài 18

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	HS LÀM VIỆC NHÓM
- Gv chia nhóm thảo luận.

- Hs thảo luận nhóm- trình bày.

Nhóm 1: Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma tuý em sẽ xử lý ntn?

Nhóm 2: Em biết một người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp em sẽ xử lý ntn?

Nhóm 3: Anh H bị giám đốc cho thôi việc mà không nêu lý do. Theo em anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Nhóm 4: Qua 3 tình huống trên em rút ra bài học gì?

=> Thông qua các tình huống GV cho HS thảo luận, GV tích hợp GD ANQP cho HS: Việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và của người khác cũng là một biện pháp góp phần đảm bảo trật tự an ninh XH, đảm bảo cho PL được thực thi một cách hiệu quả…

HS LÀM VIỆC CHUNG CẢ LỚP 
? Người thực hiện quyền khiếu nại, là ai?

? Đối tượng khiếu nại (vấn đề gì)?

? Vì sao công dân khiếu nại (cơ sở)

? Khiếu nại nhằm mục đích gì? (để làm gì)

? Nêu các hình thức khiếu nại mà em biết?

? Ai là người có quyền tố cáo?

? Đối tượng tố cáo (vấn đề gì)

? Tố cáo nhằm mục đích gì? Nêu các hình thức tố cáo mà em biết?

* Gv chốt mục 1,2/50 trong nội dung bài học.

? Vì sao hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo?

? Trách nhiệm của người khiếu nại, tố cáo? 

* Gv cho Hs đọc điều 74 hiến pháp 1992.

? Trách nhiệm của cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo ntn?

HS TRAO ĐỔI CẶP ĐÔI 
? Là Hs em phải làm gì để thực hiện tốt 2 quyền trên?


	Nhóm 1:Nếu nghi ngờ thì em có thể báo cáo cho cơ quan chức năng theo dõi. Nếu đúng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý theo pháp luật.

Nhóm 2:Em sẽ báo cho giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan công an nơi em ở về hành vi lấy cắp xe đạp của bạn đề nhà trường hoặc cơ quan công an xử lý theo pháp luật.

Nhóm 3: Anh H có quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có trách nhiệm yêu cầu người giám đốc giải thích lý do đuổi việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Nhóm 4: Bài học: Khi biết được công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của mình và nhà nước thì chúng ta phải tố cáo (khiếu nại) để bảo vệ quyền lợi cho mình,

tránh thiệt hại cho XH.

1. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại:
Tố cáo:
- Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm.

- Các quy định hành chính, hành vi hành chính.

- Quyền và lợi ích bản thân người khiếu nại.

- Khôi phục quyền và lợi ích người khiếu nại.

- Trực tiếp, gián tiếp.

- Bất cứ công dân nào.

- Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

- Ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm đến lợi ích của NN, tổ chức, cơ quan, công dân.

- Trực tiếp, gián tiếp.

2. Ý nghĩa

- Là biện pháp để công dân đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Là hình thức để công dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

3. Trách nhiệm của nhà nước và công dân

- Khi sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.

- Nhà nước nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại...

HS TRAO ĐỔI CẶP ĐÔI - TRÌNH BÀY

- Tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung, quyền khiếu nại, tố cáo nói riêng.

- Học tập, lao động, rèn luyện đạo đức...

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 

	a. Bài 1/tr 51: GV nêu yêu cầu  đề bài, HS trả lời.

HS LÀM VIỆC CHUNG CẢ LỚP - TRÌNH BÀY
	a. Bài 1: - Khuyên tránh xa bọn người xấu đó giải thích cho T hiểu hút chích là con đường dẫn đến TNXH. Hành vi ăn trộm tiền của T là vi phạm pháp luật. 

	b. Bài 2/tr 52. HS TRAO ĐỔI CẶP ĐÔI 

? Ông Ân có quyền khiếu nại quyết định trên của chủ tịch UBND quận không? Vì sao?

c. Bài 3/52. HS LÀM VIỆC CHUNG CẢ LỚP - TRÌNH BÀY
? Ý kiến của em về câu a.

? Ý kiến của em về câu b.

* GV kết luận bài tập 3: 

Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH và bảo vệ lợi ích của công dân.

d. Bài 4/tr 52.  HS LÀM VIỆC NHÓM - TRÌNH BÀY - NHẬN XÉT

? Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

- GV giáo dục HS: Công dân - HS có trách nhiệm tố cáo với cơ quan có trách nhiệm về những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN như: Chặt phá rừng trái phép, làm cháy rừng, dùng mìn/ chất nổ/ điện đánh bắt cá, săn bắt động vật quý hiếm…
	- Khuyên T tố cáo những việc làm của bọn người xấu với cơ quan nhà nước.

b. Bài 2: 

Căn cứ vào những điểm khác nhau của khiếu nại, tố cáo ông Ân không có quyền khiếu nại vì ông chỉ là hàng xóm và không có quyền lợi liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND quận.

c. Bài 3: 

- Câu a: Bổ sung thêm: Bảo vệ quyền lợi công dân.

- Câu b: Bổ sung thêm: Là tham gia quản lý nhà nước (bỏ từ không phải).

d. Bài 4: 

- Giống nhau:

+ Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quyết định trong hiến pháp 1992. 

+ Là công cụ để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và cá nhân. 

 + Là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước, XH.

- Khác nhau: 

* Khiếu nại: 

- Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại.

- Mục đích: Khôi phục lợi ích người 

khiếu nại


* Tố cáo: - Là mọi côngdân

- Mục đích:Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan, công dân.

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 

1/ Giải quyết tình huống: Lúc tan học, bạn B lấy cắp xe đạp của bạn An cùng trường (để sai vị trí qui định và xe không khoá), rồi cùng với bạn T lớp khác thản nhiên đi về. Bạn Thắng nhận ra đó là xe của bạn An bị mất và đã nói cho bạn An biết là bạn T lấy cắp xe của An. Nhà trường đã thi hành kỉ luật đối với 2 bạn B và T. Bạn T tỏ thái độ không đồng ý với quyết định của nhà trường. 

Hỏi: 

Em hãy nhận xét hành vi của bạn Thắng và bạn B. (Thể hiện quyền gì?). 

2/ Đóng vai: HS sắm vai Bài tập 1 SGK/ 52.

Yêu cầu: Học sinh tự xây dựng kịch bản , lời thoại, phân vai
- GV gọi 2 nhóm lên trình bày 
- HS cả lớp nhận xét tình huống 
GV Kết luận: Thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại tố cáo của công dân sẽ đảm bảo cho việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân, giúp Đảng và nhà nước hiểu rõ yêu cầu của quần chúng, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên cả nước. Trên cơ sở đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Xây dựng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và nhà nước, xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. 

	1.
Quan sát và trao đổi cùng người thân
Hãy quan sát những người sống quanh em, chỉ ra 3 - 5 việc làm thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại tố cáo và 3 - 5 chưa thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại tố cáo, từ đó rút ra bài học cho bản thân.

2.Tìm hiểu tấm gương về việc thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại tố cáo của công dân 
3.- Tìm đọc Bộ luật khiếu nại và tố cáo.





*************
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	Tiết 31
Ngày dạy: ....................
	QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN



	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:

- Hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận.

- Biết được cách thực hiện quyền tự do ngôn luận.

- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện  quyền này...

2. Kĩ năng: 

- Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng tự do ngôn luận để làm việc xấu.

- Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về  những cách thực hiện quyền tự do ngôn luận theo quy định của PL.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo; trình bày suy nghĩ/ ý tưởng (HS có quyền tự do ngôn luận không và thực hiện bằng cách nào)

- Kỹ năng thể hiện sự tự tin trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận.

* Ttích hợp GD ANQPAN: thực hiện quyền tự do ngôn luận.

3. Thái độ: - Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.

- Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

4. Năng lực hình thành:

- Năng lực tự nhận thức, giải quyết vấn đề, tự điều chỉnh hành vi, năng lực hợp tác,…

B. Chuẩn bị

       - GV:  Hình ảnh, Hiến pháp 1992, bài tập tình huống, PHT

       - HS:  học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
· Gv cho HS quan sát một số hình ảnh:

[image: image30.jpg]



Học sinh thảo luận vê                              Tổ Dân phố họp bàn về
                Hội Phụ nữ họp bàn để
biện pháp giữ gìn vệ sinh
            công tác giữ gìn trật tự ở
                 góp ý Dự thảo sửa đổi
trường lớp
             địa phương
                                    Hịến pháp năm 1992
Câu hỏi :

- Em hãy tìm điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên.

-Theo em, tại sao các hoạt động trên cần sự góp ý từ nhiều cá nhân ?

- Em có thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động tập thể không ? Giải thích tại sao em lại làm như vậy? 

- GV giới thiệu Hiến Pháp 1992, điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của PL”. Trong các quyền ấy, quyền tự do ngôn luận là quyền thể hiện rõ quyền làm chủ của công dân, thể hiện tính tích cực của công dân. Nắm vững quyền tự do ngôn luận sẽ sử dụng tốt các quyền nói trên. Để hiểu bản chất và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận, chúng ta học bài hôm nay.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vrrj tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ bản thân.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	HS thảo luận nhóm - trình bày ý kiến - nhận xét.

- Những việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

 - Việc làm: “Gửi đơn kiện ra toà đòi quyền thừa kế” theo em thể hiện quyền gì ?

- Em hiểu thế nào là ngôn luận? Thế nào là tự do ngôn luận? 

- Gv chia nhóm thảo luận

- HS thảo luận và trình bày kết quả.

Nhóm 1,3: 

? Theo em CD thực hiện quyền tự do ngôn luận ở đâu ?
- Gv: Ví dụ thêm: Họp bàn về kế hoạch hoá gia đình, xây dựng đường làng, ngõ xóm…

 Nhóm 2,4: 

 ? Nêu những hành vi lợi dụng  quyền tự do ngôn luận để làm trái pháp luật?

? Theo em tự do ngôn luận có phải là muốn nói gì cũng được không?

* Gv nhấn mạnh: Tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật, không lợi dụng tự do ngôn luận để phát biểu lung tung, vu khống, vu cáo người khác hoặc xuyên tạc sự thật chống lại nhà nước, lợi ích của nhân dân.

=> Thông qua các tình huống GV cho HS thảo luận, GV tích hợp GD ANQP cho HS: Thực hiện quyền tự do ngôn luận để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và của người khác cũng là một biện pháp góp phần đảm bảo trật tự an ninh XH, đảm bảo cho PL được thực thi một cách hiệu quả…

? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu quyền tự do ngôn luận của công dân là gì?
? Nêu những quy định của PL về quyền tự do ngôn luận của CD?

? Trách nhiệm của nhà nước để CD thực hiện quyền tự do ngôn luận?

? Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?

* HS liên hệ: 

- Bày tỏ ý kiến cá nhân, trình bày nguyện vọng.

- Nhờ giải đáp thắc mắc.Yêu cầu bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần.

- Học tập nâng cao kiến thức văn hoá.

-  tìm hiểu hiến pháp,pháp luật. 

- Không nghe đọc những tin tức trái pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin báo đài.

- Tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị…
	 - a, b, d thể hiện quyền tự do ngôn luận

- Gửi đơn kiện ra toà án đòi quyền thừa kế là quyền khiếu nại.

- Ngôn là dùng lời nói (ngôn) để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghĩ…của mình nhằm bàn một vấn đề (luận).

- Là tự do phát biểu ý kiến bàn bạc công việc chung.

LIÊN HỆ THỰC TẾ

Nhóm 1,3: 

- Các cuộc họp ở cơ sở bàn về kinh tế - chính trị, văn hoá ở địa phương.

- Phản ánh trên phương tiện đại chúng về vấn đề tiết kiệm điện, nước.

- Chất vấn đại biểu quốc hội về vấn đề đất đai, y tế, giáo dục, môi trường…

- Góp ý về dự thảo văn bản luật(luật dân sự, luật hôn nhân gia đình…)

Nhóm 2,4: 

 - Phát biểu lung tung không có cơ sở về sai phạm của cán bộ, địa phương.

- Đưa tin sai sự thật như: “Nhân quyền của Việt Nam”.

- Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu cán bộ vì lợi ích cá nhân.

- Xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước qua 1 số tờ báo…

=> Tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói gì thì nói mà phải trong khuôn khổ pháp luật.

1. Khái niệm

- Quyền tự do ngôn luận là quyền của Cd được tham gia bàn bạc, thảo luận....

2. Trách nhiệm của CD khi sử dụng quyền tự do ngôn luận:

…có quyền tự do ngôn luận…theo quy định của PL

…trong các cuộc họp cơ sở…,bộ luật quan trọng

…phải tuân theo quy định của PL…, 

quản lý XH

3. Trách nhiệm của NN

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để CD thực hiện quyền....để phát huy đúng vai trò của mình.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.


	Bài 1/54: Nêu yêu cầu bài tập.

· HS LÀM VIỆC CÁ NHÂN

 Bài 2/54: Nêu yêu cầu bài tập.

- HS LÀM VIỆC CẶP ĐÔI - CHIA SẺ - TRÌNH BÀY

Bài 3/54. HS LÀM VIỆC CHUNG CẢ LỚP

? Nêu tên một vài chuyên mục để công dân tham gia góp ý kiến, trình bày thắc mắc phản ánh nguyện vọng của mình?


	a. Bài 1: Chọn : b, d.

b. Bài 2: Có thể: 

- Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân - HS vào dự thảo luận.

- Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo…

c. Bài 3: Các chuyên mục như: 

- Thư bạn đọc.

- Trả lời bạn nghe đài.

- Hộp thư truyền hình.

- Đường dây nóng.

- Ý kiến bạn đọc.

- Chuyên mục: “người tốt, việc tốt”.

- Bạn đọc viết.

- Ý kiến nhân dân, diễn đàn nhân dân…

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.


	- Đọc lời thoại trong đoạn kịch sau :

Hồng (với vẻ băn khoăn) : Lớp tôi có một bạn rất hay phát biểu linh tinh trong
các buổi sinh hoạt và hoạt động tập thể, mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi không
biết có nên nói với bạn ấy không ? Theo các bạn, tôi có nên trao đổi không ?

(HS : Nên chứ)

Hồng : Hà ơi! Vào đây ! Mình có chuyện này muốn nói với cậu.

Hà : Chuyện gì thế ?

Hồng (với vẻ ấp úng) : Mình... mình nói nhưng cậu đừng giận mình nhé.

Hà : Có chuyện gì mà cậu cứ úp mở mãi thế ? Nói đi xem nào !

Hồng : Cậu nên thận trọng hơn, không nên phát biểu linh tinh trong các giờ
sinh hoạt lớp nữa !

Hà : Cậu nói gì ? Không được phát biểu à ? Đó là quyền tự do ngôn luận của
mỗi người mà. Ai thích nói gì cứ việc nói, cái cậu này... hay nhỉ.

Hồng (giọng phân trần): Cậu không biết đấy thôi. Quyền tự do ngôn luận cũng
phải có khuôn khổ của nó, nếu không nó sẽ gây tổn hại cho chính mình và cả cho
người khác đấy. Trong một số trường hợp, nó có thể gây ra những tác hại nghiêm
trọng đến không ngờ.

Hà : Tớ không tin.

Hồng (nói với cả lớp) : Nhờ các bạn giúp tôi với.

(HS : Giúp thế nào)

Hồng : Hãy đưa ra những tình huống cụ thể để bạn Hà tin đi.

(Hồng và Hà đứng trên bục nghe)

(Hồng mời 3 bạn đưa ra tình huống, sau mỗi tình huống Hồng lại cảm ơn)

	Hồng : Cậu nghe và thấy rồi nhé. Cậu đã thấy tác hại của việc phát ngôn thiếu suy nghĩ, sử dụng quyền của mình không đúng chưa ?

Hà (gãi đầu, dáng vẻ đã bị thuyết phục) : Tớ sai rồi. cảm ơn Hồng, cảm ơn
các bạn. Từ nay tớ sẽ vần phát biểu trong các cuộc họp lớp nhưng tớ sẽ suy nghĩ
thật kĩ trước khi nói chứ không thích gì nói đấy nữa.

Hà - Hồng : Cảm ơn các bạn !

- Các nhóm thảo luận xây dựng mỗi nhóm một tình huống để giúp bạn Hồng và Hà hoàn thiện đoạn kịch trên.

- Các nhóm tổ chức đóng vai theo kịch bản đã hoàn thiện (có thêm tình tiết hội thoại, nhân vật, đạo cụ...).

- Gv tổ chức cho các nhóm nhận xét - Gv nhận xét, uốn nắn và đánh giá điểm cho từng nhóm.

Chuẩn bị bài: Hiến pháp…



*******************

	Tiết 32
Ngày dạy: ....................
	HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:

1. Nhận biết được hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước. Vị trí vai trò của HP trong hệ thống pháp luật Việt nam. Nội dung cơ bản của HP 1992.

2. Kĩ năng: Hình thành trong HS ý thức: “Sống và làm việc theo HP và PL”...

- Kỹ năng tư duy phê phán về  vai trò của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong các TH thể hiện vị trí vai trò của HP trong hệ thống pháp luật Việt nam.

- Kỹ năng sống và làm việc theo HP và PL.

3. Thái độ: HS có nếp sống và thói quen: “Sống và làm việc theo HP và PL”..

4. Năng lực hình thành:

- Năng lực giải quyết vấn đề, tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; năng lực hợp tác.

B. Chuẩn bị

       - GV: Hiến pháp 1992, bài tập tình huống, PHT       

       - HS:  học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
Gv nêu vấn đề:

+ Kể tên một số quyền và nghĩa vụ của công dân mà em biết ?

+ Những quyền và nghĩa vụ ấy được qui định tại đâu ? 

-Gv kết nối vào bài: Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp nước cộng hoà XHCN Việt Nam. (Gv cho HS quan sát quyển Hiến Pháp). Vậy Hiến pháp là gì? Nội dung Hiến pháp ntn? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu  : HS nắm đc nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vrrj tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ bản thân.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.



	- Hs đọc mục 1/55:

? Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo em đó là sự cụ thể hoá điều 65 của hiến pháp.

? Từ điều 65, điều 146 của hiến pháp và các điều luật trên em có nhận xét gì về MQH giữa HP với luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình?

? Qua các bài đã học em hãy nêu ví dụ về các điều luật; HP?

Gv : Luật BVCS và GD trẻ em, luật HNGĐ là cụ thể hoá của HP 1992.
? Qua phần tìm hiểu trên em rút ra được bài học gì?

Gv: Từ khi thành lập nước (1945) đến nay nhà nước ta đã ban hành mấy bản HP và vào những năm nào? Để hiểu được điều này chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung sau:

* HS đọc tư liệu tham khảo sgk/56.

? HP đầu tiên của nước ta ra đời năm nào? Có sự kiện lịch sử gì?

? Vì sao có HP 1959, 1980 và 1992

	- Điều 8 luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: “Trẻ em được nhà nước và XH tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan”.

- Giữa HP và các điều luật có MQH với nhau, mọi văn bản PL phải phù hợp với HP và cụ thể hoá HP.

*VD: 

- Bài 12: Điều 64 HP 1992; Điều 2: Luật HNGĐ.

- Bài 16:Điều 58 HP 1992; Điều 175- BLDS .

- Bài 17: Điều 17, 18 HP 1992;  Điều 144 – BLHS.

- Bài 18: HP 1992 điều 74; Luật khiếu nại tố cáo - Điều 4, 30, 31, 33.

- Bài học: Khẳng định HP là cơ sở, là nền tảng của hệ thống PL.

* Tìm hiểu HP Việt Nam 

- HP đầu tiên của nhà nước ta ra đời năm 1946:

 Sau khi CMT8 thành công. Nhà nước ban hành HP của CM DTDCND.

- HP 1959: HP của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

- HP 1980: HP của thời kỳ quá độ lên CNXH


	? Hiến pháp 1959, 1980, 1992 gọi là sự ra đời hay sửa đổi HP? 

GV: Hiến pháp VN là sự thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng CSVN trong từng thời kỳ, từng giai đoạn CM.

* GV: Đọc phần giới thiệu HP 1992 sgv/108 và nêu câu hỏi.

* GV bổ sung: HP là đạo luật quan trọng của nhà nước. HP điều chỉnh những quan hệ XH có bản nhất của một quốc gia, định hướng cho đường lối phát triển KT - XH của đất nước.

Sau gần 11 tháng (2/1/2013) tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và triển khai tiếp nhận ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân; các chuyên gia, nhà khoa học, Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi đã được hoàn thiện, tổng hợp tinh hoa trí tuệ, tâm huyết của toàn dân tộc.
? Dự thảo HP 1992 sửa đổi thông qua ngày nào? ? HP gồm bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều?

? Em hãy kể tên từng chương mà em biết?

? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu HP là gì? Có vai trò ntn?

? Nội dung của HP quy định những gì?

- Hs đọc điều 2/tr56.

? Bản chất của nhà nước ta là gì?

* GV chốt các mục 1,2 sgk/tr56.

- “Mọi văn bản PL khác phải phù hợp với HP là sự cụ thể hoá của HP”.

* GV GDHS sống và làm việc theo HP và PL
	 trên phạm vi cả nước.

- HP 1992: HP của thời kỳ đổi mới đất nước.

- HP 1959, 1980, 1992 gọi là sửa đổi, bổ sung HP.

- HP năm 2013

 - Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi được thông qua  sáng ngày 28/11/2013 gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), đã được chỉnh lý một cách hợp lý, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bám sát Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), nghị quyết của các Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

- HS kể tên từng chương.
1. Khái niệm

- Hiến pháp là luật cao nhất của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi VB pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở HP, không được trái với HP.

2. Nội dung cơ bản của HP

- HP quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng,…

3. Bản chất của NN ta

- Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

	-Giải quyết tình huống:

Cảnh hỏi Tâm:

- Theo cậu, có phải chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp không?

Tâm:

- Không phải đâu! Có nhiều cơ quan tham gia ban hành và sửa đổi Hiến pháp, trong đó có cả Chính phủ đấy. Thậm chí ông chú tớ làm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia sửa đổi Hiến pháp cơ mà.

Câu hỏi:Theo em, Tâm nói như vậy có đúng không? Vì sao?

Trả lời: Tâm nói như vậy là không đúng. Vì chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành Hiến pháp.



	

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.

	- Gv chia nhóm cho Hs làm bài tập:

- Các nhsm trao đổi thảo luận - trình bày và nhận xét.

+ Nhóm 1: Bài 1/tr57.

+ Nhóm 2: Bài 2/tr57,58.

+ Nhóm 3: Bài 3/tr58.

Nhóm 1: 

- Sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực

- Gv nhận xét và cho điểm.

Nhóm 2: - Cho Hs nêu yêu cầu bài tập.

? Căn cứ vào điều 83/57 em hãy cho biết những cơ quan nào có thẩm quyền ban hành các văn bản a, b, c, d, đ, e.

Nhóm 3: 

? Sắp xếp các cơ quan quyền lực nhà nước vào hệ thống các cơ quan đã nêu sgk/58


	- Các nhóm giải bài tập - cử đại diện trả lời.

Nhóm 1:

Các lĩnh vực

Điều luật.

- Chế độ chính trị.
2

- Chế độ kinh tế.

15, 23

- VH, GD, KH và CN

40

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

52,57

- Tổ chức bộ máy NN.

101,131

Nhóm 2: 

- Quốc hội có quyền ban hành các văn bản a, c, đ, e.

- Bộ GD và ĐT có quyền ban hành văn bản d.

- Trung ương đoàn TNCSHCM có quyền ban hành văn bản .

Nhóm 3: 

Cơ quan bộ máy NN.

Hệ thống                                   các cơ quan

- Cơ quan quyền lực NN

QH, HĐND tỉnh.

- Cơ quan quản lý.

Chính phủ, UBND quận; Bộ GD và ĐT; Bộ NN và PTNT; Sở GD và ĐT; Sở LĐTB và XH.

- Cơ quan xét xử.

Toà ánND tỉnh.

- Cơ quan kiểm sát.


Viện kiểm sát nhân dân



	Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
-Thi “Ai là thủ lĩnh giỏi”
a) Lựa chọn thủ lĩnh của nhóm và xây dựng kế hoạch tranh cử (hoạt động nàyđược thực hiện trên lớp) :
- Thảo luận nhóm để lựa chọn một đại diện của nhóm (theo các tiêu chí nhất định như về học tập, về đạo đức, về uy tín...) để tham gia cuộc thi.

- Lập kế hoạch riêng để tranh cử “thủ lĩnh giỏi” vớỉ các nội dung: một bài phát biểu (nội dung bài phát biểu nêu được những ưu thế của người đại diện, những việc mà người đại diện sẽ làm nếu trúng cử) và những hoạt động hỗ trợ.

-
Liệt kê những công việc cần làm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm hỗ trợ cho người đại diện.

-
Cả lớp thảo luận để thống nhất thời gian chuẩn bị  (1 tuần), các tiêu chí đánh giá; thành lập ban giám khảo, ban thư kí...

b)Tổ chức cuộc thi “Ai là thủ lĩnh giỏi”  (thực hiện trên lớp sau 1 tuần chuẩn bị):
-Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, mục đích, thể lệ,... cuộc thi.

-“Thủ lĩnh” của các nhóm thực hiện phần thi.

- Thông báo kết quả, trao giải và tổng kết, đánh giá.

Chuẩn bị bài: Ôn tập học kì


	Tiết 33
Ngày dạy: ....................
	ÔN TẬP HỌC KÌ II



	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Củng cố những kiến thức cơ bản đã được học trong HKII.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, biết liên hệ việc làm đúng, sai của mình và mọi người từ đó có biện pháp khắc phục...

- Kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

- Kỹ năng phân tích, so sánh các hành vi đúng, sai theo từng chủ đề đã học.

3. Thái độ: GD Hs ý thức: “Sống và làm việc theo HP và PL”. Có ý thức rèn luyện đạo đức thông qua các chủ đề đã học...

4. Năng lực, phẩm chất hình thành: Năng lực tự nhận thức, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,…
- Phẩm chất: Tự tin, độc lập, tự chủ.
B. Chuẩn bị

       - GV:  giáo án, bài tập tình huống, PHT

       - HS:  ôn tập lại các bài học

C.  Tổ chức các hoạt động dạy học.


	Hoạt động của GV và HS
	                   Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung
· Gv nêu mục đích, yêu cầu của tiết ôn tập

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH/ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu  : HS nắm đc nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vrrj tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ bản thân.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.


	- Gv nêu hệ thống câu hỏi và hướng dẫn Hs ôn tập

Câu 1: 

? TNXH là gì? Tác hại của TNXH? Để phòng chống TNXH PL nước ta quy định ntn? Hs cần làm gì để phòng chống các TNXH ? Liên hệ
	

	 bản thân em đã thực hiện tốt chưa? Còn hạn chế gì?
	- HD thành lập nhóm - giao nhiệm vụ cho các thành viên hoàn thiện đề cương - trình bày trước nhóm.

- Các nhóm trình bày trước lớp - nhận xét, bổ sung.



	Câu 2:  Em hiểu gì về HIV/AIDS? Con đường lây truyền HIV/AIDS? Nêu tác hại của HIV/AIDS? Những quy định của PL về phòng chống HIV/AIDS? Liên hệ công dân học sinh cần làm gì để phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Câu 3:  Để phòng ngừa các tai nạn trên nhà nước ta quy định ntn? Công dân Hs cần phải làm gì để phòng ngừa các tai nạn trên?

Câu 4: Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? Công dân có quyền SH những gì? Vì sao phải tôn trọng TS của người khác? Nó thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Em đã tôn trọng TS của người khác chưa?

Câu 5:  Tài sản nhà nước bao gồm những gì? Lợi ích công cộng là gì? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ntn? Nhà nước thực hiện quản lý TS bằng cách nào?  Bản thân em đã có ý thức tôn trọng TSNN và lợi ích công cộng ntn?

Câu 6: a) Thế nào là quyền tố cáo, khiếu nại?

b) Nêu một số ví dụ về các trường hợp có thể sử dụng quyền tố cáo, khiếu nại?

Câu 7: a) Thế nào là quyền tự do ngôn luận? 

b) CD có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng những hình thức nào?

Câu 8: a) Thế nào là pháp luật? Nêu các đặc điểm của pháp luật?

b) Phân biệt pháp luật và đạo đức?
	

	ĐÁP ÁN

CÂU

YÊU CẦU

1

- TNXH là những hiện tượng XH bào gồm…gây hậu quả xấu về mọi mặt…

- Tác hại: Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người…

- Các quy định (SGK/35)
2

- HIV là tên một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch.

- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV…

- Những quy dịnh (SGK/39)
3

- Các quy định (SGK/42)
4

Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của CD đối với tài sản thuộc sở hữu của mình….
5

- Tài sản nhà nước gồm đất đai, tài nguyên nước….thống nhất quản lí.

- Lợi ichs công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và XH….
6

a)  Hs trả lời theo mục 1,2 (nội dung bài học sgk/50).

b) - Một số trường hợp sử dụng quyền tố cáo: phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy, xâm phạm tài sản nhà nước, nơi chứa cờ bạc,…

- Một số trường hợp sử dụng quyền khiếu nại: không đồng ý với quyết định kỉ luật của giám đốc, quyết định xử phạt hành chính của CSGT,…

7

- Hs nêu mục 1,2 phần nội dung bài học sgk/53.

- Liên hệ bản thân.

8

- Hs nêu mục 1,2 phần nội dung bài học (SGK/60).



	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.

	-Gv nêu 1 số bài tập tình huống trong sách bài tập công dân để Hs làm.

Bài tập 1 : Có người cho rằng chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?

Bài tập 2 : Hòa nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Hà đã vứt các giấy tờ đó đi còn tiền thì để lại đóng học phí.

a) Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu tài sản của CD, cho biết hành vi của Hà là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Hà, trong trường hợp này em sẽ  làm gì?

Bài tập 3: Năm nay Việt đã 14 tuổi. Bố mẹ mua cho Việt chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua chiếc xe đạp khác nên Việt đã tự rao bán chiếc xe đó.

a) Việt có quyền bán chiếc xe đạp ấy không? Vì sao?

b) Muốn bán chiếc xe, Việt phải làm gì?

Bài tập 4.Ông H là cán bộ kiểm lâm. Một lần có xe chở gỗ lậu đi qua trạm kiểm soát do ông phụ trách, ông H đã nhận tiền của người lái xe và cho phép xe tiếp tục đi qua.
a) Hãy nhận xét về hành vi của ông H?

b) Nếu chứng kiến việc làm của ông H, em sẽ làm gì?

Bài tập 5. Có ý kiến cho rằng học sinh còn nhỏ chưa được phép và chưa có khả năng thực hiện quyền tự do ngôn luận.

 Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

- GV gọi Hs các nhóm trình bày. GV nhận xét, sửa chữa.
	Hs thảo luận nhóm - trình bày

- Đại diện các nhóm trình bày bài tập.

- HS sửa chữa và rút kinh nghiệm.

	CÂU

YÊU CẦU

1

· Ý kiến đó không đúng. Vì bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS dưới nhiều hình thức khác nhau, nêu không biết cách phòng tránh.
2

a)
Hành vi của Hòa là sai. 

Giải thích:
Quyền sở hữu của công dân gồm có 3 quyền cụ thể là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Vậy Hòa không là chủ sở hữu của chiếc ví nên Hòa không có quyền gì, cụ thể là không có quyền sử dụng và định đoạt với chiếc ví. Nghĩa vụ của công dân là phải tôn trọng tài sản của người khác. 

b)Nếu em là Hòa, em sẽ giữ nguyên chiếc ví và tìm cách trả lại cho người bị mất  bằng cách:


- Nếu có điều kiện theo địa chỉ tìm đến trao tận tay người bị mất.

- Nhờ thầy cô chuyển cho người bị mất.

- Nộp cho cơ quan Công an.
3

 a) Việt không có quyền bán chiếc xe đạp. 

 -Vì : Chiếc xe đó là do bố mẹ bỏ tiền và Việt còn ở độ tuổi chịu sự quản lí của bố mẹ. Nghĩa là chỉ có bố mẹ Việt mới có quyền định đoạt bán xe cho người khác. 
b)Việt có quyền sở hữu chiếc xe đạp đó, cụ thể là : có quyền sử dụng , quyền chiếm hữu chiếc xe. 
c)Muốn bán chiếc xe đó Việt phải hỏi ý kiến bố mẹ và được bố mẹ đồng ý. 
4

- Ông H nhận hối lộ, vi phạm pháp luật, không tôn trọng tài sản nhà nước.

- Ứng xử: Tố cáo việc làm của ông H với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
5

- Không đồng ý với ý kiến của Hồng vì mọi CD đều có quyền tố cáo.

- Ứng xử:

+ Khuyên chủ quán dừng ngay việc làm của mình đối với Hòa.

+ Giải thích cho chủ quán biết đó là hành vi  sai trái.

+ Nếu chủ quán không nghe, tố cáo việc làm ấy với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
6

- Ý kiến trên là sai vì mọi CD đều có quyền tự do ngôn luận.

- HS có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận về những vấn đề liên quan đến bản thân: phát biểu ý kiến xây dựng tập thể lớp, tố cáo những hành vi trái pháp luật,…
Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
Gv cho HS giải quyết tình huống: Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói : "Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu !".

1.Em có đồng tình với Thuỷ không ? Vì sao ?

2.Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì ?

3.Nếu bố, mẹ, anh, chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ làm gì ?

Trả lời: 1.Em không đồng tình với việc làm của Thuỷ. Bởi vì, AIDS không lây truyền qua con đường tiếp xúc, thái độ của Thuỷ là kì thị, không thông cảm với người bị bệnh.

2.Nếu em là Hiền thì em sè giải thích cho Thuỷ hiểu AIDS không lây truyền qua tiếp xúc thãm hỏi mà mình thận trọng an toàn khi tiếp xúc là được. Mình không nên có thái độ kì thị và xa lánh những người bị nhiễm HIV/AIDS.

3.Nếu bố mẹ, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ gần gũi, chăm sóc, động viên, an ủi họ vượt lên bệnh tật để kéo dài sự sống.

	1.Quan sát và suy ngẫm: Tự liên hệ bản thân và mọi người xung quanh về những vấn đề trong bài học.

2. Tự hoàn thiện bản thân. Trao đổi với bạn bè, thân cô, bố mẹ, anh chị...và hoàn thiện PHT sau: 

Nội dung học tập

Việc làm được

Chưa làm được

Hướng khắc phục




	Tuần 34. 
Ngày dạy: ....................
	KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ II



	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về các vấn đề: phòng, chống TNXH; nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; pháp luật nước công hòa XHCN Việt Nam; quyền tố cáo, khiếu nại của CD.

- Hiểu được những con đường lây truyền HIV/AIDS, những việc cần làm để góp phần phòng, chống TNXH.

2. Kĩ năng:

- Biết đánh giá hành vi của người khác và đưa ra cách ứng xử phù hợp trước những tình huống liên quan đến quyền SH tài sản của CD, nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước. 

3. Thái độ: HS có ý thức sống và làm việc theo PL.
4. Năng lực mà đề KT hướng tới đánh giá: năng lực tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

B. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận

C. Chuẩn bị: GV thiết kế ma trận, đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm.

MA TRẬN ĐỀ

        Mức độ

Chủ đề   
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Phòng, chống TNXH

- Hiểu những việc cần làm để phòng chống TNXH (C1)

- Hiểu thế nào là TNXH, tác hại của TNXH. (1.a)

- Liên hệ được một số việc HS cần làm để phòng chống TNXH (1.b)

Số câu, ý

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,25

2,5

0,5

1

10

0,5

2

20

3

3,25

32,5

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ  tài sản NN và lợi ích công cộng

- Nhận biết TS không phải là TSNN và hành vi tôn trọng TS nhà nước (C2+3)

- Biết nhận xét hành vi và đưa ra cách ứng xử đúng để bảo vệ TS nhà nước…(C2)

Số câu, ý

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5

1

2,0

20

3

2,25

25

Quyền SH tài sản và nghĩa vụ tôn trọng TS…

- Biết nhận xét hành vi của người khác và đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện việc tôn trọng TS người khác (C3)

Số câu, ý

Số điểm

Tỉ lệ %
1

3

30

1

3

30
Quyền tố cáo, khiếu nại của công dân

- Hiểu được việc làm đúng sai vầ quyền tố cáo, khiếu nại (C5)

Số câu, ý

Số điểm

Tỉ lệ %
1

1

10

1

1

10

Hiến pháp, PL nước cộng hòa XHCN VN

- Biết được cơ quan ban hành các VB PL

(C4)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
1

0,25

2,5

1

0,25

2,5
TS câu, ý

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10

1,5

2

20

2,5

7

70

12

10

100

ĐỀ BÀI

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4:

Câu 1: Để phòng chống tệ nạn xã hội chúng ta phải làm gì?
A. Sống giản dị, lành mạnh.      B. Tuân theo những quy định của pháp luật.

C. Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?

A. Tài nguyên trong lòng đất.


B.  Nguồn lợi ở vùng biển

C. Tài sản thừa kế


D. Đất đai

Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng?

A. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng   

   B. Không chiếm dụng lòng lề đường 

C. Cắt trộm dây điện của thôn - xã  

   D. Cả A và B

Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

            A. Hiến pháp
B. Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng

C. Điều lệ Đoàn Thanh niên
D. Nội quy nhà trường

Câu 5: Những hành vi, việc làm dưới đây là đúng hay sai pháp luật về khiếu nại tố cáo? (Đánh dấu X vào ô trống tương ứng)

Hành vi, việc làm

Đúng

Sai

1. Khiếu nại khi thấy bất kì vụ việc vi phạm pháp luật nào.

2. Mục đích của tố cáo là để ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tố cáo khi thấy quyết định của cơ quan, tổ chức đối với mình là chưa đúng, gây thiệt hại cho bản thân.

4. Mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm)

a) Thế nào là tệ nạn xã hội? Tác hại của tệ nạn xã hội?

b) Là một học sinh, em cần làm gì để góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội?

Câu 2 (2 điểm)
Một số bạn có hành vi hay viết, vẽ bậy ra bàn, nhảy lên bàn ghế đùa nghịch. 

a) Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nêu trên?

b) Nếu chứng kiến việc làm đó, em sẽ làm gì?

Câu 3 (3 điểm)

Tình huống:

Nam nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Nam đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì bạn giữ lại để tiêu xài.

a) Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu tài sản của công dân, em hãy cho biết hành vi của Nam là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Nam, trong trường hợp này, em sẽ làm gì?

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

 PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi ý trả lời đúng: 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

D

A

1, 3: sai

2, 4: đúng

PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
CÂU

YÊU CÂU

ĐIỂM

Câu 1

a) Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực XH, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống XH. Có nhiều TNXH nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

- Tác hại: TNXH ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự XH, suy thoái giống nòi dân tộc. Các TNXH luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

b) HS:

- Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào TNXH.

- Cần tuân theo những quy định của PL và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống TNXH trong nhà trường và địa phương.

- Tuyên truyền về tác hại của TNXH cho bạn bè, người thân.

- Đấu tranh, phê phán những biểu hiện sa vào TNXH.

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 2

a) Đây là việc làm sai trái, vi phạm nội quy nhà trường, không có ý thức bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

b) Ứng xử:

- Ngăn cản ngay việc làm của các bạn. Nhắc nhở các bạn có hành vi sai trái khắc phục hậu quả xấu do hành vi của mình gây ra.

- Nếu bạn không nghe thì báo cho thầy cô biết hoặc đưa ra buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đội để cùng rút kinh nghiệm.

1,0 điểm
   0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 3

a) Hành vi của Hòa là sai, vì:

 - Quyền sở hữu của công dân bao gồm 3 quyền cụ thể là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Nam không phải là chủ sở hữu của chiếc ví nên không có quyền gì đối với chiếc ví.

- Nghĩa vụ của công dân là phải tôn trọng tài sản của người khác.

b) Cách ứng xử:

- Giữ nguyên hiện trạng chiếc ví.

- Tìm cách trả lại cho người đánh mất, VD:

+ Nếu có điều kiện thì theo địa chỉ trên giấy tờ tìm đến trao tận tay người bị mất ví.

+ Nộp cho cơ quan công an.

+ Nhờ thầy cô giáo, bố mẹ,...chuyển cho người mất ví...

0,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
D. Tổ chức các hoạt động dạy học.


	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
  - Giáo viên giới thiệu mục đích và yêu cầu của giờ kiểm tra.
Hoạt động 2: KIỂM TRA.  
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để làm bài KT.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.
   - Gv phát đề - Quan sát học sinh làm bài.

           - GV thu bài, nhận xét ý thức làm bài của HS.

Hoạt động 4: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.
    - Hướng dẫn học sinh xem lại kiến thức, trao đổi cùng bạn bè tìm ra đáp án đúng và sai trong bài kiểm tra, tự đánh giá bài kiểm tra của mình.
Hoạt động 3: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các bài tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi. HS làm BT.
1.Viết bài luận để phân tích những nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống HIV/AIDS

2.Lên kế hoạch cùng với các bạn trong nhóm/ tổ/ lớp để ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC.

3. Chuẩn bị nội dung ngoại khóa với chủ đề vềcác nội dung đã học.




  
____________________________________________

	Tiết 35
Ngày dạy: ....................
	Bài 21: 

THỰC HÀNH, NGOẠI KHÓA

Các vấn đề của địa phương về các nội dung đã học

	A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:  Liên hệ bài học với thực tế địa phương có cơ hội thực hành các nội dung đã học vào thực tiễn cuộc sống...
2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng nói lưu loát, rõ ràng, súc tích.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, biết liên hệ việc làm đúng, sai của mình và mọi người từ đó có biện pháp khắc phục...

- Kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học, phân tích, so sánh,…

3. Thái độ : - Sôi nổi, hứng thú trong giờ học.

- Mạnh dạn nói đến các tệ nạn xã hội hiện nay, đặc biệt là ở địa phương.


- Biết tự giác phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện đồng thời tố cáo những hành vi vi phạm.

4. Năng lực, phẩm chất hình thành: Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; giải quyết tình huống, hợp tác.Phẩm chất: Độc lập, tự tin, tự chủ
B. Chuẩn bị

       - GV: câu hỏi, video,  thông tin về các tệ nạn xã hội hiện nay, bài tập tình huống...phần thưởng       

       - HS:  thông tin về các tệ nạn xã hội hiện nay, hình ảnh...

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS gây hứng thú trong học tập. Nhớ lại kiến thức cũ.
b).Nội dung: HS vận dụng  hiểu  biết của bản thân trả lời câu hỏi của GV.  HS nghe và nhận xét bổ sung.
· Gv nêu mục đích, yêu cầu của tiết ngoại khóa.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH/ LUYỆN TẬP KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu  : HS nắm đc nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vrrj tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ bản thân.
 b) Nội dung: HS nghiên cứu  SGK . Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm. Trả lời câu hỏi của GV . Rút ra nhận xét, bài học.

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm.

· Cử người dẫn chương trình:

· Ban giám khảo: CBL. Người cố vấn: giáo viên.                         Thư kí: 

· Thể lệ của các cuộc thi:


Phần 1: Thi hùng biện. 

- Thời gian: mỗi đội có 3 phút trình bày phần thi của mình
- Theo thang điểm 10:

 + 6 điểm về nội dung hùng biện và diễn thuyết: hiểu rõ nội dung về các tên nạn xã hội ( thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Có thẻ kèm theo những hình ảnh minh họa)
+ 4 điểm về hình thức hùng biện và diễn thuyết: cách thức trình bày trôi chảy, sinh động, thuyết phục, thể hiện sức mạnh biểu cảm được bộc lộ qua vẻ đẹp của ngôn ngữ.


Phần 2: Kể một câu chuyện xảy ra ở địa phương em về việc thực hiện tốt (chưa tốt) phòng chống tệ nạn xã hội.

1/Nội dung chủ đề: Nội dung câu chuyện là những mẫu chuyện đăng trên sách báo, tạp chí.. hoặc những câu chuyện về người thực việc thực ở địa phương em  có tác dụng giáo dục ... tránh xa các tên nạn xã hội. 

2./Hình thức: gồm 2 phần

Khuyến khích các tiết mục kể chuyện có minh họa.

* Thang điểm :

+ Phần thi chào hỏi: giới thiệu về người kể,..  (2 điểm)
+ Nội dung (4 điểm )
- Xuất xứ (1 điểm ) : giới thiệu bài kể đã đọc ở tài liệu nào? Xảy ra ở đâu? Thòi gian nào?
 - Nội dung câu chuyện (2 điểm ): Phải đầy đủ nội dung và phù hợp với chủ đề quy định.

- Bài học rút ra qua câu chuyện (1 điểm ) 

+  Hình thức (4 điểm )
- Giọng kể (3 điểm ): Tự tin, rõ ràng, rành mạch và truyền cảm.
- Minh họa (1 điểm ): Sinh động, phù hợp với nội dung câu chuyện, nếu phần minh họa không gắn với nội dung bài kể hoặc không thể hiện được nội dung lời kể…. thì không được tính điểm phần minh họa.

- Kết quả thi là tổng điểm của hai nội dung thi, nếu 2 hay nhiều đội có số điểm bằng nhau thì Ban giám khảo sẽ so sánh phần điểm thi kể chuyện để quyết định xếp hạng và trao giải.

3. Thời gian thi: Mỗi đội thi không quá 5phút


Phần 3: Xử lý tình huống.

- Mỗi đội xử lý tình huống bằng hình thức tiểu phẩm.

- Bắt buộc 05 thành viên trong đội thể hiện, ngoài ra các đội có thể bổ sung thêm  thành viên của tổ mình tham gia tùy theo nội dung yêu cầu.

- Thời gian thể hiện tiểu phẩm cho mỗi đội từ 3 – 5 phút, nếu quá thời gian 5 phút sẽ bị trừ điểm; Tổng điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

Tình huống 1:    Là con một trong gia đình nên Quân được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ khi học lớp 6, mỗi khi Quân xin tiền để tiêu xài là bố mẹ đều đáp ứng ngay mà không cần biết Quân dùng tiền đó vào việc gì. Bị mấy đứa xấu rủ rê, Quân đã sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy, đến khi thành con nghiện thì bố mẹ mới biết.
a) Theo em, vì sao Quân trở thành con nghiện ma túy?

b) Gia đình cần có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng, chống ma túy?

Tình huống 2: Cô Bình không biết nghe thông tin ở đâu mà về nói với chồng: "Ôi, sợ quá, em nghe nói ở nước ta có nhiều trẻ em bị nhiễm HIV đấy!". Chồng cô mắng: "Vớ vẩn! làm gì có chuyện trẻ nhỏ lại mắc cái bệnh của người lớn! Em có biết bệnh này làm sao mà bị không? Này nhé: thứ nhất là lây theo đường tình dục, thứ hai là nghiên ma túy và tiêm chích chung bơm kim tiêm với người đã nhiễm HIV. Còn trẻ nhỏ, chúng có làm các việc đó đâu mà bị?". Cô Bình thấy chồng nói có lí, không cãi lại được nhưng vẫn băn khoăn.

a) Theo em, thông tin  mà cô Bình nói có đúng không?

b) Vận dụng kiến thức về HIV/AIDS và phòng chống HIV/AIDS, em hãy giải thích giúp vợ chồng cô Bình?

Tình huống 3: Hòa là một cô bé 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng gần nhà Bích. Chứng kiến cảnh Hòa bị chủ hàng cơm bắt làm công việc nặng nhọc lại thường xuyên chửi mắng. Bích rất thương Hòa nên có ý định tố cáo hành động của chủ hàng cơm với cơ quan chức năng. Nhưng Hồng can ngăn và nói:"Chúng mình còn nhỏ làm gì có quyền tố cáo người khác, với lại chuyện này là bình thường mà".

a) Em có đồng ý với ý kiến của Hồng không?

b) Các em có thể làm gì trong trường hợp này?

- Các đội lên bốc thăm thứ tự các phần thi.

- Thư kí tập hợp điểm của tùng đội và công bố đội giành chiến thắng

- Gv nhận xét buổi ngoại khóa và tuyên dương, khích lệ và phát phần thưởng cho đội dành chiến thắng. 

	Hoạt động 3: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
? Em sẽ làm gì khi thấy bạn, người thân của mình sa vào các tệ nạn xã hội?

	                                           Hoạt động 4: VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi. HS làm BT bổ sung.
- Tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về tệ nạn XH và HIV/AIDS.

- Tuyên truyền về tác hại của TNXH và HIV/AIDS tới mọi người xung quanh.

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về TNXH và HIV/AIDS.

- Đấu tranh với những biểu hiện sa vào TNXH
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